
CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

Câu 1: (Mức độ 4) Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong điện trường đều E=2.104V/m có phương nằm ngang. Êlectron có khối lượng m=9,1.10-31kg, điện tích qe=-1,6.10-19C. Tốc độ của êlectron khi nó đi được 91cm dọc theo đường sức điện trường là:

A. 8.106 (m/s).
B. 4.107 (m/s).
C. 8.108 (m/s).
D. 8.107 (m/s).

Câu 2: (Mức độ 3) Cho hai điện tích điểm 
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C đứng yên trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là 6 cm. Độ lớn lực tương tác giữa chúng là …

A. 0,03 N
B. 
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Câu 3: (Mức độ 3) Cho một điểm M trong điện trường đều thẳng đứng, các đường sức hướng từ dưới lên và độ lớn cường độ điện trường là 
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 m/s2.Một hạt bụi khối lượng 5 g cân bằng tại điểm M. Điện tích hạt bụi là       A. 
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Câu 4: (Mức độ 4) Cho hai điện tích điểm q1, q2 đặt tại A và B cách nhau 2cm trong chân không. Biết q1+q2=7.10-8C và điểm C cách q1 6cm, cách q2 8cm có cường độ điện trường 
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. Vậy q1, q2 có thể là các giá trị nào sau đây ?

A. q1=9.10-8C, q2=16.10​-8C.
B. q1=-9.10-8C, q2=16.10​-8C.

C. q1=-9.10-7C, q2=16.10​-7C.
D. q1=-9.10-8C, q2=-16.10​-8C.

Câu 5: (Mức độ 1) Chọn phát biểu đúng:

A. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó.

C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

Câu 6: (Mức độ 3) Một quả cầu nhỏ khối lượng 50 g bằng kim loại mang điện tích 
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 C. Người ta dùng một dây treo cách điện treo quả cầu vào một nơi trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Khi cân bằng, dây treo quả cầu hợp với phương thẳng đứng một góc 
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°

. Cho g = 10 m/s2. Cường độ điện trường có độ lớn

A. 14438 V/m
B. 43301 V/m
C. 25000 V/m
D. 50000 V/m

Câu 7: (Mức độ 3) Lần lượt đặt hai điện tích điểm trái dấu q1, q2 vào M thì cường độ điện trường lần lượt tại N có độ lớn lần lượt là 40V/m và 50V/m. Nếu đặt cả hai điện tích đó vào M thì cường độ điện trường tại N có độ lớn bằng …

A. 0.
B. 90V/m.
C. 30 V/m.
D. 10 V/m.

Câu 8: (Mức độ 2) Khi lần lượt đặt các hạt mang điện có điện tích q1 = +2e và q2 = +4e vào một điểm xác định trong điện trường, thì tỉ số giữa lực tác dụng của điện trường lên hạt mang điện và điện tích của nó là        A. 
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Câu 9: (Mức độ 2) Hai điện tích đặt cách nhau khoảng  r trong chân không thì lực tương tác điện là F. Hỏi nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi hai lần thì lực tương tác điện giảm đi hay tăng lên một lượng bao nhiêu?      A. tăng thêm 3F.
B. tăng thêm 4F.
C. giảm đi 4F.
        D. giảm đi 3F

Câu 10: (Mức độ1) Cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường …

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích thử.

B. là một đại lượng đại số vô hướng.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích thử.
D. không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử.

Câu 11: (Mức độ 3) Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4V thì tụ tích được một điện lượng 10 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng

A. 50 μC.
B. 4 μC.
C. 40μC.
D. 25 μC.

Câu 12: (Mức độ 4) Cho hai điện tích điểm 
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 đứng yên trong chân không tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a. Một điện tích điểm 
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 đặt tại C. Biết rằng hai lực điện do 
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 triệt tiêu nhau. Vị trí điểm C được xác định bởi…
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Câu 13: (Mức độ 1) Hai điện tích điểm mang điện tích q1>0; q2<0; 
[image: image32.wmf]12

qq

>

. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra. Điện tích của mỗi điện tích điểm sau đó là …
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Câu 14: (Mức độ 1) Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn? Với q là điện tích, E cường độ điện trường, d khoảng cách, F lực điện.

A. qEd
B. 
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Câu 15: (Mức độ 2) Cho hai điểm A và B nằm trên cùng một đường sức trong điện trường đều có điện thế là 8V và 10V. Cường độ điện trường …

A. hợp với AB một góc bất kỳ.
B. hướng từ B về A

C. vuông góc với AB.
D. hướng từ A về B.

Câu 16: (Mức độ 1) Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường theo một đường cong bất kỳ. Gọi s là độ dài quĩ đạo. Công của lực điện trường tác dụng lên điện tích đó 
A. tỉ lệ nghịch với q.
B. tỉ lệ nghịch với s.
C. tỉ lệ thuận với s.
D. tỉ lệ thuận với q.

Câu 17: (Mức độ 1) Đặt một điện tích thử q vào điểm M trong điện trường. Gọi 
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 là cường độ điện trường tại điểm đó và 
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 là lực điện tác dụng lên q. Chỉ ra phát biểu đúng nhất.
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 cùng phương.
D. E tỉ lệ thuận với F.

Câu 18: (Mức độ 1) Quả cầu kim loại nhiễm điện là do trong quả cầu …

A. bị thừa êlectron hoặc bị thiếu êlectron.
B. có điện tích dương và điện tích âm.

C. có điện tích âm.
D. có điện tích dương.

Câu 19: (Mức độ 3) Một hạt bụi tích điện khối lượng m=10-8g nằm cân bằng trong một điện trường đều thẳng đứng hướng xuống có cường độ E=4000V/m. Cho g=10m/s2. Hạt bụi này có số êlectron thừa hay thiếu bao nhiêu?

A. thiếu 156250 êlectron.
B. thừa 156250 êlectron.

C. thừa 1,5625.108 êlectron.
D. thiếu 1,5625.108 êlectron.

Câu 20: (Mức độ 1) Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên n lần thì độ lớn lực tương tác giữa chúng (lực điện) 
A. tăng lên n2 lần.
B. tăng lên n lần.
C. giảm đi n2 lần.
D. giảm đi n lần.

Câu 21: (Mức độ 4) Một hạt mang điện q=1,6.10-19C  được bắn dọc theo đường sức điện trường đều từ vị trí M bay đến điểm N thì dừng lại. Biết tốc độ hạt tại M là 
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Câu 22: (Mức độ 3) Hai điện tích điểm q1= 2(C và q2 = 8(C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 12cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng O cách B một khoảng

A. 9,6cm
B. 2,4cm
C. 8cm
D. 4cm

Câu 23: (Mức độ 1) Vật tích một điện tích 32.10-17C. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Vật thừa 200 êlectron
B. Vật thiếu 2000 êlectron.

C. Vật thừa 2000 êlectron.
D. Vật thiếu 6200 êlectron.

Câu 24: (Mức độ 3) Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-8C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5cm là
A. 36000V/m

B. 1800V/m
C. 3,6V/m
D. 18V/m

Câu 25: (Mức độ 4) Một êlectron thả tự do không vận tốc đầu tại M trong điện trường đều. Độ lớn của cường độ điện trường là 1000 V/m. Êlectron có khối lượng m = 9,1.10-31kg, điện tích qe= -1,6.10-19C. Bỏ qua tác dụng trọng lực. Khi êlectron chuyển động được 22,0 cm thì tốc độ của nó là …

A. 2,5.104 m/s.
B. 8,8.106 m/s.
C. 3,4.102 m/s.
D. 4,0.105 m/s.

Câu 26: (Mức độ 1) Biết hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường  UMN=4V. Đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?        A. VN-VM=4V.
B. VM-VN=4V.
C. VN=4V.
D. VM=4V.

Câu 27: (Mức độ 1) Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường tại mỗi điểm …
A. có độ lớn không đổi theo thời gian.
B. có độ lớn như nhau.

C. có chiều không đổi theo thời gian.
D. giống nhau.

Câu 28: (Mức độ 3) Cho 3 điểm M, N, P trong điện trường đều. Biết rằng 
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Câu 29: (Mức độ 4) Hai bản kim loại phẳng song song đặt nằm ngang, cách nhau d=1cm, hiệu điện thế giữa hai bản U=2000V. Một giọt thủy ngân mang điện q nằm cân bằng ngay giữa hai bản. Đột nhiên U giảm bớt 32V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi chạm bản dưới? Cho g=10m/s2.

A. 0,125s
B. 0,5s
C. 0,25s
D. 0,025s

Câu 30: (Mức độ 3) Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 8μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 0,5m là

A. 4 mJ.
B. 4000 J.
C. – 4000 J.
D. – 4 mJ.
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TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 ( HKI)

Chương I: Điện tích - Điện trường.

Câu 1:(MĐ1) Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên  q1 và q2 đặt trong chân không cách nhau một khoảng r được tính bằng biểu thức: 

A.F=k
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C.F= k
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D.F=k
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Câu 2:(MĐ1)  Cường độ điện trường có đơn vị đo là:

A.Vôn trên mét(V/m) 

B.Vôn(V)  

C.Ampe(A) 

D.Culông(C)

Câu 3:(MĐ1)  Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện ? 

A.Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn

B.Giữa hai bản kim loại là một lớp mica

C.Giữa hai bản kim loại là một lớp nhựa pôliêtien

D.Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm parafin

Câu 4:(MĐ1)  Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách.Đó là do 

A.hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc. 
B.hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

C.hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.
D.cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.

Câu 5:(MĐ1)  Chọn câu phát biểu đúng :

A.Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B.Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C.Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào cả điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

D.Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của nó

Câu 6:(MĐ1)  Chọn phát biểu đúng nói về điện dung của một tụ điện 

A.Điện dung đo bằng đơn vị fara 

B.Điện dung đo bằng đơn vị Cu-lông 

C.Công thức tính điện dung là :C=QU 
D.Công thức tính điện dung là: C=
[image: image61.wmf]Q
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Câu 7:(MĐ1)  Đơn vị của điện thế là  vôn(V).1V bằng 

A.1J/C 

B.1J/N 

C.1N/C 

D.1J.C 

Câu 8:(MĐ2)  Hai quả cầu được tích điện giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng r .Lực tương tác tĩnh điện của hai quả cầu thay đổi như thế nào, nếu điện tích của một trong hai quả cầu tăng lên 2 lần 

A.Tăng 2 lần.

B.Tăng 4 lần 

C.Giảm 4 lần 

D.Giảm 2 lần

Câu 9:(MĐ2)   Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm ta xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường 

A.Giảm 4 lần 

B.Tăng 4 lần 

C.Giảm 2 lần 

D.Tăng 2 lần 
Câu 10:(MĐ2)   Cho một điện tích di chuyển trong điện trường, xuất phát từ điểm M rồi trở lại điểm M. Công của lực điện có giá trị 

A.bằng không 


B.lớn hơn không 
C.bé hơn không 

D.không thể xác định 

Câu 11:(MĐ2)   Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí.

A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B.tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D.tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 12:(MĐ2)   Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ 

A. giảm đi 16 lần 

B.giảm đi 4 lần

C. tăng 4 lần 

D. tăng lên 16 lần

Câu 13:(MĐ2)   Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng lên 3 lần thì độ lớn của cường độ điện trường

A. không đổi

B.giảm 3 lần.

C.tăng 3 lần.

 D.giảm 9 lần.

Câu 14:(MĐ2)   Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn?

A. Ed



B. qE




C. qEd




D.E/d

Câu 15: (MĐ3)    Hai quả cầu nhỏ tích điện ,đặt cách nhau khoảng r nào đó .lực điện  tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi ,còn khoảng cách giảm đi một nửa ,thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là :    

 A. 2F                               B. 4F                                            C. 8F                               D.16F

Câu 16:(MĐ3) Hai điện tích điểm q1 = +3 
[image: image62.wmf]m

C và q2 = -3 
[image: image63.wmf]m

C,đặt trong dầu 
[image: image64.wmf]e

 = 2 cách nhau một khoảng r = 3 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:

A. lực hút với độ lớn F = 45 (N)



B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).

C. lực hút với độ lớn   F = 90 (N).
        
D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

Câu 17: (MĐ4) Cho hai quả cầu nhỏ trung hoà điện ,cách nhau 40cm .Giả sử có 4.1012 electrôn từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia .Hỏi khi đó hai quả cầu hút hay đẩy ?Tính độ lớn của lực đó .Cho biết điện tích của electrôn bằng -1,6 .10-19C 

A. Hút nhau F =23.10-3N                                    B. Hút nhau F =13.10-3N    

C. Đẩy nhau F =23.10-3N                                    D. Đẩy nhau F =13.10-3N

Câu 18: (MĐ4)   Cho hai điện tích dương q1 = 2 nC và q2 = 0,018 
[image: image65.wmf]m

C đặt cố định và cách nhau 10 cm. Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là

A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm).

B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).

C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm).

D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).

Câu 19:(MĐ3) Hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

A. E = 18000 (V/m).
B. E = 36000 (V/m).

C. E = 1,800 (V/m).

D. E = 0 (V/m).

Câu 20:(MĐ3)  Điện tích điểm q = - 3.10-6 C được đặt tại một điểm mà tại đó cường độ điện trường có phương thẳng đứng ,chiều từ trên xuống dưới và độ lớn E = 12000V/m .Hỏi phương ,chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q ?

A. 
[image: image66.wmf]®

F

có phương thẳng đứng ,chiều hướng từ trên xuống ,độ lớn F = 0,036N

B. 
[image: image67.wmf]®

F

có phương nằm ngang ,chiều hướng từ trái sang phải ,độ lớn F = 0,48N

C. 
[image: image68.wmf]®

F

có phương thẳng đứng ,chiều hướng từ dưới lên trên  ,độ lớn F = 0,36N

D. 
[image: image69.wmf]®

F

có phương thẳng đứng ,chiều hướng từ dưới lên trên  ,độ lớn F = 0,036N

Câu 21: (MĐ4)  Hai điện tích điểm q1 = - 9 μC , q2 = 4 μC nằm trên đường AB cách nhau 20cm .Tìm vị trí M mà tại đó cường độ  điện trường bằng không 

A. M nằm trên AB giữa q1,q2 cách q2 8cm                             B. M nằm trên AB ngoài  q2 cách q2 40cm

C. M nằm trên AB ngoài q1 cách q1 40cm                            D. M nằm trên AB chính giữa q1,q2 cách q2 10cm

Câu 22:(MĐ3)  Hai điện tích thử q1,q2 (  q1=  4q2 )theo thứ tự đặt vào 2 điểm A,B trong điện trường .Lực tác dụng lên q1 là F1 ,lực tác dụng lên q2 là F2 (F1 =3F2) .Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với

     A.  E2 = 
[image: image70.wmf]3
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E1            B.  E2 = 2E1                 C. E2 = 
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E1                          D. E2 = 
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Câu 23: (MĐ3)  Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là:

A. E = 2 (V/m).

B. E = 40 (V/m).
C. E = 200 (V/m)

D. E = 400 (V/m).

Câu 24:(MĐ4)  Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là:

A. S = 5,12 (mm).
B. S = 2,56 (mm)
C. S = 5,12.10-3 (mm).

D. S = 2,56.10-3 (mm).

Câu 25:(MĐ4)  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là:

A. U = 255,0 (V).

B. U = 127,5 (V).
C. U = 63,75 (V).

D. U = 734,4 (V).

Câu  26:(MĐ3)   Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron bay vào điện trường giữa hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức điện. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là: 

A. đường thẳng song song với các đường sức điện.


C. một phần của đường hypebol.

B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.

D. một phần của đường parabol.

Câu 27: (MĐ3)   Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là: 

A. đường thẳng song song với các đường sức điện.


C. một phần của đường hypebol.

B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.


D. một phần của đường parabol.

Câu 28:(MĐ2)   Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích – 2.10-6 C từ A đến B là 4.10-3 J. UAB bằng

A. 2 V.

B. 2000 V.


C. – 8 V.

D. – 2000 V.

Câu 29:(MĐ2)  Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.104 (C).

B. q = 5.104 (nC).
C. q = 5.10-2 (C).
D. q = 5.10-8 (C)

Câu 30:(MĐ3)   Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

A. 50 μC.

B. 1 μC.

C. 5 μC.

D. 0,8 μC. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH- ĐIỆN TRƯỜNG

Câu 1. (Mức độ 1) Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là điện tích điểm?

A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau


B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau


D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau

Câu 2. (Mức độ 2) Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu lông

A. tăng 4 lần



B. giảm 4 lần



C. tăng 2 lần



D. giảm 2 lần

Câu 3. (Mức độ 3)  Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong paraffin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 1N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là

A. 1N




B. 2N




C. 8N




D. 48N

Câu 4. (Mức độ 3)  Hai điện tích điểm có cùng độ lớn, được đặt cách nhau 1m trong nước nguyên chất thì tương tác với nhau một lực bằng 10N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi là 81. Độ lớn của mỗi điện tích là

A. 9C




B. 9.10-8C



C. 0,3mC




D. 10-3C

Câu 5. (Mức độ 4) Hai điện tích điểm có độ lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5C khi đặt chúng cách nhau 1m trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng lực 1,8N. Điện tích của chúng là

A. 2,5.10-5C và 0,5.10-5C




B. 1,5.10-5C và 1,5.10-5C

C. 2.10-5C và 10-5C





D. 1,75.10-5C và 1,25.10-5C.

Câu 6. (Mức độ 2) Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

A. ê lectron chuyển từ vật này sang vật khác




B. vật bị nóng lên

C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật




D. các điện tích bị mất đi

Câu 7. (Mức độ 2) Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng nào dưới đây

A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện

B. Thanh thước nhựa sau khi cọ xát lên tóc  hút được các giấy vụn

C. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người

D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ

Câu 8. (Mức độ 3) Chọn câu đúng: Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bằng bất treo ở đầu một sợi chỉ thẳng đứng. Quả cầu M bị hút dính vào quả cầu Q. Sau đó thì

A. M tiếp tục bị hút dính vào Q



B. M rời Q và vẫn bị hút lệch về phía Q

C. M rời Q về vị trí thẳng đứng



[image: image1.wmf]7
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D. M bị đẩy lệch về phía bên kia

Câu 9. (Mức độ 3) Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN .Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I, trung điểm của MN?

A.Điện tích ở M và N không thay đổi

B.Điện tích ở M và N mất hết

C.Điện tích ở M còn, ở N mất hết

D.Điện tích ở M mất, ở N còn

Câu 10. (Mức độ 2) Nếu khoảng cách từ điện tích tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường

A. giảm 2 lần



B. tăng 2 lần



C. giảm 4 lần



D. tăng 4 lần

Câu 11. (Mức độ 1) Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A. thể tích của vùng có điện trường là lớn hay nhỏ


B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng

C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó

D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó

Câu 12. (Mức độ 2) Cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích thử



B. độ lớn điện tích đó

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó


D. hằng số điện môi của môi trường

Câu 13. (Mức độ 1) Một điện tích điểm mang điện tích âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

A. hướng về phía nó



B. hướng ra xa nó

C. phụ thuộc độ lớn của nó


D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh

Câu 14. (Mức độ 4) Hai điện tích điểm 
[image: image73.wmf]8
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 được đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0?

A. Cách q1 một khoảng 64,64cm và cách q2  một khoảng 74,64cm

B. Cách q1 một khoảng 74,64cm và cách q2  một khoảng 64,64cm

C. Cách q1 một khoảng 64,64cm và cách q2  một khoảng 64,64cm

D. Cách q1 một khoảng 74,64cm và cách q2  một khoảng 74,64cm

Câu 15. (Mức độ 3) Cho hai quả cầu kim loại tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu, đặt cách nhau một khoảng không đổi tại A và B thì độ lớn cường độ điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB tạo với A và B thành một tam giác đều là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng vào vị trí thì cường độ điện trường tại C là

A. 0




B. E/3





C. E/2





D. E

Câu 16. (Mức độ 4) Tại hai điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích 
[image: image75.wmf]8
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. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C cách A mộtkhoảng 4cm và B một khoảng 3cm có độ lớn là

A. 12,7.103V/m


B. 12,7.104V/m


C. 12,7.105V/m




D. 12,7.106V/m

Câu 17. ( Mức độ 1) Cho một điện tích di chuyển trong một điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điển M rồi trở lại điểm M.Công của lực điện này

A. bằng 0



B. khác 0

C. phụ thuộc hình dạng đường đi


D. có thể bằng 0 hoặc khác 0

Câu 18. (Mức độ 1) Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi


B. cường độ điện trường

C. hình dạng của đường đi




D. độ lớn điện tích di chuyển

Câu 19. (Mức độ 3) Công của lực điện trường  làm dịch chuyển một điện tích -10 nC song song với các đường sức  trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 1 mJ. Độ lớn cường độ điện trường là:

A. 106 V/m


B. 105 V/m



C.-106 V/m




D. -105 V/m

Câu 20. (Mức độ 3) Một êlectron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm,trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m, khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương là

A. -1,6.10-16J


B. 1,6.10-16J


C. -1,6.10-18J



D. 1,6.10-18J

Câu 21. (Mức độ 1) Quan hệ giữa cường độ điện trường E, hiệu điện thế U giữa hai điểm và hình chiếu d đường nối hai điểm đó lên đường sức được cho bởi công thức

A. U = E.d



B. U = q E d



C. U = E/d



D. U = qE/d

Câu 22. (Mức độ 2) Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết UMN = 50V

A. 8.10-18J       

B. - 8.10-18J               

[image: image406.wmf]B

C. 8.10-16J


D. -8.10-16J

Câu 23. (Mức độ 3) Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều 
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. Biết BC = 6 cm, UBC= 120V. Hiệu điện thế UBA và cường độ điện trường E có giá trị là:         

A. 120V, 2000V/m


B.40V, 720V/m 


C. 60V, 2000V/m


D. 120V, 4000V/m.


Câu 24. (Mức độ 3) Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 10 mm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Chọn mốc điện thế ở bản âm, điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản cách bản dương  4 mm là:

A. 0,72V


B. 7,2V


C. 72V




D. 720V

Câu 25. (Mức độ 3) Điểm A và điểm B trong một điện trường đều, cách nhau 10 cm. Điểm A cách điểm C là 30 cm. Biết A, B, C nằm trên cùng một đường sức. Nếu UAB = 

10V thì UBC là:

A. 20V



B. 10V




C. 5V



D. 30V

Câu 26. (Mức độ 2) Gọi Q, C và U lần lượt là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. C tỉ lệ với Q




B. C tỉ lệ với U


C. C phụ thuộc vào Q và U



D. C không phụ thuộc vào Q và U

Câu 27. (Mức độ 1) Tụ điện là gì?

A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và cách nhau bằng một lớp cách điện

B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện

C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi

D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng rất xa

Câu 28. (Mức độ 3) Trên vỏ tụ điện có ghi 20
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F – 200V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120V. Điện tích tối đa mà bản tụ điện tích được là

A.4000F


B. 4000pC




C. 4000nC



D. 4000
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Câu 29. (Mức độ 3) Một tụ điện không khí có điện dung 40pF và khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm. Tính điện tích tối đa mà tụ tích được. Biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí đến 3.106V/m thì tụ bị hỏng.

A.12.107C



B. 12.10-7C



C. 12.10-4C



D. 12.10-3C

Câu 30. (Mức độ 3) Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20
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F dưới hiệu điện thế 60V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn tụ tích được một điện lượng là q. Công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích 
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 từ bản dương sang bản âm là

A. 72
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B. 72mJ


C. 7,2J





D. 720mJ
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CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

Cho điện tích của proton: qp = 1,6.10-19 C; điện tích của electron: qe = -1,6.10-19 C.

Câu 1: (Mức độ 2) Có hai điện tích điểm q1 và q2, cho chúng tương tác với nhau thì thấy chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 < 0.         B. q1< 0 và q2 > 0.           C. q1.q2 > 0.    D. q1.q2 < 0.

Câu  2: (Mức độ 1) Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.   

D. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 3: (Mức độ 2) Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N). 

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N). 

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4: (Mức độ 1) Phát biết nào sau đây là không đúng?
A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. 

B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.   

D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Câu 5: (Mức độ 2) Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

A. hai quả cầu đẩy nhau.                        

B. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.

C. hai quả cầu hút nhau.                         

D. không hút mà cũng không đẩy nhau.

Câu 6: (Mức độ 1) Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

   
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.      

B. ngược chiều đường sức điện trường.

       
C. vuông góc với đường sức điện trường.            

D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 7: (Mức độ 1) Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.    

B. ngược chiều đường sức điện trường.

C. vuông góc với đường sức điện trường.           

D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 8: (Mức độ 2) Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường là 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là:

A. q = 8.10-6 ((C).      B. q = 12,5.10-6 ((C).         C. q = 8 ((C).         D. q = 12,5 ((C).

Câu 9: (Mức độ 1) Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là:

A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

Câu 10: (Mức độ 1) Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.

B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó.

D. Điện trường tĩnh là một trường thế.

Câu 11: (Mức độ 1) Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.

B. UMN = - UNM. 

C. UMN =
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D. UMN = 
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Câu  12: (Mức độ 1) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 ((C) từ M đến N là:

A. A = - 1 ((J). 

B. A = + 1 ((J).

C. A = - 1 (J). 

D. A = + 1 (J).

Câu 13: (Mức độ 1) Khi một điện tích q = 2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều thì lực điện sinh công là 10J. Hiệu điện thế UMN có giá trị là

A. 12 V.

B. 20 V.

C. 8 V
.

D. 5 V.

Câu 14: (Mức độ 1) Đơn vị của cường độ điện trường là

A. N.


B. C.


C. V.m


D. V/m.

Câu 15. (Mức độ 3) Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích điểm là 2.10-6N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng gần đúng với giá trị nào nhất:

A. 0,67 cm.

B. 2,01 cm.

C. 2,67 cm.

D. 6,89 cm.

Câu 16. (Mức độ 3) Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r, hai điện tích này tác dụng lên nhau một lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả có hằng số điện môi ( = 2 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
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 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 


A. 18F.

B. 1,5F.

C. 6F. 


D. 4,5F.

Câu 17. (Mức độ 3) Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là q1 = 8.10-6 C và q2 = -2.10-6 C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 


A. 4,5 N. 

B. 8,1 N.

C. 0,0045 N.

D. 81.10-5 N.

Câu 18. (Mức độ 2) Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -3,2.10-19 J. Điện thế tại điểm M là


A. 3,2 V.

B. -3,2 V.

C. 2 V.

D. -2 V.

Câu 19. (Mức độ 3) Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đạt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 12 cm. Gọi M là điểm tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng


A. 8 cm.

B. 6 cm.

C. 4 cm.

D. 3 cm.

Câu 20. (Mức độ 3) Tại điểm A trong một điện trường, véc tơ cường độ điện trường có hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn bằng 5 V/m có đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực tác dụng lên điện tích q có


A. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.


B. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.


C. độ lớn bằng 2 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.


D. độ lớn bằng 4.10-6 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.

Câu 21. (Mức độ 4) Quả cầu nhỏ khối lượng m = 25 g, mang điện tích q = 2,5.10-9 C được treo bởi một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể và đặt vào trong một điện trường đều với cường độ điện trường 
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 có phương nằm ngang và có độ lớn E = 106 V/m. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là


A. 300.    

B. 450.

C. 600.


D. 750.

Câu 22. (Mức độ 2) Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là


A. 5.10-6 C.

B. 15.10-6 C.

C. 3.10-6 C.

D. 10-5 C.

Câu 23. (Mức độ 4) Hai điện tích q1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6 C lần lượt đặt tại hai điểm A và B với AB = 10 cm. Xác định điểm M trên đường AB mà tại đó [image: image88.wmf]2
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A. M nằm trong AB với AM = 2,5 cm.


B. M nằm trong AB với AM = 5 cm.


C. M nằm ngoài AB với AM = 2,5 cm.


D. M nằm ngoài AB với AM = 5 cm.

Câu 24. (Mức độ 2) Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J, hiệu điện thế UMN là


A. 12 V.

B. -12 V.

C. 3 V.

D. -3 V.
Câu 25. (Mức độ 4) Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc ( với
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Câu 26. (Mức độ 3) Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu 106 m/s dọc theo đường sức của một điện trường đều được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Cường độ điện trường của điện trường đều đó có độ lớn


A. 284 V/m.

B. 482 V/m.

C. 428 V/m.

D. 824 V/m.

Câu 27. (Mức độ 2) Khi một điện tích q = -2.10-6 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -18.10-6 J. Hiệu điện thế giữa M và N là


A. 36 V.

B. -36 V.

C. 9 V.

D. -9 V.

Câu 28. (Mức độ 3) Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẵng tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 100 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.


A. 1,6.10-17 J.

B. 1,6.10-18 J.

C. 1,6.10-19 J.

D. 1,6.10-20 J.

Câu 29. (Mức độ 3) Một tụ điện phẵng mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng lên gấp 2 lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó là


A. 50V.

B. 100V.

C. 200V.

D. 400V

Câu 30. (Mức độ 3) Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 (F - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện là


A. 12.10-4 C.

B. 24.10-4 C.

C. 2.10-3 C.

D. 4.10-3 C.
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Hướng dẫn đáp án và phương án nhiễu:

	Câu hỏi
	Phương án
	Thời gian – Thao tác

	Câu 3: (Mức độ 2) Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N). 

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N). 

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).
	A. HS xác định được là lực hút nhưng không đổi đơn vị nên ra đáp án sai
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B. HS xác định sai là lực đẩy và không đổi đơn vị nên ra đáp án sai
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C. HS xác định được là lực hút và đổi đơn vị nên ra đáp án đúng
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D. HS xác định sai là lực đẩy và đổi đơn vị nên ra đáp án sai
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	[Hiểu]

- Thao tác tư duy: 2B

- Thời gian tư duy: 0,5 phút

	Câu 13: (Mức độ 1) Khi một điện tích q = 2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều thì lực điện sinh công là 10J. Hiệu điện thế UMN có giá trị là

A. 12 V.

B. 20 V.

C. 8 V
.

D. 5 V.
	A. HS tính sai theo công thức:

UMN = A + q = 12 V

B. HS tính sai theo công thức:

UMN = A.q = 20 V

C. HS tính sai theo công thức:

UMN = A - q = 8 V

D. HS tính đúng theo công thức:

UMN = 
[image: image100.wmf]A

q

 = 5 V
	[Biết]

- Thao tác tư duy: 1B

- Thời gian tư duy: 20 giây

	Câu 15. (Mức độ 3) Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích điểm là 2.10-6N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng gần đúng với giá trị nào nhất:


A. 0,67 cm.

B. 2,01 cm.

C. 2,67 cm.

D. 6,89 cm.
	A. HS lập được tỉ số nhưng quên bình phương:
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B. HS lập được tỉ số:
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( r = 2 cm

C. HS lập sai tỉ số :
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D. HS lập sai tỉ số :
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( r = 6,89 cm
	[Vận dụng thấp]

- Thao tác tư duy: 3B

- Thời gian tư duy: 3 phút

	Câu 16. (Mức độ 3) Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r, hai điện tích này tác dụng lên nhau một lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả có hằng số điện môi ( = 2 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
[image: image105.wmf]3

r

 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 


A. 18F.

B. 1,5F.

C. 6F. 


D. 4,5F.
	C. HS lập sai tỉ số :
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( F’ = 18F 

B. HS lập sai tỉ số :


[image: image107.wmf]F'1r

.1,5

r

F2

3

==


( F’ = 1,5F 

C. HS lập sai tỉ số :
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D. HS lập được tỉ số :
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	[Vận dụng thấp]

- Thao tác tư duy: 3B

- Thời gian tư duy: 3 phút


	Câu 17. (Mức độ 3) Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là q1 = 8.10-6 C và q2 = -2.10-6 C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 


A. 4,5 N. 

B. 8,1 N.

C. 0,0045 N.

D. 81.10-5 N.
	
	


Chương I: Điện tích – Điện Trường

Câu 1: (Mức độ 1) Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật  nhiễm điện là các điện tích điểm?

A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau. 

Câu 2: (Mức độ 2) Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C đặt cách nhau 0,06m trong chân không thì tương tác với nhau một lực bằng

A. 1 N.




B. 0,1N.



C. 2 N.



D. 0,2N.

Câu 3: (Mức độ 3) Hai quả cầu nhỏ có điện tích 2.10-7C và 3.10-7C đặt cách nhau 100mm trong chân không thì 

A. hút nhau một lực 0,054 N.




B.đẩy nhau một lực 0,054N.



C. hút nhau một lực 5,4.10-3 N.




D. đẩy nhau một lực 5,4.10-3 N.

Câu 4: (Mức độ 3) Hai quả cầu nhỏ có điện tích -2.10-6C và 3.10-7, tương tác với nhau một lực 0,1 N trong môi trường có hằng số điện môi bằng 2. Khoảng cách giữa chúng là

A. 0,16 m.




B. 0,074 m.



C. 0,16 cm.



D. 0,074 cm.

Câu 5: (Mức độ 2) Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực là 21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi là 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

A. hút nhau một lực bằng 10N.




B. đẩy nhau một lực bằng 10N.

C. hút nhau một lực bằng 44,1N.

          

D. đẩy nhau một lực bằng 44,1N.

Câu 6: (Mức độ 3) Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong paraffin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 1N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là

A. 1N.




B. 2N.




C. 8N.




D. 48N.

Câu 7: (Mức độ 3) Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng

A. tăng lên gấp đôi.





B. giảm đi một nửa.


C. giảm đi bốn lần.






D. không thay đổi.

Câu 8: (Mức độ 1) Có thể áp dụng định luật Cu lông để tính lực tương tác trong trường hợp

A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.

B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

D. Tương tác giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

Câu 9: (Mức độ 1) Chọn câu đúng

Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bằng bấc (quả cầu bằng nhôm rất nhẹ) treo ở đầu một sợi chỉ thẳng đứng. Quả cầu M bị hút dính vào quả cầu Q. Sau đó thì

A. M tiếp tục bị hút dính vào Q.




B. M rời Q và vẫn bị hút lệch về phía Q.

C. M rời Q về vị trí thẳng đứng.




D. M bị đẩy lệch về phía bên kia.

Câu 10: (Mức độ 3) Một điện tích thử có điện tích q = - 1
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m

 tại một điểm nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A. 1000V/m, từ trái sang phải.




B. 1000V/m, từ phải sang trái.

C. 1V/m, từ trái sang phải.




D. 1V/m, từ phải sang trái.

Câu 11: (Mức độ 3) Cường độ điện trường và véc tơ cường độ điện trường do một điện tích điểm 
[image: image111.wmf]8
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 gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong môi trường điện môi  có hằng số điện môi 2 là

A. 
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 và hướng ra xa điện tích điểm.


B. 
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 và hướng vào điện tích điểm.

C. 36.103V/m và hướng ra xa điện tích điểm.


D. 36.103V/m và hướng vào điện tích điểm.

Câu 12: (Mức độ 2) Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường

A. tăng 2 lần.



B. giảm 2 lần.



C. không đổi.



D. giảm 4 lần.

Câu 13: (Mức độ 2) Cho hai điện tích điểm trái dấu, cùng độ lớn nằm cố định thì

A. không có vị trí nào cường độ điện trường bằng 0.

B. vị trí có điện trường bằng không nằm tại trung điểm của đoạn nối  hai điện tích.

C. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và phía ngoài điện tích dương.

D. vị trí có cường độ điện trường bằng 0 nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và phía ngoài điện tích âm.

Câu 14: (Mức độ 1) Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm?

A. Điện tích Q. 



B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q đến q.


D. Hằng số điện môi của môi trường.

Câu 15: (Mức độ 1) Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn.


B.Culông.


C. Vôn nhân mét.



D. Vôn trên mét.

Câu 16: (Mức độ 1) Một điện tích điểm mang điện  âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

A. hướng về phía nó.




B. hướng ra xa nó.

C. phụ thuộc độ lớn của nó.



D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

Câu 17: (Mức độ 1) Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.


B. cường độ điện trường.

C. hình dạng của đường đi.




D. độ lớn điện tích di chuyển.

Câu 18: (Mức độ 1) Biết hiệu điện thế UMN = 3V. Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. VM =3V.
B. VN = 3V.


C.VM –VN = 3V.
D. VN – VM = 3V.

Câu 19: (Mức độ 1) Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp

A.mica.






B. nhựa pôliêtilen.


C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.



D. giấy tẩm parafin.

Câu 20: (Mức độ 1) 1nF có giá trị là

A. 10-9F.




B.10‑12F.




C. 10-6F.




D.10-3F.

Câu 21: (Mức độ 4) Hai điện tích điểm 
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 được đặt cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0?

A. Cách q1 một khoảng 64,64cm và cách q2  một khoảng 74,64cm.

B. Cách q1 một khoảng 74,64cm và cách q2  một khoảng 64,64cm.

C. Cách q1 một khoảng 64,64cm và cách q2  một khoảng 64,64cm.

D. Cách q1 một khoảng 74,64cm và cách q2  một khoảng 74,64cm.

Câu 22: (Mức độ 4) Trong không khí, người ta bố trí hai điện tích điểm có cùng độ lớn 
[image: image116.wmf]0,5
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 nhưng trái dấu đặt cách nhau 2m tại hai điểm A và B. Độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm của AB là
A. 9000V/m, hướng về phía điện tích dương.



B. 9000V/m, hướng về phía điện tích âm.

C. bằng 0.


D. 9000V/m, hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.

Câu 23: (Mức độ 3) Tại một điểm có hai cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là

A. 1000V/m.



B. 7000V/m.



C. 5000V/m.



D. 6000V/m.

Câu 24: (Mức độ 3) Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong điện trường đều có cường độ 150V/m thì công của lực điện trường là 60mJ. Nếu cường độ điện trường là 200V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80J.



B. 40J
.




C. 40mJ.




D. 80mJ.

Câu 25: (Mức độ 3) Cho điện tích 10-8C dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là 60mJ. Nếu một điện tích 4.10-9C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường thực hiện là

A. 24mJ.



B. 20mJ.




C. 240mJ.




D. 120mJ.

Câu 26: (Mức độ 3) Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức giữa hai điểm cách nhau 4cm có hiệu điện thế 10V thì giữa hai điểm cách nhau 6cm có hiệu điện thế là

A. 8V.




B. 10V.




C. 15V.




D. 22,5V.

Câu 27: (Mức độ 3) Để tụ điện tích được một điện lượng 10nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5nC thì phải đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế

A. 0,5V.




B. 0,05V.




C. 5V.




D. 10V.

Câu 28: (Mức độ 3) Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tương tác với nhau một lực là 9.10-3N. Điện tích của hai quả cầu đó là

A. 10-7 C.



B. -10-7 C.




C. 
[image: image117.wmf]±

10-7 C.



D. 
[image: image118.wmf]±

4.10-7 C.

Câu 29: (Mức độ 4) Một êlectron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm,trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m, khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương là

A. 1,6.10-17J.


B. 1,6.10-16J.


C. 1,6.10-19J.




D. 1,6.10-18J.

Câu 30: (Mức độ 4) Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức  thì nhận được một công  10J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

A.5J.
        

B. 5,5J.





C.6J.





D. 7,5J.
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Câu 1 ( M 1 ) Bóng đèn dây tóc biến đổi hầu hết điện năng thành

A. nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

B. nhiệt năng và năng lượng từ.

C. năng lượng ánh sáng và năng lượng hóa học.

D. năng lượng ánh sáng và cơ năng

Câu 2 : (M 1) Đoản mạch là hiện tượng

A. hai cực của nguồn điện bị nối tắt bởi dây dẫn có điện trở nhỏ.

B. dây dẫn nối các thiết bị điện bị thu ngắn.

C. cường độ dòng điện trong mạch giảm đột ngột tới 0.

D. cường độ dòng điện trong mạch bằng 0.

Câu 3: (M 1 ) Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào dưới đây ?

A. Vôn (V).

B. Cu-lông (C).

C. Am-pe (A).

D. Hec (Hz).

Câu 4: ( M 2 ) Khi sạc pin cho điện thoại di động thì hầu hết điện năng được biến đổi thành

A. năng lượng hóa học và nhiệt năng.

B. năng lượng hóa học và quang năng.

C. nhiệt năng và quang năng.

D. nhiệt năng và năng lượng từ.
Câu 5: ( M2 ) Công của nguồn điện cũng chính là

A. điện năng tiêu thụ trên toàn mạch.

B. điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài.

C. điện năng tiêu thụ của nguồn điện.

D. điện năng tiêu thụ dưới dạng nhiệt.

Câu 6: ( M2  ) Đối với mạch kín, nếu mạch ngoài chỉ gồm điện trở R thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được tính bằng
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Câu 7: ( M1 ) Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

C. khả năng tích điện cho các cực của nó.

D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

Câu 8: ( M1) Suất điện động của nguồn điện được đo bằng 

A. công do các lực lạ thực hiện khi có điện tích q = 1 C dịch chuyển ngược chiều điện trường.

B. công do các lực lạ thực hiện khi có điện tích q = 1 C dịch chuyển cùng chiều điện trường.

C. công do các lực điện thực hiện khi có điện tích q = 1 C dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. công do các lực điện thực hiện khi có điện tích q = 1 C dịch chuyển cùng chiều điện trường.

Câu 9:  ( M1 )Chiều dòng điện là

A. chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.

B. chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm.

C. chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn.

D. chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích.

Câu 10:  ( M1) Chiều dòng điện trong kim loại là

A. ngược chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do.

B. chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.

C. ngược chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích.

D. chiều dịch chuyển có hướng của các prôtôn.
Câu 11(M3)Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 ((), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 2 (()


B. R = 1 ((()

C. R = 3 (()


D. R = (()

Câu 12(M3) Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:
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Câu 13: (M3)Trong 30 giây có điện lượng 15 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại. Số êlectrôn chạy qua dây dẫn này sau 1 giây là

A. 3,125.1018.

B. 3,125.10-18.

C. 1,250.10-19.

D. 1,250.1019.

Câu 14: ( M 3)Hai điện trở R1 = 2 ( và R1 = 3 ( mắc song song vào nguồn điện U = 2,4 V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là

A. 2 A.

B. 2,88 A.

C. 0,48 A.

D. 1,2 A.
Câu 15(M4) Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:


A. 30 phút 


B. 20 phút 


C. 15 phút 


D. 10phút

Câu 16(M4) Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. giảm 4 lần


B. tăng 4 lần 


C. giảm 2 lần 


D. tăng gấp đôi 

Câu 17: (M3)Trên hai bóng đèn có ghi (110 V – 25 W) và (110 V – 50 W). Tỉ số điện trở 
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  của hai bóng là

A. 2.

B. 
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Câu 18: (M 3)Trên hai bóng đèn có ghi (110 V – 25 W) và (110 V – 50 W). Tỉ số cường độ định mức 
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 của hai bóng là

A. 
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B. 2.

C. 4.

D. 
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Câu 19: (M4)Hai dây dẫn có điện trở tương đương bằng 5 ( khi mắc nối tiếp và bằng 1,2 ( khi mắc song song. Giá trị của R1 và R2 là

A. 3 ( và 2 (.

B. 1 ( và 4 (.


C. 1,5 ( và 3,5 (.

D. đều bằng 2,5 (.

Câu 20: (M4)Hai dây dẫn, khi mắc nối tiếp thì có điện trở tương đương gấp 4,5 lần khi mắc song song. Tỉ số điện trở của hai dây là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 21: (M4)Hai dây dẫn, khi mắc nối tiếp thì có điện trở tương đương gấp 4,5 lần khi mắc song song. Tỉ số điện trở của hai dây là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 22: (M4) Dùng bếp điện có công suất P = 700 W và hiệu suất H = 80 % để đun 1,7 lít nước cho đến khi sôi ở 1000C. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kgK. Sau thời gian 16 phút thì nước sôi, nhiệt độ ban đầu t1 của nước là
A. 250C.

B. 200C.
C. 350C.
D. 150C. 

Câu 23: (M3)Một bàn là (bàn ủi) sử dụng mạng điện có hiệu điện thế U = 220 V và khi hoạt động bình thường có điện trở R = 55
[image: image133.wmf]W

. Mỗi ngày sử dụng bàn là này trung bình là 1 giờ. Với giá 1 kWh điện là 1500 đồng thì riêng tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là đó trong một tháng (30 ngày) là
A. 39.600 đồng.

B. 59.400 đồng.

C. 26.400 đồng.

D. 79.200 đồng.

Câu 24: (M3) Một bếp điện sử dụng mạng điện có hiệu điện thế U = 220 V và khi hoạt động bình thường có điện trở R = 60 (. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này trung bình là 3 giờ. Với giá 1 kWh điện là 1500 đồng thì riêng tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong một tháng (30 ngày) là
A. 108.900 đồng.

B. 72.600 đồng.

C. 163.350 đồng.

D. 217.800 đồng.
Câu 25(M3) Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

A. 20 bóng.


B. 4 bóng.


C. 2 bóng.


D. 40 bóng.

Câu 26: (M4)Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2​= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy 


B. đèn 1 sáng yếu, đèn 2quá sáng dễ cháy 

C. cả hai đèn sáng yếu 



D. cả hai đèn sáng bình thường

Câu 27: (M 3) Mắc một điện trở 14
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 vào 2 cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1
[image: image135.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là

A. 0,6 A và 9 V.

B. 0,6 A và 1,5 V.

C. 0,3 A và 3 V.

D. 0,3 A và 4,5 V.

Câu 28: (M 3) Một nguồn điện có suất điện động E  và điện trở trong r được mắc với một biến trở R. Khi R = R1 = 1,65 ( thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là U1 = 3,3 V, còn khi R = R2 = 3,5 ( thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là U2 = 3,5 V. Giá trị của E  và r lần lượt là

A. 3,7 V và 0,2 (.

B. 3,6 V và 0,3 (.

C. 3,8 V và 0,2 (.

D. 4,0 V và 0,3 (.

Câu 29:( M3) Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như trên hình vẽ. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là
[image: image136.png]o 1 1A




A. E  = 3 V và r = 1 (.

B. E  = 2 V và r = 1 (.

C. E  = 3 V và r = 0,5 (.

D. E  = 2 V và r = 0,5 (.

Câu 30:  (M4)Hai điện trở R1 và R2 mắc vào nguồn E = 1,5 V và r = 1 (. Khi R1 và R2 mắc nối tiếp thì dòng điện qua nguồn có cường độ I = 0,15 A, còn khi R1 và R2 mắc song song thì dòng điện qua nguồn có cường độ I’ = 0,5 A, giá trị của R1 và R2 lần lượt là
A. 3 (  và 6 (.

B. 2 (  và 4 (.

C. 4 (  và 6 (.

D. 6 (  và 12 (.

Đáp án đều chọn đáp án A.

 THPT Nguyễn Thái Bình- Nhóm huyện Dương Minh Châu
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Yêu cầu: 

 10 câu mức độ 1+2

 20 câu mức độ 3+4
Câu 1 (M1) Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E và điện trở  trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức:  
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Câu 2 (M1) Suất điện động của nguồn điện đặc tr​ng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.



B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.


D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 3 (M1) Nhiệt l​ượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với c​ường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình ph​ương c​ường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với c​ường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phư​ơng c​ường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 4 (M1) Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện.

C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: bóng đèn nóng lên khi được thắp sáng.

D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện t​ượng điện giật.

Câu 5 (M1)Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (() mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 ((), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 200 (().
B. RTM = 300 (().


C. RTM = 400 (().
D. RTM = 500 (().

Câu 6 (M 1) Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;

B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;

D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 7 (M2) Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. C​ường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cư​ờng độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và c​ường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt l​ượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cư​ờng độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

Câu 8. (M1)Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của nguồn?

A. Pin điện hóa;


B. đồng hồ đa năng hiện số;

C. dây dẫn nối mạch;

D. thước đo chiều dài.

Câu 9 (M2) Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.



B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.

C. cường độ dòng điện trong mạch.



D. thời gian dòng điện chạy qua mạch 

Câu 10 (M2) Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có h​ướng. 

B. C​ường độ dòng điện là đại l​ượng đặc trư​ng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và đư​ợc đo bằng điện l​ượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do

D. Chiều của dòng điện đư​ợc quy ​ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

Câu 11 (M 3)Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 ((), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 3 (()
B. R = 4 (()
C. R = 5 (()
D. R = 6 (()

 Câu 12 (M3)Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 ((), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ((()
B. R = 2 (()
C. R = 3 (()
D. R = (()

Câu 13 (M3) Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:

A. [image: image141]

B. [image: image142]

C. [image: image143]

D. [image: image144]
Câu 14 (M3) Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là


A. 2 bóng.
B. 4 bóng.
C. 20 bóng.
D. 40 bóng.

Câu 15 (M4)Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2​= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy 


B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng dễ cháy 

C. cả hai đèn sáng yếu 



D. cả hai đèn sáng bình thường

Câu 16 (M4)Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:


A. 5W 
B. 40W 
C. 10W 
D. 80W

Câu 17 (M4) Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:



A. 15 phút 
B. 20 phút 
C. 30 phút 
D. 10phút

Câu 18 (M4) Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút 
B. 22,5 phút 


C. 30 phút 
D. 10phút

Câu 19 (M4) Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. tăng gấp đôi 
B. tăng 4 lần 


C. giảm 2 lần 
D. giảm 4 lần

Câu 20 (M3) Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (() được mắc với điện trở 4,8 (()thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. 12 (V)
B. 12,25 (V).

C. 14,50 (V).

D. 11,75 (V). 

Câu 21 (M3)Hai bóng đèn Đ1( 220V – 330W), Đ2 (220V – 660W) khi sáng bình thường thì

A. c​ường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp hai lần cư​ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

B. cư​ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần c​ường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

C. cư​ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 bằng c​ường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

D. cư​ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp ba lần c​ường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

Câu 22 (M3) Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A.

B. 4,5 A.

C. 1 A.

D. 18/33 A.

Câu 23 (M3) Một mạch điện gồm một pin 9 V , điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là 

A. 0,5 Ω.

B. 4,5 Ω.

C. 1 Ω.

D. 2 Ω.

Câu 24 (M3) Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 Ω, điện trở trong là 1 Ω có dòng điện là 2 A. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn và suất điện động của nguồn là

A. 10 V và 12 V.
B. 20 V và 22 V.
C. 10 V và 2 V.
D. 2,5 V và 0,5 V.

Câu 25 (M3)  Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

A. 1018 electron.
B. 10-18 electron.
C. 1020 electron.
D. 10-20 electron.

Câu 26 (M3)  Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là 

A. 10 mJ.

B. 15 mJ.

C. 20 mJ.

D. 30 mJ.

Câu 27 (M3)   Một tụ điện có điện dung 6 μC được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

A. 1,8 A.

B. 180 mA.

C. 600 mA.

D. 0,5 A.

Câu 28 (M4)  Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện thế hai đầu không đổi thì trong 1 phút tiêu thụ mất  40 J điện năng. Thời gian để mạch tiêu thụ hết một 1 kJ điện năng là

A. 25 phút.

B. 1/40 phút.

C. 40 phút.

D. 10 phút.

Câu 29 (M3) Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 100 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là

A. 10 W.

B. 5 W.

C. 40 W.

D. 80 W.

Câu 30 (M3) Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 25 W.

B. 50 W.

C. 200 W.

D. 400 W.
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỔI – CHƯƠNG 2
Câu 1: ( Mức độ 1 ) Quy ước chiều dòng điện là:
          A. Chiều dịch chuyển của các electron.
          B. Chiều dịch chuyển của các ion.
          C. Chiều dịch chuyển của các ion âm.
        D. Chiều dịch chuyển của các điện tích dương.
Câu 2: ( Mức độ 1 ) Cường độ dòng điện không đổi được xác định theo biểu thức nào sau đây:
 
     A. I = q.t .

         B. I = q/t .

C. I = t/q .

	         D. I = q/e.

	Câu 3: ( Mức độ 1 ) Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

	      A. vôn(V), ampe(A), ampe(A) .

    B. Ampe(A), vôn(V), cu lông (C).
	

	      C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V).
	


        D. Fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J).
Câu 4: ( Mức độ 1 ) Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
     A. A = 
[image: image145.wmf]x

 It. 

       B. A = UIt. 

       C. A =  
[image: image146.wmf]x

I. 

       D. A = UI.
Câu 5: ( Mức độ 1 ) Công của dòng điện có đơn vị là:
      A. J/s .

    B. kWh.  

      C. W .

      D. kVA.

Câu 6: ( Mức độ 2 ) Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đo bằng:
       A. Công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
       B. Thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
       C. Thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy.
       D. Thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển điện tích q dương ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích đó.

Câu 7: ( Mức độ 2 )Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi,  nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt  lên 4 lần thì phải

         A. Tăng hiệu điện thế 2 lần.



         B. Tăng hiệu điện thế 4 lần.
         C. Giảm hiệu điện thế 2 lần.



         D. Giảm hiệu điện thế 4 lần.

Câu 8: ( Mức độ 2 ) Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?
     A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín.
Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
      B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
      C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
      D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

Câu 9: ( Mức độ 2 ) Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện 
[image: image147.wmf]11
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[image: image148.wmf]22
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mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
         A. 
[image: image149.wmf]12
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        B. 
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        C. 
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      D. 
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  Câu 10: ( Mức độ 2 )  Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

           A. Bóng đèn nêon.

           B. Quạt điện.

           C. Bàn ủi điện.



       D. Acquy đang nạp điện.

Câu 11: ( Mức độ 3 )  Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:
       A. U1 = 1 (V).

     B. U1 = 4 (V).

      C. U1 = 6 (V).

      D. U1 = 8 (V).

Câu 12: ( Mức độ 3 )  Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:
         A. E = 12,00 (V).

         B. E = 12,25 (V).

         C. E = 14,50 (V). 

         D. E = 11,75 (V).
Câu 13: ( Mức độ 3 )  Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, [image: image407.wmf]B


biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ:
   A. 2A

     B. 0,666A 

     C. 2,57A 

     D. 4,5A   

Câu 14: ( Mức độ 3 )  Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là

A. 1/2 A.


         B. 1 A.




C. 2 A.




D. 3 A.

Câu 15: ( Mức độ 3 )  Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 100 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là

A. 10 W.



B. 5 W.



C. 40 W.



D. 80 W.

Câu 16: ( Mức độ 3 )  Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

         A. 25 W.



B. 50 W.



C. 200 W.



D. 400 W.

Câu 17: ( Mức độ 3 )  Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là 

A. 6 V.



B. 36 V. 



C. 8  V.



D. 12 V.

Câu 18: ( Mức độ 3 ) Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng với công suất chiếu sáng của một bóng đèn sợi đốt loại 100W. Nếu sử dụng đèn ống này mỗi ngày 5h trong thời gian 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền so với sử dụng đèn sợi đốt nói trên ? (Cho biết giá tiền điện là 700 đ/kW.h). 

           A. 4200 đồng.

         B. 6300 đồng.

           C. 10500 đồng.

           D. 2100 đồng.

Câu 19: ( Mức độ 1 ) Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút

         A. 132.103 J.


       B. 132.104 J. 


        C. 132.105 J.


        D. 132.106 J.

Câu 20: ( Mức độ 3 ) Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

      A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).



      B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).


       C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).



        D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu 21: ( Mức độ 4 )  Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 
        A. R = 1 (Ω).

         B. R = 2 (Ω).

          C. R = 3 (Ω). 

          D. R = 6 (Ω).

Câu 22: ( Mức độ 4 )  Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
          A. R = 1 (Ω). 

          B. R = 2 (Ω).

          C. R = 3 (Ω). 

          D. R = 4 (Ω).
Câu 23: ( Mức độ 4 )  Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là:
        A. t = 4 (phút).

       B. t = 8 (phút). 

       C. t = 25 (phút).

       D. t = 30 (phút). 

Câu 24: ( Mức độ 4 ) Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là: 

      A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).




      B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

     C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).




     D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 25: ( Mức độ 4 ) Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là:

          A. 2 bóng. 

          B. 4 bóng. 

        C. 20 bóng. 

          D. 40 bóng
Câu 26: ( Mức độ 4 ) Khi mắc điện trở R1 = 4 ( vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 ( thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

          A. 1 (. 

        B. 2 (. 

          C. 3 (. 

          D. 4 (.
[image: image408.wmf]B

Câu 27: ( Mức độ 4 ) Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn gồm 4 pin mắc nối tiếp, suất điện động của mỗi pin là 1,5 V, điện trở trong là 1Ω, R1 = 12 Ω, R2 = 12 Ω. Tính Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 trong 10 phút. 
             A.  648J

               B. 2592J
               C. 2219J

               D. 799J

   Câu 28: ( Mức độ 4 ) Chọn câu trả lời đúng. Người ta mắc một bàn là có điện trở 8 
[image: image153.wmf]W

 vào hai cực một acquy có điện trở trong 1
[image: image154.wmf]W

. Sau đó mắc song song với bàn là trên một bàn là khác giống như thế. Hỏi công suất tỏa nhiệt ở mạch lúc này như thế nào ?
              A. 
[image: image155.wmf]2
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             C. 
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              D. 
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Câu 29: ( Mức độ 4 ) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

E  = 7,8V, r = 0,4
[image: image159.wmf]W

, R1 = R2 = R3 =3
[image: image160.wmf]W

, R4 = 6
[image: image161.wmf]W

.

 Tính hiệu điện thế UMN.    

         A. -1,17 V.

          B. 1,17 V.

         C. 3,51 V.

         D. -3,51 V.

Câu 30: ( Mức độ 4 ) Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Tính hiệu suất của nguồn.

        A. 67% hoặc 33%.

         B. 60% hoặc 40%.

         C. 57% hoặc 43%.

         D. 70% hoặc 30%.
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CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

 Mức độ 1: Biết.

Câu 1( Mức độ 1: Biết). Điều kiện để có dòng điện là


A. chỉ cần có các vật dẫn.

           B. chỉ cần có hiệu điện thế.





C. chỉ cần có nguồn điện.

         D. duy trì hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 2( Mức độ 1: Biết). Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua


A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.


B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.


C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.


D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

Câu 3( Mức độ 1: Biết). Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t là


A. Q = IR2t.
                              B. Q =[image: image162]t.
                  

  C. Q = U2Rt.

         D. Q =[image: image163]t.

Câu 4( Mức độ 1: Biết).Theo quy ước thì chiều dòng điện là chiều chuyển động của các

    A. hạt mang điện âm.

B. nguyên tử.


C. hạt mang điện dương. 
D. electron.

Câu 5( Mức độ 1: Biết). Cường độ dòng điện không đổi được tính theo công thức nào trong các công thức sau đây?


A. I = q2t.

         B. I = 
[image: image164.wmf]2

q

t

.
                   C. I = qt.

D. I = 
[image: image165.wmf]q

t

.

 Mức độ 2: Hiểu
Câu 6 ( Mức độ 2: Hiểu). Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.


B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.


C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 7( Mức độ 2: Hiểu). Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.


  B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.


  C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


  D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 8( Mức độ 2: Hiểu). Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ


  A. giảm.



           B. có thể tăng hoặc giảm.


C. không thay đổi.


D. tăng.

Câu 9( Mức độ 2: Hiểu). Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau thì có được bộ nguồn có


  A. suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.


  B. suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.


C. điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.


  D. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 10( Mức độ 2: Hiểu). Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó


  A. tăng 3 lần.

B. tăng 9 lần.
           

       C. giảm 3 lần.
          D. giảm 9 lần.

Mức độ 3: Vận dụng.

Câu 11( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10 ( và 30 ( ghép nối tiếp bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 ( là


A. 0,5 A.

B. 0,67 A.
C. 1 A.


D. 2 A.

Câu 12( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 (. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là


A. 0,1 V.

B. 5,1 V.
C. 6,4 V.

D. 10 V.

Câu13( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 ( mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng


A. 0,5 A.

B. 2 A.

C. 8 A.


D. 16 A.

Câu 14( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Một bếp điện 230 V – 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ


A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.
           B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.


  C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.
D. nổ cầu chì.

Câu 15( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Công suất sản ra trên điện trở 10 ( bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng

  A. 90 V.



B. 30 V.
     

  C. 18 V.

            

  D. 9 V.

Câu 16( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nữa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng

A. 2R.



B. 0,5R.
     

C. R.




D. 0,25R.

Câu 17( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng


A. 20 W.



B. 25 W.
     

  C. 30 W.

             

  D. 50 W.

Câu 18( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.


A. 1,024.1018.



  B. 1,024.1019.


C. 1,024.1020.



  D. 1,024.1021.

Câu 19( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là

A. 2,7 V.

           

B. 27 V.
             

C. 1,2 V.
                    

D. 12 V.

Câu 20( Mức độ 3: Vận dụng thấp). Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,2 Ω được mắc nối tiếp với điện trở R = 2,4 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 12V. Suất điện động của nguồn là

A. 11 V.

           

B. 12 V.
           

C. 13 V.

           

D. 14 V.

Mức độ 4: Vận dụng mức độ cao.

Câu 21( Mức độ 4: Vận dụng cao). Một điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 = 12 ( rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của R1 là

A. 8 (.

          

B. 12 (.
            

C. 24 (.

         

D. 36 (.

Câu 22( Mức độ 4: Vận dụng cao). Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ mạch ngoài là

A. 5 W.

           

B. 10 W.
             

C. 80 W.

        

D. 160 W.
Câu 23( Mức độ 4: Vận dụng cao). Một điện trở R = 4 ( được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

A. 1 (.

           

B. 2 (.

 

C. 3 (.

         

D. 4 (.

Câu 24( Mức độ 4: Vận dụng cao). Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 ( mắc với một điện trở R thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là 16 W. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là: 

  A. 0,25.

                                          B. 0,5 A.
            

  C. 1 A.

                                        D. 2 A.

Câu 25( Mức độ 4: Vận dụng cao). Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất định mức 15 W với hiệu điện thế định mức 110 V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức 110 V. Cả hai được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là 220 V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là

A. 510 W.

                          B. 51 W.


C. 150 W.

                        D. 15 W.

Câu 26 ( Mức độ 4: Vận dụng cao). Nguồn điện có công suất P = 5kW được truyền đi với hiệu điện thế U = 750V đến địa điểm cách xa nguồn. Để tổn hao điện năng trên đường dây không vượt quá 10% công suất tải đi thì điện trở lớn nhất của đường dây tải là


A. 112,50 Ω.

  B. 21,25 Ω.


   C. 212,50 Ω.

D. 11,25 Ω.
Câu 27( Mức độ 4: Vận dụng cao). Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động E = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch là I = 3 A, hiệu điện thế 2 cực bộ nguồn là U = 18 V. Điện trở R của mạch ngoài và điện trở trong r của bộ nguồn là


A. R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω.

B. R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω.


C. R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω.

D. R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω.

Câu 28( Mức độ 4: Vận dụng cao).Khi mắc vào hai cực của acqui điện trở mạch ngoài R1 = 14Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U1 = 28V. Khi mắc vào hai cực của acqui điện trở mạch ngoài R2 = 29Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U2 = 29V. Điện trở trong của acqui là


A. r = 10Ω.

                                    B. r = 1Ω.


  C. r = 11Ω.

                                      D. r = 0,1Ω.

Câu 29( Mức độ 4: Vận dụng cao). Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 6 V. Điện trở trong 2 Ω, mắc với mạch ngoài là một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là R thì cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,5 A. Khi điện trở của biến trở là R’ = [image: image166] thì cường độ dòng điện trong mạch là I’ bằng


A. 0,125A.

                                    B. 1,250A.


  C. 0,725A.

                                  D. 1,125 A.
Câu 30( Mức độ 4: Vận dụng cao). Khi tăng điện trở mạch ngoài lên 2 lần thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tăng lên 10%. Tính hiệu suất của nguồn điện khi chưa tăng điện trở mạch ngoài.


A. 92%.

                                           B. 82%.



   C. 72%.

                                             D. 62%.
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Câu 1(Mức 1): Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là

A. Rtm = 200 Ω.

B. Rtm = 300 Ω.

C. Rtm = 400 Ω.

D. Rtm = 500 Ω.

Câu 2( Mức 3): Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là

A. U1 = 1 V.


B. U1 = 4 V.


C. U1 = 6 V.

          
  D. U1 = 8 V.

Câu 3( Mức 1): Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là

A. Rtm = 75 Ω.
B. Rtm = 100 Ω.


C. Rtm = 150 Ω.
D. Rtm = 400 Ω.

Câu 4( Mức 3): Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 12 V.

B. U = 6 V.


C. U = 18 V.

D. U = 24 V.

Câu 5( Mức 2): Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ nội năng thành điện năng.

B. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ cơ năng thành điện năng.

C. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất.

D. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất.

Câu 6 ( Mức 2): Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

C. làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

Câu 7( Mức 2): Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng.

B. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điệnnăng.
C. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng.

D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt năng.

Câu 8( Mức 1): Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 9(Mức 3): Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 1,10 (A).

B. I = 1,2 (A).



C. I = 2,5 (A).

D. I = 2,1 (A).

Câu 10( Mức 3): Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 V.
B. E = 12,25 V.

C. E = 14,50 V.
  D. E = 11,75 V.

Câu 11( Mức 4): Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4,5 V; r = 2,5 Ω.


C. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.

D. E = 9 V; r = 4,5 Ω.

Câu 12( Mức 4): Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

      A. R = 1 Ω.


B. R = 2 Ω.




C. R = 3 Ω.


D. R = 6 Ω.

Câu 13(Mức 4): Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

A. r = 2 Ω.

B. r = 3 Ω.



C. r = 4 .

D. r = 6 Ω.

Câu 14(Mức 3): Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 3 Ω.
          B. R = 4 Ω.



C. R = 5 Ω.

  D. R = 6 Ω.

Câu 15(Mức 4): Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 Ω.

B. R = 2 Ω.



C. R = 3 Ω.

 D. R = 4 Ω.

Câu 16( Mức 4): Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. r = 7,5 Ω.

B. r = 6,75 Ω.


C. r = 10,5 Ω.

D. r = 7 Ω.

Câu 17(Mức 4): Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 Ω.

B. R = 2 Ω.



C. R = 3 Ω.

 D. R = 4 Ω.

Câu 18( Mức 2): Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

Câu 19( Mức 2). Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. 
[image: image167.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image169.wmf]2
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D. 
[image: image170.wmf]2
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      Câu 20( Mức 2): Trong một m¹ch ®iÖn kÝn, nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng [image: image172.png]


, ®iÖn trë trong r, m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R, U  lµ hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi. Khi ®ã kh«ng thÓ tÝnh c«ng Ang cña nguån sinh ra trong thêi gian t theo c«ng thøc nµo?


A.[image: image174.png]A, =Elt
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B.[image: image176.png]IZ(R+ )t
Apg =



.      


C. [image: image177.png]A
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D. [image: image179.png]



Câu 21( mức 4): Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).


B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).


D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
      Câu 22(Mức 1): Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho:

A.khả năng tích điện cho 2 cực của nó.

B. khả năng tích trữ điện tích của nguồn điện.
  C. khả năng thực hiện công của nguồn điện

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
       Câu 23( Mức 2):Một bếp điện có ghi 220V- 1100 W. Điện trở của bếp đó là:

A. 0,2 Ω.
B.20 Ω             C. 44 Ω.          D.440 Ω.
Câu 24(Mức 3): Một nguồn điện có điện trở trong 0,2Ω được mắc với điện trở ở mạch ngoài 2,4Ω thành mạch kín khi đó hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn điện.

A.11V.
B. 12 V.      C. 13 V.        D.144 V.
[image: image410.wmf]B

Câu 25 ( Mức 3): Hai nguån ®iÖn gièng nhau m¾c nh­ h×nh vÏ (H.1). Mçi nguån cã suÊt ®iÖn ®éng E = 3V, r = 1Ω. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu AB cã gi¸ trÞ


A. 1V
B. 3 V                                         


C. 0 V
D. 6 V. 

[image: image411.wmf]B

Câu 26 ( Mức 4): Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ (H.2). Mçi ¾c quy cã suÊt ®iÖn ®éng E0=2 V, r0=1Ω, R= 6Ω. C­êng ®é dßng ®iÖn qua R lµ


A. 1A.
B.3,75A.


C. 4/3A.
D. 2 A.

Câu 27( Mức 4): Một nguồn điện có suất điện động E= 13 V, điện trở trong r = 1,3Ω cung cấp điện cho một  điện trở R ở mạch ngoài. Điều chỉnh R để cho công suất ở mạch ngoài cực đại. Giá trị của R và công suất cực đại là


A. 2Ω- 32,5 W.
B. 1,3Ω- 32,5 W.


   C. 1,3 Ω -  65 W.
D. 2 Ω- 65W.

Câu 28(Mức 3): Để bóng đèn loại 120 V- 60 W sáng bình thường ở mạch điện hiệu điện thế  220 V, người ta mắc nối tiếp nó với một điện trở phụ R có giá trị là


A. 120 Ω.
B. 200 Ω.


    C.240 Ω.
  D. 100 .

 Câu 29( Mức 3): Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. I’ = 3I.
B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I.

D. I’ = 1,5I.

Câu 30( Mức 2): Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

     A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

    B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

     C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

       D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
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CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Câu 1- MỨC 1 Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Giảm đi.


B. Không thay đổi.




C. Tăng lên.                       D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.
Câu 2- MỨC 1 Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 3- MỨC 1 (Về dòng điện trong chất điện phân)Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng.

Câu 4- MỨC 2 Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?
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Câu 5 - MỨC 1 Bản chất dòng điện trong chất khí là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.

Câu 6 - MỨC 1 Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

Câu 7- MỨC 2 Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?

A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.
C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều so với mật độ electron.

D. Bán  dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều so với mật độ lỗ trống.

Câu 8- MỨC 2  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.

B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.

C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.

D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.

Câu 9- MỨC 2  Chọn câu đúng khi nói về chất bán dẫn?

A. Electron  tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.

B. Electron  tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.

C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.

D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.

Câu 10- MỨC 2  Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

Câu 11- MỨC 2  Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm.
B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm.

C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm.

D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm.

Câu 12- MỨC 2  Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn là:

A. 1250C.

B. 398K.


C. 1450C.

D. 418K.

Câu 13- MỨC 3  Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204(. Điện trở suất của nhôm là:

A. 4,8.10-3K-1

B. 4,4.10-3K-1


C. 4,3.10-3K-1

D. 4,1.10-3K-1
Câu 14- MỨC 2  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron.

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi

C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm.

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 15- MỨC 2  Phát biểu nào sau đây là đúng?

 Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì:

A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn.

B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia.

C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 16- MỨC 2  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất.

C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện.

D. Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện.

Câu 17 Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).

B. 1,08 (g).


C. 0,54 (g).

D. 1,08 (kg).

Câu 18 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân li thành các iôn.

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ.

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện.

D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm.

Câu 19 - MỨC 2- Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Dùng muối AgNO3.
 
B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.

C. Dùng anốt bằng bạc.

 D. Dùng huy chương làm catốt.

Câu 20- MỨC 3- Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 ((), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 ((). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:

A. 5 (g).

B. 10,5 (g).


C. 5,97 (g).

D. 11,94 (g).

Câu 21- MỨC 3-  Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước sẽ:

A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 2 lần.

C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 4  lần.

Câu 22- MỨC 3-  Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ:

A. Ôm kế và đồng hồ đo thời gian.


B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ.

C. Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian.
 D. Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian.

Câu 23- MỨC 3-  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu điện thế trong mạch.

B. Điện trở của vật siêu dẫn bằng không.

C. Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả năng tự duy trì dòng điện trong mạch sau khi ngắt bỏ nguồn điện.

D. Đối với vật liệu siêu dẫn, năng lượng hao phí do toả nhiệt bằng không.

Câu 24- MỨC 3-  Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có điện trở suất α = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:

A. 87,5(

B. 89,2(


C. 95(


D. 82(
Câu 25 -MỨC 2- Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:

A. 8.10-3kg.

B. 10,95 (g).


C. 12,35 (g).

D. 15,27 (g).

Câu 26- MỨC 3-  ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số cặp hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:

A. 1,205.1011 hạt.
B. 24,08.1010 hạt.

C. 6,020.1010 hạt.
D. 4,816.1011 hạt.

Câu 27- MỨC 4-  Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng là ( = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:

A. I = 2,5 (μA). 
B. I = 2,5 (mA).
 
C. I = 250 (A).

D. I = 2,5 (A).
Câu 28- MỨC 4- Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 ([image: image184.wmf]W

). Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 205[image: image185.wmf]W

 mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là:

A. 0,013 g

B. 0,13 g


C. 1,3 g


D. 13 g

Câu 29- MỨC 4- Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở ỏ = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:

A. 2600 (K)

B. 2699 (0C)


C. 2644 (K)

D. 2917 (0C)

Câu 30- MỨC 4- Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (0C), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là:

A. 6420 (C).

B. 4010 (C).


C. 8020 (C).

D. 7840(C).
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

BÀI TẬP DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

MỨC ĐỘ 1

Câu 1:(Mức độ 1) Hạt mang tải điện trong kim loại là


A. ion dương và ion âm.

B. electron và ion dương.

 C. electron.


D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 2:(Mức độ 1) Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

  A. ion dương và ion âm.

B. electron và ion dương.


C. electron.


D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 3:(Mức độ 1) Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:

A. dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

B. dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

  D. dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

Câu 4:(Mức độ 1) Bản chất dòng điện trong chất điện phân là
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

  D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Câu 5:(Mức độ 1) Bản chất dòng điện trong chất khí là

  A. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.

    B. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.

    C. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

    D. dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.

Câu 6:(Mức độ 1) Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 

    A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

    B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

  C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

    D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

MỨC ĐỘ 2

Câu 7:(Mức độ 2) Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

  A. trong kĩ thuật hàn điện.

B. trong kĩ thuật mạ điện.

    C. trong điốt bán dẫn.


D. trong ống phóng điện tử.

Câu 8:(Mức độ 2) Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn;

B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường;

   C. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường;

D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường.

Câu 9:(Mức độ 2) Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?

A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.

  C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron.

D. Bán  dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.

Câu 10:(Mức độ 2) Kim loại dẫn điện tốt vì

  A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

B. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.

C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

D. Mật độ các ion tự do lớn.

Câu 11:(Mức độ 2) Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại


   B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.
 D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

Câu 12:(Mức độ 2) Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.

B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

         C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.

D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

Câu 13:(Mức độ 2) Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).

B. 1,08 (g).


C. 0,54 (g).

D. 1,08 (kg).

Câu 14:(Mức độ 2) Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204(. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:

A. 4,8.10-3K-1
B. 4,4.10-3K-1


C. 4,3.10-3K-1

D. 4,1.10-3K-1

Câu 15:(Mức độ 2) Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

A. đúc điện.

B. mạ điện.

        C. sơn tĩnh điện.
D. luyện nhôm

Câu 16:(Mức độ 2) Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?
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Câu 17:(Mức độ 2) Cách tạo ra tia lửa điện là

A. nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.

B. đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.

C. tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.

        D. tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.

Câu 18:(Mức độ 2) Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.

B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

         C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 19:(Mức độ 2) Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

         C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

MỨC ĐỘ 3

Câu 20:(Mức độ 3) Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

A. 4,32 mg.

B. 4,32 g.

C. 2,16 mg.


D. 2,14 g.

Câu 21:(Mức độ 3) Cực âm của một bình điện phân dương cực tan có dạng một lá mỏng. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân trong 1h thì cực âm dày thêm 1mm. Để cực âm dày thêm 2 mm nữa thì phải tiếp tục điện phân cùng điều kiện như trước trong thời gian là

A. 1 h.


B. 2 h.

C. 3 h.



D. 4 h.

Câu 22:(Mức độ 3)Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có điện trở suất a = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:      

A. 86,6(

B. 89,2(

C. 95(


D. 82(
Câu 23:(Mức độ 3) Khi đường kính của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại 

A. tăng 2 lần.




B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.

         
         D. giảm 4 lần.

Câu 24:(Mức độ 3) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động (T được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 5000 C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là


A. 125.10-6 V/K.



B. 25.10-6 V/K.

        C. 125.10-7 V/K.



D. 6,25.10-7 V/K.

Câu 25:(Mức độ 3) Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực.

A. không đổi.




B. tăng 2 lần.

         C. tăng 4 lần.




D. giảm 4 lần.

Câu 26:(Mức độ 3) Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước sẽ:

A. tăng lên 2 lần.




B. giảm đi 2 lần.

C. tăng lên 4 lần.




  D. giảm đi 4  lần.

Câu 27:(Mức độ 3) Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích


A. để tạo ra sự phát xạ nhiệt electron.
 B. để các thanh than nhiễm điện trái dấu.

     C. để các thanh than trao đổi điện tích.
   D. để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.

Câu 28:(Mức độ 3) Đối với dòng điện trong chất khí

A. Muốn có quá trình phóng điện tự lực trong chất khí thì phải có các electron phát ra từ catôt.


B. Muốn có quá trình phóng điện tự lực trong chất khí, thì catôt phải được đốt nóng đỏ.

 C. Khi phóng điện hồ quang, các ion trong không khí đến đập vào catôt làm catôt phát ra electron.


D. Hiệu điện thế giữa hai điện cực để tạo ra tia lửa điện trong không khí chỉ phụ thuộc vào hình dạng điện cực, không phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng.

MỨC ĐỘ 4

Câu 29:(Mức độ 4) Ở nhiệt độ 250 C, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 V, cường độ dòng điện là 8 A. Khi đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện vẫn là 8 A, nhiệt độ của bóng đèn khi đó là 26440 C. Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là 4,2.10-3 K-1.

A. 240 V.

B. 300 V.

C. 250 V.

D. 200 V.

Câu 30:(Mức độ 4) ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:

A. 1,205.1011 hạt.



B. 24,08.1010 hạt.



  C. 6,020.1010 hạt.



D. 4,816.1011 hạt.
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CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

1- DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Câu 1: ( Mức độ 1)

Hạt tải điện trong kim loại là

A. các electron tự do.




B. các ion dương.

C. các ion dương và electron tự do.



D. các ion âm.

Câu 2: ( Mức độ 1)

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương.


           



B. các ion dương và các electron tự do.

C. các ion âm và các ion dương.




D. các lectron tự do.

Câu 3: ( Mức độ 2)

Điện trở suất của một kim loại dùng làm một dây dẫn hình trụ đồng chất không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

A. nhiệt độ.







B. độ tinh khiết của kim loại.

C. bản chất của kim loại.





D. chiều dài của dây dẫn.

Câu 4: ( Mức độ 2)

Khi tăng cường độ dòng điện qua một vật siêu dẫn lên gấp đôi thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật siêu dẫn sẽ

A. không đổi.




B. tăng gấp đôi.


C. tăng gấp bốn.


D. bằng 0.

Câu 5: ( Mức độ 3)
Khi tăng đồng thời chiều dài của một dây dẫn đồng chất lên 3 lần và giảm tiết diện của dây đi 2 lần thì điện trở của dây kim loại

A. tăng lên 6 lần.



B. giảm đi 6 lần.


C. tăng lên 1.5 lần.


D. giảm đi 1.5 lần.

Câu 6: ( Mức độ 3)
Một cặp nhiệt điện đồng – constantan có hệ số nhiệt điện động là αT = 40(V/K. Một đầu mối hàn có nhiệt độ 27 0C, một đầu còn lại được hơ trên ngọn lửa có nhiệt độ 127 0C thì suất điện động có độ lớn

A. 4 V.




B. 4m V.



C. 4.102 mV.



D. 4.102 V.

Câu 7: (Mức độ 3)

Ở 250C, dây xoắn của bếp điện có điện trở 5(. Hệ số nhiệt điện trở của chất làm dây xoắn ∝=4,810-3 K-1. Khi sử dụng bếp điện ở hiệu điện thế 220V và cường độ dòng điện 4A thì nhiệt độ của dây xoắn là:

A. 32,10C




B. 21080C



C. 23,10C



D. 21800C


2. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Câu 8: (Mức độ 1)

Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với

A. điện lượng chuyển qua bình.




B. thể tích của dung dịch trong bình.

C. khối lượng dung dịch trong bình.



D. khối lượng chất điện phân.

Câu 9: (Mức độ 1)

Hiện tượng điện phân có dương cực tan không được áp dụng để

A. sơn tĩnh điện.



B. luyện kim.



C. đúc điện.



D. mạ điện.

Câu 10: (Mức độ 2)

Trong quá trình điện phân có dương cực tan

A. nồng độ của chất điện phân tăng lên.



B. nồng độ của chất điện phân giảm xuống.

C. nồng độ của chất điện phân không đổi.


D. khối lượng của điện cực âm không đổi.

Câu 11: (Mức độ 3)

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực bằng bạc (Ag =108). Điện lượng qua bình điện phân là 965 C. Khối lượng bạc bám ở catôt là bao nhiêu?

A. 1,08 g.



B. 10,8 g.




C. 10,8 kg.



D. 1,08 kg.

Câu 12: (Mức độ 3).

Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ 2,5 A. Sau bao lâu thì lượng bạc bám vào catôt là 5,4 g? Cho biết Ag có A=108, n=1.

A. 965 s.



B.1930 s.




C. 193 s.



D.9650 s.

Câu 13: (Mức độ 4)

Chiều dày của một lớp niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Niken có khối lượng riêng là 8,9.103 kg/m3, A = 58, n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:

A. 1,48 A.



B. 2,12 A.




C.2,47 A.



D. 1,50 A.

Câu 14: (Mức độ 4)
Điện phân dung dịch muối đồng có a-nốt làm bằng đồng. Ban đầu khối lượng ca-tốt là 20g, hiệu điện thế giữa hai cực là 10 V. Sau 16 phút 5 giây thì khối lượng ca-tốt là 25 g. Sau đó, người ta tăng hiệu điện thế giữa hai cực lên gấp đôi. Hỏi sau thời gian 32 phút 10 giây tiếp theo thì khối lượng của ca-tốt là bao nhiêu?

A. 20 g



B. 5 g





C. 40 g



D. 10 g

3. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Câu 15: (Mức độ 1)
Cách tạo ra tia lửa điện là:   


A. Nung nóng không khí giữa hai cực của tụ điện đã tích điện.  

B. Đặt vào hai đầu thanh than 1 hiệu điện thế khoảng 40 V đến 50 V.  

C. Tạo ra 1 điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không. 

D. Tạo ra 1 điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.  

Câu 16: (Mức độ 1)
Các hạt tải điện tồn tại trong chất khí khi bị đốt nóng là

A. các ion dương và các ion âm.


B. các ion dương, các ion âm và các electron.

C. các ion âm và các electron tự do.


D. các electron tự do và các ion dương.

Câu 17: (Mức độ 2)
Dòng điện trong chất khí là dòng:

A. Chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron dưới tác dụng của lực hấp dẫn.

B. Chuyển dời có hướng của các electron phát xạ nhiệt từ catot dưới tác dụng của lực điện trường.

C. Chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron dưới tác dụng của lực điện trường.

D. Chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron dưới tác dụng của lực từ trường.

Câu 18: (Mức độ 2)

Khi chất khí bị đốt nóng, nó trở nên dẫn điện tốt là do

A. vận tốc chuyển động của các phân tử khí tăng lên.

B. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng lên.

C. Các phân tử khí bị ion hóa tạo ra các hạt tải điện.

D. Chất khí chuyển động thành dòng có hướng.

Câu 18: (Mức độ 2)

Hồ quang điện là

A. Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí ở áp suất cao.

B. Quá trình phóng điện không tự lực trong chất khí.

C. Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí ở áp suất thường hay thấp.

D. Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí ở áp suất rất cao.

Câu 20: (Mức độ 3)

Chọn câu sai. Dòng điện trong chất khí có thể là dòng chuyển dời có hướng của:  

A. Các electron và ion được hình thành do va chạm khi có điện trường lớn. 

B. Các electron và ion được hình thành khi nung nóng chất khí. 

C. Các electron và ion có sẵn trong chất khí ở áp suất cao. 

D. Các electron và ion được hình thành trong chất khí do bức xạ của tia X.

Câu 21: (Mức độ 3)

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng:

A. Trong điốt bán dẫn.





B. Trong ống phóng điện tử.

C. Trong kĩ thuật hàn điện.




D. Trong kĩ thuật mạ điện.

4. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

Câu 22: (Mức độ 1)

Dòng  điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

A. electron tự do và ion dương.




B. ion dương và ion âm.

C. electron và lỗ trống .





D. electron, các ion dương và ion âm.

Câu 23: (Mức độ 2)

Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n:

A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do 

B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n 

C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p 

D. có tính chất chỉnh lưu

Câu 24: (Mức độ 2)

Chọn đáp án sai khi nói về tính chất điện của chất bán dẫn:

A. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi.

B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

D. Điện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

Câu 25: (Mức độ 2)

Trong các bán dẫn loại nào thì mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do?

A. bán dẫn tinh khiết.


B. bán dẫn loại p.

C. bán dẫn loại n.






D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

Câu 26: (Mức độ 2)

Trong các bán dẫn loại nào thì mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau? 

A. bán dẫn tinh khiết.





B. bán dẫn loại p. 
C. bán dẫn loại n.






D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

Câu 27: (Mức độ 2)

Khi nối cực dương của nguồn điện vào bán dẫn loại p, cực âm vào bán dẫn loại n thì:

A. chỉ có hạt mang điện cơ bản là electron qua lớp tiếp xúc.

B. chỉ có hạt mang điện cơ bản là ion dương qua lớp tiếp xúc.

C. hạt mang điện cơ bản là electron qua lớp tiếp xúc nhiều hơn hạt mang điện lỗ trống .

D. hạt mang điện cơ bản là electron và lỗ trống di chuyển dễ dàng qua lớp tiếp xúc. 

Câu 28: (Mức độ 3)

Trong một đi-ôt điện tử có 3,6. 1018 electron được bứt ra khỏi ca tốt bay sang a nốt trong một phút. Điện tích của electron là - 1,6.10-19C. Cường độ dòng a nốt là:

A. 9,6A



B. 96A




C. 9,6mA



D. 96mA

5. THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐI - ỐT BÁN DẪN

Câu 29: (Mức độ 1)

Dụng cụ chính dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều là:

A. Biến trở.



B. Đi-ốt bán dẫn.



C. Vôn kế. 



D. Ampe kế.

Câu 30: ( Mức độ 3)
Trên mỗi cạnh của hình vuông ABCD người ta đấu một đi-ốt bán dẫn p-n như hình vẽ dưới đây: 

A ------ p-n ------ B ------ n-p ------- C -------- n-p ------- D ------- p-n ------- A --

Tải tiêu thụ R nối với hai điểm B và D. Muốn có dòng điện một chiều chạy qua R thì phải đấu nguồn xoay chiều vào các điểm nào? Với đường --------- là dây nối

A. A và B



B. A và C




C. A và D



D. B và D

	1.A
	2.D
	3.D
	4.D
	5.A
	6.B
	7.B
	8.A
	9.A
	10.C

	11.A
	12.B
	13.C
	14.A
	15.D
	16.B
	17.C
	18.C
	19.C
	20.C

	21.C
	22.C
	23.C
	24.D
	25.B
	26.A
	27.D
	28.C
	29.B
	30.B
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Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Câu 1.(Mức độ 1) 

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. ion dương cùng chiều với điện trường, ion âm ngược chiều điện trường.

B. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm cùng chiều điện trường.

C. ion dương cùng chiều điện trường, electron ngược chiều điện trường.

D. electron ngược chiều điện trường.

Câu 2.( Mức độ 1)

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

A. ion dương cùng chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường.

B. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron cùng chiều điện trường.

C. ion dương cùng chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường.

D. ion dương cùng chiều điện trường, electron ngược chiều điện trường.

Câu 3.(Mức độ 1)

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. ion dương cùng chiều điện trường, ion âm và elcctron ngược chiều điện trường.

B. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron cùng chiều điện trường.

C. ion dương ngược chiều điện trường, electron cùng chiều điện trường.

D. ion dương cùng chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường.

Câu 4.(Mức độ 1) 

Dòng điện trong chất bán dẫn loại p  có dòng cơ bản là dòng chuyển dời có hướng của

A. lỗ trống nhiễm điện dương cùng chiều điện trường.

B. lỗ trống nhiễm điện dương ngược chiều điện trường.

C. elctron  cùng chiều điện trường.

D. electron ngược chiều điện trường.

Câu 5.( Mức độ 1) 

Dòng điện trong chất bán dẫn loại n có dòng cơ bản là dòng chuyển dời có hướng của

A. lỗ trống nhiễm điện dương cùng chiều điện trường.

B. lỗ trống nhiễm điện dương ngược chiều điện trường.

C. elctron  cùng chiều điện trường.

D. electron ngược chiều điện trường.

Câu 6.(Mức độ 2)

Chọn câu đúng. Điện trở của dây dẫn kim loại tỉ lệ thuận với

A. chiều dài của dây, tiết diện dây dẫn, hàm bậc nhất của nhiệt độ.

B. điện trờ suất của dây dẫn đó, tiết điện dây dẫn, hàm bậc nhất của nhiệt độ.

C. chiều dài dây dẫn, điện trở suất của dây dẫn, hàm bậc nhất của nhiệt độ.

D. điện trở suất của dây dẫn, tiết diện dây dẫn, hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn.

Câu 7. (Mức độ 2)

Gọi 
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, 
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, t là điện trở suất ở 0oC, hệ số nhiệt điện trở, nhiệt độ của dây dẫn kim loại. Điện trở suất của kim loại ở toC được xác định là :
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Câu 8. (Mức độ 2)

Chọn phát biểu sai : 

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của electron ngược chiều điện trường

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của ion dương và ion âm.

C. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của ion dương và electron.

D. Dòng điện trong chất bán dẫn loại p và dòng chuyển dời có hướng của lỗ trống nhiễm điện dương.

Câu 9. (Mức độ 2)

Gọi F là hằng số Farađây, t thời gian điện phân, A và n là nguyên tử khối và hóa trị của chấtđược giải phóng khỏi điện cực, U và R lần lượt là hiệu điện thế và điện trở của bình điện phân. Khối lượng của chất được giải phóng khỏi điện cực trong quá trình điện phân là:
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Câu 10:(Mức độ 2)

Gọi Ro ,
[image: image205.wmf]a

, t là điện trở ở 0oC, hệ số nhiệt điện trở, nhiệt độ của dây dẫn kim loại.Biểu thứcxác định điện trở của dây dẫn ở toC là  

A. Ro(1 + 
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B. (Ro + 1)
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Câu 11: (Mức độ 2)

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 

A. điện trở của dây dẫn kim loại bằng không khi nhiệt độ tăng đến giá trị cực đại To.

B. điện trở của dây dẫn kim loại bằng 0 khi nhiệt độ hạ xuống đến giá trị To.

C. điện trở của bình điện phân bằng 0 khi nhiệt độ của bình điện phân tăng đến giá trị cực đại To
D. điện trở của bình điện phân bằng 0 khi nhiệt độ của bình điện phân hạ xuống đến giá trị To.

Câu 12 : (Mức độ 1)

Hồ quang điện là:

A. sự phóng điện tự lực trong chất  khí ở áp suất cao giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. 

B. sự phóng điện không tự lực trong không khí do catot bị đốt nóng ở áp suất thường.

C. sự phóng điện tự lực trong chất khí ở áp suất thường giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.

D. sự phóng điện không tự lực trong chất khí với áp suất cao và hiệu điện thế rất lớn.

Câu 13: (Mức độ 1)

Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. giảm đi.

B. không đổi.

C. tăng lên.

D.bằng 0.

Câu 14: (Mức độ 2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.

B. Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm.

C. Hạt tải điện trong kim loại là ion dương và ion âm.

D. Hạt tải điện trong chất bán dẫn là electron và lỗ trống.

Câu 15: (Mức độ 2) 

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các ion dương và ion âm.

B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, ion dương và ion âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 16: (Mức độ 2)

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

A. trong kĩ thuật hàn điện.



B. trong kĩ thuật mạ điện.

C. trong điốt bán dẫn.



D. trong ống phóng điện tử.

Câu 17: (Mức độ 1)

Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các

A. electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

B. electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

D. lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

Câu 18: (Mức độ 3) HiÖu ®iÖn thÕ cña líp tiÕp xóc p-n cã t¸c dông:

A. T¨ng c­êng sù khuÕch t¸n cña c¸c h¹t c¬ b¶n.

B. T¨ng c­êng sù khuÕch t¸n c¸c lç trèng tõ b¸n dÉn p sang b¸n dÉn n.

C. T¨ng c­êng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn n sang b¸n dÉn p.

D. T¨ng c­êng sù khuÕch t¸n c¸c electron tõ b¸n dÉn p sang b¸n dÉn n.

Câu 19: (Mức độ 3)

Một mối hàn của cặp nhiệt điện được giữ ở nhiệt độ 2320C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 2920C. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện αT = 60μV/K. Suất điện động của cặp nhiệt điện đó theo mV là

A. 3,6                            B. 0,36                          C. 3,6                      D. 3,6.10-3

Câu 20: (Mức độ 3)

Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204(. Điện trở suất của nhôm là:
A. 4,8.10-3K-1

B. 4,4.10-3K-1

C. 4,3.10-3K-1

D. 4,1.10-3K-1
Câu 21: (Mức độ 3)

Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:

A. 0,18(g).

B. 10,82(g).


C. 108,2 (g).

D. 0,003 (g).

Câu  22: (Mức độ 4) 

Một bộ nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 (
[image: image210.wmf]W

). Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 7
[image: image211.wmf]W

 mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng bám vào catốt là:

A. 0,99 g

B. 9,9 g


C. 0,99 kg


D. 9,9 kg

Câu 23:(Mức độ 3)

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp electron – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Biết số Avogadro là 6,02.1023 mol-1. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:

A. 1,204.1011 hạt.
B. 24,08.1010 hạt.

C. 6,020.1010 hạt.
D. 1,204.1036 hạt.
Câu 24: (Mức độ 3)

Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có điện trở suất α = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:

A. 119,51(

B. 89,17(


C. 61,41(


D. 104,34(
Câu 25: (Mức độ 4)

Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết niken có khối lượng riêng là ( = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân gần bằng:

A. I = 2,5 (μA).

B. I = 2,5 (mA).
C. I = 25(A).

D. I = 2,5 (A).

Câu  26: (Mức độ 3)

Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R=2((). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U=10(V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là:

A. 40,3g

B. 40,3kg


C. 1,61g

D. 0,011g

Câu 27: (Mức độ 4) Khi ®iÖn ph©n dung dÞch muèi ¨n trong n­íc, ng­êi ta thu ®­îc khÝ hi®r« t¹i catèt. KhÝ thu ®­îc cã thÓ tÝch V= 1 (lÝt) ë nhiÖt ®é t = 27 (0C), ¸p suÊt p = 1 (atm). §iÖn l­îng ®· chuyÓn qua b×nh ®iÖn ph©n lµ:

A. 6420 (C).

B. 4010 (C).


C. 8020 (C).

D. 7842 (C).

Câu 28.( Mức độ 4 ) 

Hai bình điện phân được mắc nối tiếp trong một mạch điện: Bình thứ nhất chứa dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng đồng, bình thứ hai chứa dung dịch AgNO3 với các diện cực bằng bạc. Khối lượng lớp bạc bám vào catốt của bình điện phân thức 2 là m2= 41,04g ( choAcu=64, ncu=2, AAg=108, nAg=1) trong cùng một khoảng thời gian. Khối m1 của lớp đồng bám vào catốt của bình điện phân thứ nhất là

A.12,16 g

B. 16,12g

C. 12,8g

D. 16,8g

Câu 29: (Mức độ 4)

Điện phân dung dịch muối đồng có a-nốt làm bằng đồng. Ban đầu khối lượng ca-tốt là 20g, hiệu điện thế giữa hai cực là 10 V. Sau 16 phút 5 giây thì khối lượng ca-tốt là 25 g. Sau đó, người ta tăng hiệu điện thế giữa hai cực lên gấp đôi. Hỏi sau thời gian 32 phút 10 giây tiếp theo thì khối lượng của catôt là bao nhiêu?

A. 20 g

B. 5 g



C. 40 g

D. 10 g.

Câu 30. ( Mức độ 4 )

Một tấm kim loại phẳng, mỏng, đồng chất, có hệ số nhiệt điện trở là 4.10-4K-1, ở nhiệt độ 20oC, trên tấm kim loại có một lỗ tròn nhỏ, bán kính 4cm. Khi nhiệt độ của tấm kim loại tăng đến 120oC thì bán kính của lỗ tròn sẽ:

A.tăng thêm 4,16cm.
B. giảm đi 4,16cm.

C. tăng thêm 0,16cm.
D. giảm 0,16cm.

SẢN PHẨM – THPT LƯƠNG THẾ VINH

CHỦ ĐỀ: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Câu 1:( Mức độ 1) Hạt tải điện trong kim loại là

A. electron tự do.



B. ion âm.


 C. ion dương.


D. lỗ trống.

Câu 2: ( Mức độ 1) Hạt tải điện trong chất điện phân là

A. electron tự do, ion âm
.




B. electron tự do, ion dương.

C. ion âm, ion dương.






D. ion âm, lỗ trống.

Câu 3: ( Mức độ 2) Bản chất dòng điện trong kim loại là 

A. dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương dưới tác dụng của điện trường

B. dòng chuyển dịch có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường

C. dòng chuyển dịch có hướng của các ion âm và ion dương dưới tác dụng của điện trường

D. dòng chuyển dịch có hướng của các electron tự do và ion dương dưới tác dụng của điện trường

Câu 4: ( Mức độ 1) Hạt tải điện trong chất khí là

A. electron, ion âm và lỗ trống.


B. ion âm, ion dương và lỗ trống. 

C. ion dương, electron và lỗ trống.


D. electron, ion âm và ion dương.

Câu 5: ( Mức độ 2) Bản chất dòng điện trong chất khí là 

A. dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường.

B. dòng chuyển dịch có hướng của các electron, ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. 

C. dòng chuyển dịch có hướng của các ion âm, ion dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

D. dòng chuyển dịch có hướng của các electron theo chiều điện trường và các ion âm, ion dương ngược chiều điện trường.

Câu 6: ( Mức độ 2) Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. các electron đưa vào trong chất khí
.


B. các ion đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

C. các electron và ion đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

D. các electron và ion được tạo trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

Câu 7: ( Mức độ 2) Phát biểu nào sai.
A. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ohm khi nhiệt độ của kim loại thay đổi.

B. Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất của kim loại tăng.

C. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

D. Kim loại là chất dẫn điện tốt.

Câu 8: ( Mức độ 2) Phát biểu nào đúng.
A. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion âm, electron ngược chiều điện trường và các ion dương theo chiều điện trường.

B. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron ngược chiều điện trường và các ion dương theo chiều điện trường.

C. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

D. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương ngược chiều điện trường và các ion âm theo chiều điện trường.

Câu 9: ( Mức độ 2) Hiện tượng điện phân không được ứng dụng trong việc

A. hàn điện.






B. tinh chế kim loại.



C. mạ điện, đúc điện.
         




D. điều chế hóa chất.

Câu 10: ( Mức độ 2) Các kim loại đều

A. dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.



B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất không thay đổi.

D. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

Câu 11: ( Mức độ 1) Hệ thức tổng quát  của định luật Faraday dùng để xác định khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực là 

A. 
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Câu 12: ( Mức độ 2) Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch 
[image: image216.wmf]4

 CuSO

 với điện cực bằng đồng là

A. không có gì thay đổi gì ở bình điện phân.


B. anốt bị ăn mòn.

C. đồng bám vào catốt.




D. đồng chạy từ anốt sang  catốt.

Câu 13: ( Mức độ 2) Chọn phát biểu sai.

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ohm nếu nhiệt độ trong kim loại giữ không đổi.

C. Hạt tải điện trong kim loại là ion.

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim  loại gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 14: ( Mức độ 2) Phát biểu về hiện tượng nhiệt nào sau đây là không đúng ?

A. Suất điện động nhiệt điện 
[image: image217.wmf]x

 tỷ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

B. Suất điện động nhiệt điện 
[image: image218.wmf]x

 tỷ lệ thuận với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

C. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất.

D. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau tạo thành một mạch kín và hai mối hàn được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

Câu 15: ( Mức độ 2) Nhận xét nào đúng ?

A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion.

B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ohm.

C. Dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng khi hiệu điện thế tăng.

Câu 16: ( Mức độ 2) Dòng dịch chuyển có hướng của các ion là bản chất của dòng điện trong môi trường

A. kim loại.

B. chất điện phân.

C. chất khí.

D. chân không.

Câu 17: ( Mức độ 2) Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì

A. các electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn.

B. các electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

C. các electron tự do sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

D. các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường.

Câu 18: ( Mức độ 2) Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

A. đúc điện.

B. sơn tĩnh điện.


C. mạ điện.

D. luyện nhôm.

Câu 19: ( Mức độ 2) Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỷ lệ với

A. điện lượng chuyển qua bình.


B. thể của dung dịch trong bình.

C. khối lượng của dung dịch trong bình.

D. khối lượng của chất điện phân. 

Câu 20: ( Mức độ 4) Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
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 = 28 V, điện trở trong r = 1 
[image: image220.wmf]W

. Mạch ngoài có điện trở ngoài R = 4 
[image: image221.wmf]W

 nối tiếp bình điện phân có điện trở là Rp = 5
[image: image222.wmf]W

. Bình điện phân dựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. A = 108, n= 1, F = 96500C/mol. Sau 32 phút 10 giây có bao nhiêu gam bạc bám vào catốt ?

A. 6,048 mg.

B. 6,048 g.


C. 6,048 kg.


D. 6,048 µg.

Câu 21: ( Mức độ 4) Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
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 = 15 V, điện trở trong r = 1 
[image: image224.wmf]W

. Mạch ngoài có điện trở ngoài R = 12 
[image: image225.wmf]W

 mắc song song bình điện phân có điện trở là Rp = 6
[image: image226.wmf]W

. Bình điện phân dựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. A = 108, n= 1, F = 96500C/mol. Sau bao lâu có 4,32 gam bạc bám vào catốt ?

A. 1930 s.


B. 1390 s.


C. 1093 s.


D. 1039 s.

Câu 22:( Mức độ 3) Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là

A.gốc axit và ion kim loại.



B. ion kim loại và bazơ.

C. gốc axit và gốc bazơ.



D. gốc bazơ.

Câu 23: ( Mức độ 3) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 µV/K được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện là

A. 13,78 mV.


B. 13,58 mV.


C. 13,98 mV.


D. 13,88 mV.

Câu 24: ( Mức độ 3) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 µV/K được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C và suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện là 6 mV. Nhiệt độ của mối hàn còn lại là

A. 1250 C.

B. 1450 C.


C. 1540 C.


D. 1520C.

Câu 25: ( Mức độ 3) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số αT  được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 5000C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện là 6 mV. Hệ số nhiệt điện động là

A.12,5 mV/K.


B. 12,5 nV/K.


C. 12,5 pV/K.


D. 12,5 µV/K.

Câu 26: ( Mức độ 3) Điện phân dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. A = 108, n= 1, F = 96500C/mol. Điện lượng qua bình điện phân là 965 C. Khối lượng bạc bám vào catốt là

A. 1,08 g.


B. 10,8 g.


C. 0,108 g.


D. 0,0108 g.

Câu 27: ( Mức độ 3) Điện phân dương cực tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 g. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm

A. 24 g.


B. 12 g.


C. 6 g.


D. 48 g.

Câu 28: ( Mức độ 2) Suất điện động nhiệt động của cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A.hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.

B. Bản chất của kim loại cấu tạo nên cặp nhiệt điện.

C. nhiệt độ cao hơn của mối hàn

D. nhiệt độ thấp hơn của mối hàn.

Câu 29: ( Mức độ 3) Điện phân dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. A = 108, n = 1, F = 96500C/mol. Khối lượng bạc bám vào catốt là 2,16 g thì  điện lượng qua bình điện phân là 

A. 1390 C.

B. 1093 C.


C. 1931 C.


D. 1930 C.

Câu 30: ( Mức độ 4) Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image227.wmf]x

, điện trở trong r = 1 
[image: image228.wmf]W

. Mạch ngoài có điện trở ngoài R = 4 
[image: image229.wmf]W

 nối tiếp bình điện phân có điện trở là Rp = 7
[image: image230.wmf]W

. Bình điện phân dựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. A = 108, n= 1, F = 96500C/mol. Sau 16 phút 5 giây có 1,08 gam bạc bám vào catốt. Suất điện động của nguồn điện là

A. 6 V.


B. 12 V.


C. 24 V.


D. 9 V.
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CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Câu 1:(M1) Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra

A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 2:(M2) Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh các hạt

A. mang điện chuyển động.
B. mang điện đứng yên.

C. không mang điện chuyển động. 

D.  không mang điện đứng yên

Câu 3:(M1) Một kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường. Hướng của từ trường tại điểm đó được quy ước là hướng

A. từ địa cực Bắc sang địa cực Nam của Trái Đất.

B. từ địa cực Nam sang địa cực Bắc của Trái Đất.

C. từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm nhỏ.
D. từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm nhỏ.

Câu 4: (M1) Từ trường có các đường sức từ là những đường tròn là từ trường được tạo bởi dòng điện chạy trong

A. dây dẫn thẳng dài.


B. ống dây hình trụ.

C. dây dẫn uốn thành vòng tròn.

D. ống dây hình lăng trụ.

Câu 5: (M1) Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
B. đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn.

C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau.

D. đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện.

Câu 6:(M2) Theo quy tắc bàn tay trái thì ngón cái choãi ra và chiều từ cổ tay đến ngón giữa lần lượt chỉ chiều của

            A. Dòng điện-lực từ   
 
B. Lực từ-dòng điện
    


C. Cảm ứng từ-dòng điện
   
  D. Từ trường-lực từ

Câu 7:(M2) Lực từ không phải là lực tương tác giữa

A. nam châm với dòng điện.
B. hai dòng điện.

C. hai điện tích đứng yên.
D. hai thanh nam châm.

Câu 8:(M1) Một đoạn dây dẫn dài 1,5m mang dòng điện 10A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2T. Độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn là       

           A. 18N

B. 1,8N 

C. 1800N          

D. 0N

Câu 9:(M2) Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ  tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3N. Cảm ứng từ của từ trường có giá trị

[image: image412.wmf]B

A. 0,8T  

B. 0,08T 

 C. 0,16T  

D. 0,016T

Câu 10(M2) [image: image413.bmp]Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều  như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có 

A. phương ngang hướng sang trái.
         
B. phương ngang hướng sang phải.

          
C. phương thẳng đứng hướng lên.
         

D. phương thẳng đứng hướng xuống                                   

Câu 11:(M2) Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10-2N. Chiều dài đoạn dây dẫn là

A.  32cm  

B. 3,2cm  

 C. 16cm  

D. 1,6cm

Câu 12: (M2) Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần từ N đến dòng điện. Độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lược là BM và BN thì

A. BM = 2BN

B. BM = 0,5BN


C. BM = 4BN

D. BM = BN

Câu 13: (M1)Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I

A. B = 2.10-7I/R    
B. B = 2π.10-7I/R    
C. B = 2π.10-7I.R   
 D. B = 4π.10-7I/R    

Câu 14:(M2) Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2T. Một điểm cách dây dẫn đó 60cm thì có dộ lớn cảm ứng từ là       

A. 0,4T

B. 3,6T        

C. 0,2T
  
D. 4,8T

  Câu 15: :(M2) Một ống dây có 500 vòng, dài 50cm. Biết từ trường đều trong lòng ống dây có độ lớn B = 2,5.10-3 T. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây có giá trị xấp xỉ bằng     

 A. 0,2A.
      
B. 10A.
                
C. 2A.


D. 20A.

Câu 16:(M2) Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có dòng điện 5 A chạy qua, bán kính vòng dây là 10 cm. Biết vòng dây được đặt trong không khí, cảm ứng từ tại tâm vòng dây là


A. π.10-7 T.

B. 10-5 T.

C. 10-7 T.

D. π.10-5 T.

Câu 17: (M1) Lực Lo-ren-xơ (Lorentz) là lực

A. điện tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường.

B. từ tác dụng lên điện tích đặt trong từ trường.

C. điện tác dụng lên điện tích chuyển động trong điện trường.

D. từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.
Câu 18:(M2) Độ lớn của lực Lo-ren-xơ (Lorentz) tác dụng lên điện tích không phụ thuộc vào


A. khối lượng của điện tích.

B. tốc độ của điện tích.


C. độ lớn của điện tích.


D. hướng bay của điện tích.

Câu 19:(M1) Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 

A. 
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Câu 20: (M3) Cho các từ trường: (1) xung quanh thanh nam châm, (2) giữa hai cực nam châm chữ U, (3) xung quanh dòng điện thẳng dài, (4) trong lòng ống dây hình trụ có dòng điện không đổi chạy qua. Từ trường đều tồn tại ở


A. (1) và (3).

B. (2) và (3).

C. (2) và (4).
D. (1) và (4).

[image: image414.bmp]Câu 21:(M4) Thanh nam châm AB bị ống dây điện hút như hình vẽ. Các cực của thanh nam châm là

A. đầu A là cực dương, đầu B là cực âm   


B. đầu A là cực nam, đầu B là cực bắc

C. đầu A là cực bắc, đầu B là cực nam  


D. đầu A là cực âm, đầu B là cực dương  

	Câu 22:(M3) Đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện I được đặt trong từ trường giữa hai cực nam châm như hình vẽ. Hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây là hướng nào sau đây? 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






A. Vuông góc vào trong mặt phẳng hình vẽ.

B. Thẳng đứng xuống dưới.

C. Vuông góc ra ngoài mặt phẳng hình vẽ.

D. Thẳng đứng lên trên.
Câu 23:(M4) Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1 = 2 A, I2 = 5 A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2 cm, y = 4 cm là
A. 10-5 T.

B. 2. 10-5 T.

C. 4. 10-5 T.

D. 8. 10-5 T.
Câu 24: (M4) Hai dòng điện đồng phẳng, dòng điện thứ nhất thẳng dài có cường độ I1 = 2A, dòng điện thứ hai tròn có tâm O cách dòng điện thứ nhất 40cm, có bán kính R = 20cm và cường độ dòng điện I2 = 2A. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O là                                                                                            
A.5,28.10-6T.  
B. 7,28.10-6T


C.2.10-6T

D. 3.10-6T
Câu 25: (M3) Hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 16 cm có các dòng điện I1 = I2 = 10 A chạy qua cùng chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn 8cm là
A. 0.


B. 10-5 T.


C. 2,5.10-5 T.

D. 5. 10-5 T.
Câu 26:(M3) Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lorenxơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 4.105 m/s thì độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là 
A. 10 mN.

B. 4 mN.

C. 5 mN.

D. 20 mN
Câu 27:(M3) Hai hạt có khối lượng lần lượt là m1, m2 với m2 = 4m1 và có điện tích là q1 = - 0,5q2. Biết hai hạt bay vào vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B với cùng một vận tốc và bán kính quỹ đạo của hạt 1 là R1 = 4,5cm. Bán kính quỹ đạo của hạt thứ 2 là
A. 1,125cm.

B. 9,0cm.

C. 2,25cm.

D. 90cm.

Câu 28:(M4) khi một hạt prôton có điện tích q = 1,6.10-19C và khối lượng m = 1,672.10-27kg được bắn vào từ trường đều có độ lớn cảm từ B = 10-2T theo phương vuông góc với từ trường thì hạt prôton chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán bán kính R = 5m, bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường. Khi đó tốc độ của hạt prôton có giá trị xấp xỉ là 

A. 4784689m/s.


B.5,344.1044m/s
C.2,09.1047m/s

D. 0m/s

Câu 29: (M4)  Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 15 cm có các dòng điện lần lượt là I1 và I2 ngược chiều nhau với I1 = 4I2 = 2,5 A. Tại điểm M có cảm ứng từ tổng hợp bằng không, M cách dây dẫn thứ nhất

A. 5 cm.

B. 12 cm.

C. 3 cm.

D. 20 cm.
Câu 30:(M4) Một đoạn dây dẫn dài 20 cm có dòng điện I = 9A chạy qua và khối lượng m = 15g được treo nằm ngang trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
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 thẳng đứng hướng lên. Khi cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Bỏ qua trọng lượng của dây treo và lấy g = 10 m/s2. Cảm ứng từ B có độ lớn gần bằng

A. 0,167 T.

B. 0,144 T.

C. 0,048 T.

D. 0,096 T.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 11 CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG

ĐƠN VỊ : THPT DƯƠNG MINH CHÂU 

(Mức độ 1,2 : 20 câu , mức độ 3,4 : 10 câu)

1. ( MỨC ĐỘ 2) Lực nào sau đây không phải là lực từ?

A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng;


B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm trong la bàn .

C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn  mang dòng điện .

D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.

2. ( MỨC ĐỘ 1) Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng lực

A.  hút lên các vật.

B.  điện lên điện tích.

C.  từ lên nam châm và dòng điện.

D.  đẩy lên các vật đặt trong nó.
3. ( MỨC ĐỘ 2) Các đường sức từ là các đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

4. ( MỨC ĐỘ 2) Một điện tích 1 mC có khối lượng  10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích. Bán kính quỹ đạo của nó là

A. 0,0144 m.



B. 10 km.




C. 100 m.



D 144m.

5. ( MỨC ĐỘ 2) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.



B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 

C. điện trở dây dẫn.

6. ( MỨC ĐỘ 2) Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới  thì cảm ứng từ có chiều

A. từ phải sang trái.


B. từ phải sang trái.

C. từ trên xuống dưới.


D. từ dưới lên trên.

7. ( MỨC ĐỘ 1) Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng  điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó

A. vẫn không đổi.

B. tăng 2 lần. 

C. tăng 2 lần.

D. giảm 2 lần.

8. ( MỨC ĐỘ 1) Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn  lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần.


B. tăng 4 lần.

C. không đổi.
D. giảm 2 lần.

9. ( MỨC ĐỘ 1) Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N.


B. 1,8 N.

C. 1800 N.

D. 0 N.

10. ( MỨC ĐỘ 2) Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N.


B. 1920 N. 

C. 1,92 N.

D. 0 N.

11. ( MỨC ĐỘ 2) Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.

B. không đổi.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 4 lần.

12. ( MỨC ĐỘ 2) Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.


B. số vòng dây của ống.

C. đường kính ống.


D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

13. ( MỨC ĐỘ 1) Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10 A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ  tại điểm cách dây dẫn 50 cm 

A. 4.10-6 T.

B. 2.10-7/5 T.

C. 5.10-7 T.

D. 3.10-7 T.

14. ( MỨC ĐỘ 2) Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2  μT. Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì có độ lớn cảm ứng từ là

A. 0,4 μT.

B. 0,2 μT.

C. 3,6 μT.

D. 4,8 μT.

15. ( MỨC ĐỘ 2)  Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là

A. 8 π mT.

B. 4 π mT.

C. 8 mT.

D. 4 mT.

16. ( MỨC ĐỘ 1) Lực Lo – ren – xơ là lực

A. Trái Đất tác dụng lên vật.

B. điện tác dụng lên điện tích.

C. từ tác dụng lên dòng điện.

D. từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

17. ( MỨC ĐỘ 2) Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.

          B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.


D. khối lượng của điện tích.

18. ( MỨC ĐỘ 1) Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn vận tốc của điện tích cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

19. ( MỨC ĐỘ 2) Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 

B. 104 N.

C. 0,1 N.

D. 0 N.

20. ( MỨC ĐỘ 2) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,50.


B. 300.


C. 450.


D. 600. 

21. ( MỨC ĐỘ 3) Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.


B. [image: image238.png]2.1077




.

C. [image: image240.png]1077




.

D. [image: image242.png]1077




.

22. ( MỨC ĐỘ 3) Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cánh nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.


B. [image: image244.png]


.

C.[image: image246.png]


.

D. [image: image248.png]


.

23. ( MỨC ĐỘ 3) Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là

A. 0,1 T.

B. 0,2 T.

C. 0,05 T.

D. 0,4 T.

24. ( MỨC ĐỘ 4)  Hai dây đẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn d = 12 cm có các dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I =  10 A chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. Khi đó độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại M đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó là 

A. 3,32.10-5 T.   
B. 3,95.10-6 T  

C. 6,4.10-5 T 

D. 1,25.10-8 T

25. ( MỨC ĐỘ 4) Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là

A. 25 μC.

B. 2,5 μC.

C. 4 μC.

D. 10 μC.

26. ( MỨC ĐỘ 3) Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nắm tại

A. địa cực từ.

B. xích đạo.

C. chí tuyến bắc.

D. chí tuyến nam.

27. ( MỨC ĐỘ 3) Hai điện tích q1 = 8 μC và q2 = - 2 μC có cùng khối lượng và ban đầu chúng bay cùng hướng cùng vận tốc vào một từ trường đều. Điện tích q1 chuyển động cùng chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo 4 cm. Điện tích q2 chuyển động 

A. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm.

B. cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm.

C. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.

D. cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.

28. ( MỨC ĐỘ 3) Hai điện tích độ lớn, cùng khối lượng  bay vuông với các đường cảm ứng vào cùng một từ trường đều. Bỏ qua độ lớn của trọng lực. Điện tích một bay với vận tốc 1000 m/s thì có bán kính quỹ đạo 20 cm. Điện tích 2 bay với vận tốc 1200 m/s thì có bán kính quỹ đạo

A. 20 cm.

B. 24 cm.

C. 22 cm.

D. 21 cm.

29. ( MỨC ĐỘ 3) Người ta cho một electron có vận tốc 3,2.106 m/s bay vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,91 mT thì bán kính quỹ đạo của nó là 2 cm. Biết độ lớn điện tích của electron là 1,6.10-19 C. Khối lượng của electron là

A. 9,1.10-31 kg.
B. 9,1.10-29 kg.

C. 10-31 kg.

D. 10 – 29 ​kg.

30. ( MỨC ĐỘ 3) Một ống dây có dòng điện 4 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là 0,04 T. Để độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống tăng thêm 0,06 T thì dòng điện trong ống phải là

A. 10 A.

B. 6 A.


C. 1 A.


D. 0,06 A.

	1A
	2C
	3B
	4B
	5C
	6A
	7B
	8B
	9A
	10D

	11A
	12D
	13A
	14A
	15B
	16D
	17D
	18A
	19A
	20B

	21A
	22D
	23A
	24A
	25A
	26A
	27A
	28B
	29A
	30A


	Câu hỏi
	Đáp án nhiễu
	Mức độ

	4. Một điện tích 1 mC có khối lượng  10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích. Bán kính quỹ đạo của nó là

A. 0,0144 m.



B. 10 km.




C. 100 m.



D 144m.


	A. HS nhớ sai R=mv.qB=0,0144m

C. HS nhớ sai R=qv/mB=100m

D. HS nhớ sai và không đổi đơn vị R=vB/mq=
	MỨC ĐỘ 2

HS vận dụng công thức R=mv/qB

HS đổi đúng đơn vị 

	10. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N.


B. 1920 N. 


C. 1,92 N.


D. 0 N.


	A. HS có đổi đơn vị F=BIlsin90= 19,2N

B. HS quên đổi đơn vị F=BIlsin90= 1920N

C. HS đổi sai đơn vị l=0,12m

F=BIlsin90= 1,92N


	MỨC ĐỘ 2

HS vân dụng công thức 

F=BIlsinα

Biết α=0

	20. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,50.


B. 300.




C. 900.

D. 600. 


	A. HS hiểu nhầm sinα là α

C. HS hiểu nhầm góc α luôn là 900
D. HS bấm nhầm sinα thành cosα
	MỨC ĐỘ 2

HS vận dụng công thức

F=BIlsin α => α=30

	22. Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.




B. [image: image250.png]2.1077




.


C. [image: image252.png]41077




.


D. [image: image254.png]1077




.


	B. HS đọc đề không kỹ và chọn theo công thức của 1 dòng điện thẳng dài.

C. HS cộng hai cảm ứng từ lại.

D. HS dùng công thức của cảm ứng từ của 1 dòng điện và chia 2.


	MỨC ĐỘ 3

-HS vẽ đúng 2 véc tơ cảm ứng từ 

- Tính được 2 giá trị B1 và B2

- Nhận ra được 2 véc tơ bằng nhau về độ lớn và ngược chiều nên B tổng hợp bằng 0 Đáp án A

	23. Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là

A. 0,1 T.



B. 0,2 T.



C. 0,05 T.



D. 0,4 T.


	B. HS nghĩ đường kính tăng 2 dòng điện giảm 2 nên B không đổi

C.
	( MỨC ĐỘ 3)

Đáp án A

-Cảm ứng từ không phụ thuộc vào đường kính

-Nhớ được công thức tính cảm ứng từ trong lòng ống dây

-B tỉ lệ thuận với I và tính toán



	
	
	

	
	
	


VẬT LÝ 11

CHƯƠNG IV – TỪ TRƯỜNG

Câu 1. (Mức độ 1) Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện ngược chiều chạy qua thì 2 dây dẫn sẽ

A. hút nhau.
 


B. đẩy nhau. 



C. không tương tác. 



D. đẩy hoặc hút nhau.

Câu 2. (Mức độ 1) Đường sức từ là các đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 3. (Mức độ 2) Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.

B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Câu 4. (Mức độ 1) Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là 

A. các đường thẳng cách đều nhau. 




B. các đường cong cách đều nhau.

C. các đường thẳng song song. 



D. các đường thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 5. (Mức độ 2) Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.

B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.

C. Trùng với hướng của từ trường.

D. Có đơn vị là Tesla.

Câu 6. (Mức độ 2) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào
A. độ lớn cảm ứng từ. 





B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.
C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 



D. điện trở dây dẫn.
Câu 7. (Mức độ 3) Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều
A. từ trái sang phải. 



B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài. 



D. từ ngoài vào trong.
Câu 8. (Mức độ 3) Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều
A. từ phải sang trái. 




B. từ phải sang trái.
C. từ trên xuống dưới. 



D. từ dưới lên trên.
Câu 9. (Mức độ 1) Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm
A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.
B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.
D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.
Câu 10. (Mức độ 1) Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào
A. giá trị của điện tích. 



B. độ lớn vận tốc của điện tích.
C. độ lớn cảm ứng từ. 



D. khối lượng của điện tích.

Câu 11. (Mức độ 1) Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. các điện tích di chuyển.

 

B. nam châm đứng yên.
C. các điện tích đứng yên. 

 

D. nam châm di chuyển.
Câu 12. (Mức độ 1) Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh là những đường thẳng.
C. Đường sức dày ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
Câu 13. (Mức độ 1) Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức
A. f = qvB. 



B. f = |q|vB sin α. 



C. f = |q|vB tan α. 



D. f = |q|vB cos α.
Câu 14. (Mức độ 1) Tương tác không phải tương tác từ là
A. tương tác giữa hai nam châm.

B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện.
C. tương tác giữa các điện tích đứng yên.


D. tương tác giữa nam châm và dòng điện.
Câu 15. (Mức độ 1) Nếu hai dây dẫn song song có dòng điện cùng chiều chạy qua thì

A. hai dây đó đẩy nhau. 




B. hai dây đó không đẩy cũng không hút nhau.
C. hai dây đó hút hoặc đẩy tùy theo khoảng cách. 



D. hai dây đó hút nhau.

Câu 16. (Mức độ 2) Theo quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện thì chiều của ngón cái choãi ra và chiều từ cổ tay đến ngón giữa lần lượt chỉ chiều của
A. dòng điện và lực từ.




B. lực từ và dòng điện.
C. vecto cảm ứng từ và dòng điện.



D. từ trường và lực từ.


Câu 17. (Mức độ 2) Đặc trưng cho từ trường tại một điểm là

A. lực từ tác dụng lên một đoạn dây nhỏ có dòng điện đặt tại điểm đó.

B. đường sức từ đi qua điểm đó.

C. hướng của nam châm thử tại điểm đó.

D. vecto cảm ứng từ tại điểm đó.

Câu 18. (Mức độ 1) Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện tỉ lệ với

A. điện trở của đoạn dây.

B. bình phương của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn dây.

C. căn bậc hai của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn dây.

D. cường độ dòng điện qua đoạn dây.

Câu 19. (Mức độ 1) Các đường sức từ của dòng điện chay qua dây dẫn thẳng dài có dạng là các đường

A. thẳng vuông góc với dòng điện.

B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, có tâm nằm trên trục của dây dẫn.

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.

D. tròn vuông góc với dòng điện.

Câu 20. (Mức độ 1) Một hạt mang điện chuyển động vào từ trường đều. Vecto vận tốc ban đầu của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Dưới tác dụng của lực từ, quỹ đạo chuyển động của hạt là

A. một đường thẳng.

B. một đường tròn.

C. một đường xoắn ốc.

D. một đường elip.

Câu 21. (Mức độ 2) Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với các đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn là

A. 19,2 N. 

B. 1920 N.

 C. 1,92 N. 

D. 0 N.

Câu 22. (Mức độ 2) Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?
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A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.
D. Hình 4.
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Câu 23. (Mức độ 3) Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn?

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.
Câu 24. (Mức độ 2) Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều?
[image: image417.png]Rs




A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 25. (Mức độ 2) Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là

A. 2.10-8(T).



B. 4.10-6(T).



C. 2.10-6(T).



D. 4.10-7(T).

Câu 26. (Mức độ 4) Hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10cm. Dòng điện qua hai dây ngược chiều, cùng cường độ 10A. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây đoạn 5cm có độ lớn

A. 2.10-5T.



B. 4.10-5T.



C. 8.10-5T.



D. 0.


Câu 27. (Mức độ 4) Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 5cm, khối lượng m = 5g bằng hai  dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch (  của dây treo so với phương thẳng đứng là

A. ( = 300 

B. ( = 450

C. α = 600

D. ( = 750     

Câu 28. (Mức độ 4)[image: image418.png]Ry




 Một dây dẫn rất dài căng thẳng,  giữa dây được ốun thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:

A. 7,3.10-5 (T).


B. 6,6.10-5 (T).

C. 5,5.10-5 (T).


D. 4,5.10-5 (T).

Câu 29. (Mức độ 4) Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không, I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có độ lớn là:

A. 2,0.10-5 (T).


B. 2,2.10-5 (T).




C. 3,0.10-5 (T).


D. 3,6.10-5 (T).

[image: image419.png]


Câu 30. (Mức độ 4) Thanh MN dài l = 20 (cm) có khối lượng 5 (g) treo nằm ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu được lực kéo tối đa là 0,04 (N). Dòng điện chạy qua thanh MN có cường độ nhỏ nhất là bao nhiêu thì hai sợi chỉ treo thanh bị đứt. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 (m/s2)

A. I = 0,36 (A) và có chiều từ M đến N.




B. I = 0,36 (A) và có chiều từ N đến M.

C. I = 0,52 (A) và có chiều từ M đến N.




D. I = 0,52 (A) và có chiều từ N đến M.

BẢNG ĐÁP ÁN
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Chương IV: Từ trường

(Mức độ 1,2 - 20 câu; Mức độ 3,4 – 10 câu)

Câu 1: (MĐ 2) Phát biểu nào dước dây là sai? Lực từ là lực tương tác giữa


A. hai nam châm.



B. hai điện tích đứng yên.


C. hai dòng điện.


  
D. nam châm với dòng điện.

Câu 2: (MĐ 2) Phát biều nào dưới dây là đúng? Từ trường không tương tác với


A. các điện tích chuyển động.


B. các điện tích đứng yên.


C. nam châm đứng yên.

  
D. nam châm chuyển động.

Câu 3: (MĐ 2) Phát biểu nào dước dây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện


A. vuông góc với phần tử dòng điện.

B. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

C. cùng hướng với từ trường.


D. tỉ lệ với cảm ứng từ.

Câu 4: (MĐ 1) Phát biểu nào dước dây là đúng? Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường


A. vuông góc với đường sức từ.

B. vuông góc với hướng của lực từ.


C. nằm theo hướng của lực từ.

D. nằm theo hướng của đường sức từ.

Câu 5: (MĐ 1) Phát biểu nào dước dây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn 


A. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.


C. tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. tỉ lệ ngịch với diện tích hình tròn.

Câu 6: (MĐ 2) Phát biểu nào dước dây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ


A. luôn bằng 0.



B. tỉ lệ với chiều dài ống dây.


C. là đồng đều.



D. tỉ lệ với tiết diện ống dây.

Câu 7: (MĐ 2) Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực Lo-ren-xơ




A. vuông góc với từ trường.



B. vuông gốc với vận tốc.


C. không phụ thuộc vào hướng của từ trường. 
D. phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 8: (MĐ 1) Phát biểu nào dước dây là đúng? Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường
[image: image255.wmf]B
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 thì


A. hướng chuyển động thay đổi.


B. độ lớn của vận tốc thay đổi.


C. động năng thay đổi.



D. chuyển động không thay đổi.

Câu 9: (MĐ 2) Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi đó độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: (MĐ 1) Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra

A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. lực điện tác dụng lên các vật đặt trong nó.

Câu 11: (MĐ 1) Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 

A. 
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Câu 12 : (MĐ 1) Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn là


A. 
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Câu 13 : (MĐ 1) Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ dài là


A. 
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Câu 14 : (MĐ 1) Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài là


A. 
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Câu 15 : (MĐ 1) Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A. Sắt và hợp chất của sắt.


B. Niken và hợp chất của niken.

C. Cô ban và hợp chất của cô ban.

D. Nhôm và hợp chất của nhôm.
Câu 16 : (MĐ 1) Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện.

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 17: (MĐ 2) Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới  thì cảm ứng từ có chiều

A. từ phải sang trái.



B. từ phải sang trái.

C. từ trên xuống dưới.



D. từ dưới lên trên.

Câu 18: (MĐ 1) Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Phụ thuộc bản chất dây dẫn.

B. Phụ thuộc môi trường xung quanh.

C. Phụ thuộc hình dạng dây dẫn.

D. Phụ thuộc độ lớn dòng điện.

Câu 19: (MĐ 1) Lực Lo - ren - xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.



B. lực điện tác dụng lên điện tích chuyển động.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.

D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Câu 20: (MĐ 1) Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.


B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.



D. khối lượng của điện tích.
Câu 21: (MĐ 3) Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích  cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 22: (MĐ 3) Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt prôtôn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là.

A. 3,2.10-14 (N). 
B. 6,4.10-14 (N).
C. 3,2.10-15 (N).
D. 6,4.10-15 (N).

Câu 23: (MĐ 3) Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với 
[image: image276.wmf]B

, khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là:

A. 16,0 (cm).

B. 18,2 (cm).

C. 20,4 (cm).

D. 27,3 (cm).

Câu 24: (MĐ 3) Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là

A. 0,1 T.

B. 0,2 T.

C. 0,05 T.

D. 0,4 T.

Câu 25: (MĐ 3) Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Số vòng dây trên một mét chiều dài ống là

A. 1000.




B. 2000.    

C. 5000.




D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 26: (MĐ 3) Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N.

B. 1,8 N.

C. 1800 N.

D. 0 N.

Câu 27: (MĐ 4) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 900.


B. 300.


C. 450.


D. 600. 

Câu 28: (MĐ 4) Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20 N. Cường độ dòng điện đã

A. tăng thêm 4,5 A.



B. tăng thêm 6 A.


C. giảm bớt 4,5 A.



D. giảm bớt 6 A.

Câu 29: (MĐ 4) Hạt electron chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5m dưới tác dụng của từ trường đều 
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Câu 30: (MĐ 4) Hai hạt bay vào trong từ trường đều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng 
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[image: image290.wmf]27

2

6,65.10

mkg

-

=

, điện tích 
[image: image291.wmf]19

2

3,2.10()

qC

-

=
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=

 thì bán kính quỹ đạo của hạt thứ hai là 

A. 10 (cm).

B. 12 (cm).

C. 15 (cm).

D. 18 (cm).
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CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4

TỪ TRƯỜNG

Câu 1. (mức độ 1)  Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A. Sắt và hợp chất của sắt;

B. Niken và hợp chất của niken;

C. Cô ban và hợp chất của cô ban;
D. Nhôm và hợp chất của nhôm.

Câu 2.(mức độ 2)  Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

A. Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam;

B. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau;

C. Mọi nam châm đều hút được sắt;

D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực.

Câu 3.(mức độ 1) Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau.

D. đẩy nhau.

C. không tương tác.
D. đều dao động.

Câu 4.(mức độ 2) Lực nào sau đây không phải lực từ?

A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng;

B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc nam;

C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện;

D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.

Câu 5.(mức độ 1) Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.

B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 6.(mức độ 1) Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng.


B. song song. 


C. thẳng song song.

D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 7. (mức độ 2) Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ;

B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện;

C. Trùng với hướng của từ trường;

D. Có đơn vị là Tesla.

Câu 8.(mức độ 2) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.



B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 
C. điện trở dây dẫn.

Câu 9.(mức độ 2) Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 10.(mức câu 2) Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trái sang phải.


B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.


D. từ ngoài vào trong.

Câu 11. (mức độ 1) Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. phụ thuộc bản chất dây dẫn;

B. phụ thuộc môi trường xung quanh;

C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn;

D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.

Câu 12.(mức độ 1) Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. vuông góc với dây dẫn;



B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện;

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn;

D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 13.(mức độ 2) Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.

B. không đổi.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 14. (mức độ 1) Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện  không phụ thuộc

A. bán kính dây.



B. bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây.
C. môi trường xung quanh.

Câu 15.(mức độ 2) Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính dây tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi.

B. tăng 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. giảm 2 lần.

Câu 16.(mức độ 1)  Lực Lo – ren – xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.

B. lực điện tác dụng lên điện tích.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.

D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Câu 17.(mức độ 1)  Phương của lực Lo – ren – xơ không có đực điểm

A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.

B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.

D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.

Câu 18.(mức độ 1)  Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.

B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.


D. khối lượng của điện tích.

Câu 19.(mức độ 2) Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều

A. từ dưới lên trên.


B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.


D. từ trái sang phải.

Câu 20.(mức độ 2) Khi vận độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích  cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 21.(mức độ 3) Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N.


B. 1,8 N.

C. 1800 N.

D. 0 N.

Câu 22.(mức độ 3) Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N.


B. 1920 N. 

C. 1,92 N.

D. 0 N.

Câu 23.(mức độ 3) Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2  μT. Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì có độ lớn cảm ứng từ là

A. 0,4 μT.

B. 0,2 μT.

C. 3,6 μT.

D. 4,8 μT.

Câu 24.(mức độ 4) Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 0,8 μT.

B. 1,2 μT.

D. 0,2 μT.

D. 1,6 μT.

Câu 25. (mức độ 3) Một dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10 A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là

A. 0,2π mT.

B. 0,02π mT.

C. 20π μT.

D. 0,2 mT.

Câu 26.(mức độ 4) Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4π μT. Nếu dòng điện qua giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 0,3π μT.

B. 0,5π μT.

C. 0,2π μT.

D. 0,6π μT.
Câu 27.(mức độ 3) Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 

B. 104 N.

C. 0,1 N.

D. 0 N.

Câu 28.(mức độ 3) Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

A. 109 m/s.

B. 106 m/s.

C. 1,6.106 m/s.

D. 1,6.109 m/s.

Câu 29.(mức độ 4) Hai điện tích cùng độ lớn, cùng khối lượng  bay vuông với các đường cảm ứng vào cùng một từ trường đều. Bỏ qua độ lớn của trọng lực. Điện tích một bay với vận tốc 1000 m/s thì có bán kính quỹ đạo 20 cm. Điện tích 2 bay với vận tốc 1200 m/s thì có bán kính quỹ đạo

A. 20 cm.

B. 24 cm.

C. 22 cm.

D. 200/11 cm.

Câu 30.(mức độ 4) Người ta cho một electron có vận tốc 3,2.106 m/s bay vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,91 mT thì bán kính quỹ đạo của nó là 2 cm. Biết độ lớn điện tích của electron là 1,6.10-19 C. Khối lượng của electron là

A. 9,1.10-31 kg.
B. 9,1.10-29 kg.

C. 10-31 kg.

D. 10 – 29 ​kg
QUANG TRUNG - CHƯƠNG V – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Câu 1 : (Mức độ 1)  Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image293.wmf]ur

B

, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
[image: image294.wmf]r

n

 của diện tích S là α. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.  Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều luôn có giá trị khác không.

B.  Đơn vị của từ thông là Tesla (T).

C.  Từ thông là đại lượng đại số.

D.  Từ thông Φ xuyên qua mặt S xác định theo công thức Φ = BS sinα.

Câu 2 : (Mức độ 1)  Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả

A.  số đường sức từ qua một diện tích nào đó.

B.  độ mạnh yếu của từ trường.

C.  phương của vectơ cảm ứng từ.

D.  sự phân bố đường sức từ của từ trường.

Câu 3 : (Mức độ 1)  Đơn vị từ thông là

A.  Tesla (T).

B.  Vebe (Wb).

C.  Fara (F).

D.  Tesla trên mét vuông (T/m2).

Câu 4 : (Mức độ 1)  Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng trong khung dây kín có chiều sao cho

A.  từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

B.  từ thông qua khung dây luôn tăng.

C.  từ thông qua khung dây luôn giảm.

D.  từ trường của nó mạnh hơn từ trường ngoài.

Câu 5 : (Mức độ 1)  Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image295.wmf]ur

B

, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến 
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n

 của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức: 

A. Ф = BS sinα.

B. Ф = BS cosα.       

C. Ф = BS tanα.                 

D. Ф = BS cotanα.

Câu 6 : (Mức độ 1)  Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín được tính bởi công thức
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Câu 7 : (Mức độ 1)  Biểu thức tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ tự cảm L khi cường độ dòng điện qua ống dây biến thiên một lượng Δi trong khoảng thời gian Δt là

A. 
[image: image301.wmf]Δi
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.

B.  e = L.Δi.Δt .                          

C. 
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Câu 8 : (Mức độ 1) Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng thêm 1 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. 0,9 (V).



B. 10 (V).



C. 1 (V).



D. 1,1 (V).

Câu 9: (Mức độ 1)  Định luật Len-xơ được dùng để 

A. xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín .

B. xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín .

C. xác định cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín .

D. xác định sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng .

Câu 10 : (Mức độ 1)  Đơn vị của hệ số tự cảm là

A. Vôn (V).                          

B. Tesla (T).                         

C. Vêbe (Wb).                        

D. Henri (H).

Câu 11 : (Mức độ 2)  Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.  Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều, nếu S càng lớn thì từ thông có giá trị càng lớn.

B.  Đơn vị của từ thông là vebe (Wb).

C.  Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường là lớn hay bé.

D.  Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không.

Câu 12 : (Mức độ 2)  Gọi α là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến 
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n

 của diện tích S với vectơ cảm ứng từ 
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. Từ thông qua diện tích S có độ lớn cực đại khi α bằng
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Câu 13 : (Mức độ 2)  Đặt một khung dây trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây sẽ không thay đổi nếu khung dây

A.  có diện tích tăng đều.

B.  chuyển động tịnh tiến theo một phương bất kì.

C.  có diện tích giảm đều.

D.  quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung.

Câu 14 : (Mức độ 2)  Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu – cô gây ra trên kim loại, người ta thường

A.  sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

B.  đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

C.  tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

D.  chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

Câu 15: (Mức độ 2) Độ lớn của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với đường sức từ của từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image309.wmf]ur

B


A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S.

B. tỉ lệ với góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ 
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 và vectơ pháp tuyến 
[image: image311.wmf]r

n

 của diện tích S.

C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.

D. tỉ lệ với cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S.

Câu 16 : (Mức độ 2)  Đáp án nào sau đây là sai ? Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có giá trị lớn khi

A. độ tự cảm của ống dây lớn .

B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn.

C. dòng điện qua ống dây giảm nhanh .

D. dòng điện qua ống dây tăng nhanh.

Câu 17 : (Mức độ 2)  Một vòng dây kín, phẳng đặt trong từ trường đều. Trong các yếu tố sau :

I.  Diện tích S của vòng dây

II.  Cảm ứng từ của từ trường

III.  Khối lượng của vòng dây

IV.  Góc hợp bởi mặt phẳng của vòng dây và đường cảm ứng từ

Từ thông qua diện tích S phụ thuộc các yếu tố nào ?

A. I và II .

B. I , II ,và III .

C. I và III. 

D. I , II và IV.

Câu 18 : (Mức độ 2)  Từ biểu thức tính độ tự cảm L của ống dây có tiết diện S, gồm N vòng dây, chiều dài 
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 của ống dây là
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[image: image313.wmf]2

7

4.10

NS

L

p

-

=

l


.


B. 
[image: image314.wmf]2

7

4.10

NL

S

p

-

=

l

.


C. 
[image: image315.wmf]7

2

4.10

LS

N

p

-

=

l

.

D. 
[image: image316.wmf]7

2

4.10

S

NL

p

-

=

l

.

Câu 19: (Mức độ 2)  Một ống dây dài 0,5 (m), diện tích tiết diện ngang của ống là 10- 3 (m2) gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 2,51 (H).



B. 2,51.10-2 (H).




C. 2,51.10-2 (mH).



D. 2,51 (mH).

Câu 20 : (Mức độ 2)  Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng

A. xuất hiện khi có các đường sức từ xuyên qua mạch kín.

B. có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra ngược chiều với từ trường ngoài.

C. xuất hiện khi đặt một mạch kín đứng yên trong từ trường đều.

D. xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua một mạch kín.

Câu 21: (Mức độ 3) Một khung dây dẫn có 100 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẵng của khung dây. Diện tích của mỗi vòng dây là 2 dm2, cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng trong khung dây là

A. 6 V.


B. 60 V.


C. 0,06 V.


D. 600 V.

Câu 22: ( Mức độ 2) Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều 0,08 T; mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Trong thời gian 0,2 s; cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó là

A. 0,1 V.


B. 0,02V.


C. 1 mV.


D. 0,2mV.

Câu 23: ( Mức độ 3) Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó là

A. ( = 00.


B. ( = 870.


C. ( = 900.


D. ( = 10.

Câu 24: ( Mức độ 3)  Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên ống dây dài l và bán kính ống r thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn này trên ống dây có cùng chiều dài nhưng bán kính tiết diện của ống dây tăng gấp đôi thì hệ số tự cảm của ống là

A. 0,1 mH.



B. 0,2 mH.



C. 0,4 mH.



D. 0,8 mH.

Câu 25: (Mức độ 3)  Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 3,46 (mV).



C. 3,46.10-4 (mV).



D.  34,6(V).
Câu 26: (Mức độ 4) Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây phẳng, kín?

A. Tịnh tiến khung dây trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. 

B. Tịnh tiến khung dây trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung hợp với đường sức từ một góc α.

C. Cho khung quay trong từ trường đều xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng khung.

D. Cho khung quay xung quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung và trục này không song song với đường sức từ.

Câu 27: (Mức độ 3)  Một khung dây tròn, đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp sau

I.  Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ

II.  Bóp méo khung dây 

III.  Khung dây quay quanh một đường kính của nó

Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây ?

A.  I và II. 

B. II và III .

C. III và I .

D. I , II  và III .

Câu 28: (Mức độ 4)  Biết dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra khi

A. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động ra xa nam châm.

B. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động lại gần nam châm.

C. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động sang phải.

D. nam châm đứng yên, vòng dây quay quanh trục đi qua tâm và vuông góc mặt phẳng vòng dây.

Câu 29: (Mức độ 3) Một ống dây có hệ số tự cảm L = 1 (mH), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 (A) trong khoảng thời gian là 0,1 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là

A. 0,1 (V).



B. 10 (V).




C. 1 (V).




D. 100 (V).

Câu 30: (Mức độ 4) Dòng điện qua ống dây có độ tự cảm L = 50 (mH) tăng dần từ I1 = 0,2 (A) đến I2 trong khoảng thời gian 0,01(s). Khi đó, suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn 8V. Cường độ I2 bằng

A.  1,8(A).

B. 1,6 (A).

C. 1,4 (A).

D. 2 (A).
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CHƯƠNG V.

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. Mức độ biết và vận dụng M1

Câu 1.Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Pháp tuyến 
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 của khung dây tạo với đường sức từ góc. Từ thông qua khung dây xác định bởi công thức


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 2. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 3. Trong khung dây kín suất hiện dòng điện cảm ứng khi


A. điện trường qua khung biến thiên.

B. đặt nó trong một từ trường đều.


C. có từ thông qua nó.



D. từ thông qua khung biến thiên.

Câu 4. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 5. Dòng điện Phucô là


A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn đặt đứng yên trong từ trường đều.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.


C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện

Câu 6. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.

B. sự chuyển động của nam châm với mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 7. Đơn vị của hệ số tự cảm là

A. Vôn (V).

B. Tesla (T).


C. Vêbe (Wb).


D. Henri (H).

Câu 8. Một khung dây có diện tích 10-3 m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 10-2 T. Biết pháp tuyến của khung dây tạo với đường sức từ 300. Từ thôngqua một khung dây có độ lớn bằng

A. 10-3 Wb.

B. 10-5 Wb.

C. 2.10-6 Wb.

D. 2.10-5 Wb.

Câu 9. Từ thông
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qua một khung dây giảm từ 1,2 Wb xuống còn 0,4 Wb trong thời gian 0,2 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

A. 6 V.


B. 4 V.


C. 2 V.


D. 1 V.

Câu 10. Cho cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Nếu ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H thìsuất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là

A. 0,20 V.

B. 0,50 V.

C. 0,05 V.


D. 0,80 V.

2. Mức độ hiểu và vận dụng M2

Câu 1. Từ thông qua một khung dây đặt trong từ trường không phụ thuộc vào

A. độ lớn cảm ứng từ.




B. diện tích đang xét.

C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.

D. nhiệt độ môi trường.

Câu 2. Mạch điện kín có diện tích S đứng yên đặt vuông góc với nam châm thẳng theo phương ngang. Từ thông qua S tăng khi


A. nam châm và mạch điện chuyển động ngược chiều hướng xa nhau.


B. nam châm tiến ra xa mạch điện.


C. nam châm và mạch điện chuyển động ngược chiều hướng vào nhau.


D. nam châm và mạch điện chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc và theo phương đứng.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng về suất điện động cảm ứng?

A. Khi từ thông tăng thì suất điện động cảm ứng âm.

B. Khi từ thông tăng thì suất điện động cảm ứng dương.

C. Khi từ thông giảm thì suất điện động cảm ứng dương.

D. Suất điện động cảm ứng có thể âm hoặc dương.

Câu 4. Thanh nam châm đặt vuông góc gần khung dây.Suất điện động cảm ứng khôngsuất hiện khi chúng cùng chuyển động thẳng theo trục nam châm  



A. ngược hướng với nhau và cùng vận tốc.





B. ngược hướng với nhau và vận tốc khác nhau.


C. cùng hướng với nhau và vận tốc khác nhau.


D. cùng hướng với  nhau và cùng vận tốc.

Câu 5. Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Câu 6. Khi đóng khóa K trong mạch điện bên thì
A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ. 

B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay.

C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ.  

D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.

Câu 7. Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là

A.  = 00.

B.  = 1800.

C.  = 600.

D.  = 900.

Câu 8. Một khung dây phẳng, diện tích 25 cm2 gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 T trong khoảng thời gian 0,4 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là

A. 1,5.10-2 mV.

B. 1,5.10-5 V.

C. 0,15 mV.

D. 0,15 V.

Câu 9. Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,2 A.

B. 2,0 A.


C. 2,0 mA.

D. 20,0 mA.

Câu 10. Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là

A. 0,1 H.

B. 0,1 mH.

C. 0,4 mH.

D. 0,2 mH.

3. Vận dụng mức 3&4

M3 Câu 1. Hình vẽ xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín là :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



M3 Câu 2. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên 

qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.


C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

M3 Câu 3. Một khung dây cứng phẳng diện tích 25 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ 

t = 0 đến t = 0,4s.

A. 10-4 V   
B. 1,2.10-4  V  
C. 1,3.10-4 V  
D. 1,5.10-4 V  

M3 Câu 4. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều B = 2.10-4 T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300. Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi là 


A. 10-3 V   


B. 2.10-3 V   

C. 3.10-3 V   

D. 4.10-3 V   

M4 Câu 5.Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ. 

Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung trong khoảng thời gian nào sau đây là sai?
A. Từ 0 s đến 0,1 s là E = 3 V    


B. Từ 0,1 s đến 0,2 s là E = 6 V    

C. Từ 0,2 s đến 0,3 s là E = 6 V    


D. Từ 0 s đến 0,3 s là E = 4 V    

M4 Câu 6. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây cùng rơi tự do thẳng đứng đồng thời cùng lúc

M3 Câu 7. Một khung dây phẳng, diện tích 20(cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4(T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

A. 3,46.10-4(V).
 B. 0,2(mV).
C. 4.10-4(V).
D. 4(mV).

M3 Câu 8. Chọn phát biểu đúng: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian các đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung. Trong 0,1s đầu cảm ứng từ tăng từ 10 μT đến 20 μT; 0,1s tiếp theo cảm ứng từ tăng từ 20 μT đến 30 μT. So sánh suất điện động cảm ứng trong khung dây ta có

A. ec1=2ec2
B. ec1 = ec2
C.ec1=3ec2
D. ec1=4ec2

M4 Câu 9. Biết MN trong hình vẽ dài l = 15cm chuyển động với vận tốc 3m/s, cảm ứng từ B = 0,5 T, R = 0,5 Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng qua điện trở R:

A. 0,7 A  

B. 0,5 A  

C. 5 A   

D. 0,45 A

M3 Câu 10. Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính của ống bằng 2 cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ 0 s đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây:

A. 0,14V  

B. 0,26V   

C. 0,52V   

D. 0,74V

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Câu 1. (mức độ 1) Một khung dây có diện tích S gồm N vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là 
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 . Từ thông qua khung được tính theo công thức
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Câu 2. (mức độ 1) Đơn vị của từ thông là

A. Tesla (T).

B. Ampe (A).


C. Vêbe (Wb).

D. Vôn (V).

Câu 3. (mức độ 1) Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức
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Câu 4. (mức độ 1)  Định luật Len-xơ cho phép ta xác định 

A. Độ lớn dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch. 

B. Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch 

C. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch. 

D. Độ biến đổi từ thông qua mạch.

Câu 5. (mức độ 1)  Theo định luật Lenxo, dòng điện cảm ứng trong một khung dây có chiều sao cho

A. từ trường của nó có tác dụng chống lại nguyên nhân gây ra nó.

B. từ thông qua khung dây luôn tăng.

C. từ thông qua khung dây luôn giảm.

D. từ trường của nó mạnh hơn từ trường ngoài.

Câu 6.  (mức độ 1)  Đơn vị của độ tự cảm là

A. vôn (V) 

B. henry (H) 

C. tesla( T) 

D. vêbe (Wb )

Câu 7. (mức độ 1)  Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án sai: Khi đóng khóa K thì:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ 

B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay

C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ  

D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ

Câu 8. (mức độ 1)  Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?
A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống.

B. phụ thuộc tiết diện ống.
C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

D. có đơn vị là H (henry).


Câu 9.  (mức độ 2)   Gọi (  là góc họp bởi vecto pháp tuyến 
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 của diện tích S với vecto sảm ứng từ 
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Câu 10. (mức độ 2) Suất điện động trong một mạch điện kín tỉ lệ với
A. độ lớn cuả cảm ứng từ của từ trường.

B. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

C. độ lớn của từ thông qua mạch.

D. tốc độ chuyển động của mạch kín trong từ trường.

Câu 11.  (mức độ 2). Chọn câu sai
A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có giá trị càng lớn.

B. Đơn vị của từ thông là vebe.

C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ừng tứ của từ trường là lớn hay bé.

D. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 12.  (mức độ 2) Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong

A. quạt điện.

B. lò vi sóng.

C. nồi cơm điện.

D. bếp từ.

Câu 13. (mức độ 2) Lõi của các máy biến thế thường làm bằng các lõi thép mỏng ghép cách điện với nhau. Mục đích của cách làm trên:

A. Tăng cường từ thông qua các cuộn dây.

B. Giảm tác dụng của dòng điện Phuco.

C. Giảm trọng lượng của máy biến thế.

D. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên nhanh hơn.

Câu 14.  (mức độ 2) Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Câu 15. (mức độ 2) Từ thông  qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

A. 6 (V).

B. 4 (V).

C. 2 (V).

D. 1 (V).

Câu 16. (mức độ 1)  Đáp án nào sau đây là sai: suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

A. độ tự cảm của ống dây lớn   

B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn  

C. dòng điện giảm nhanh 

D. dòng điện tăng nhanh

Câu 17. (mức độ 3) Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Câu 18. (mức độ 3) Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình vẽ 5.7. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động đều dọc theo hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

A. Khung đang chuyển động ở ngoài vùng NMPQ.

B. Khung đang chuyển động ở trong vùng NMPQ.

C. Khung đang chuyển động ở ngoài vào trong vùng NMPQ.

D. Khung đang chuyển động đến gần vùng NMPQ.

Câu 19. (mức độ 3) Một khung dây cứng, đặt trong từ trường tăng dần đều như hình vẽ 5.14. Dòng điện cảm ứng trong khung có chiều:


Câu 20. (mức độ 3) Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông 
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 qua hình chữ nhật đó là

A. 6.10-7 (Wb).

B. 3.10-7 (Wb).

C. 5,2.10-7 (Wb).

D. 3.10-3 (Wb).

Câu 21. (mức độ 3) Để xác định chiều dòng điện cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường người ta dùng quy tắc nào:

A. đinh ốc thuận  

B. bàn tay trái  

C.  bàn tay phải  

D. đinh ốc ngược

Câu 22. (mức độ 3) Suất điện động cảm ứng của một thanh dẫn điện chuyển động tịnh tiến với vận tốc không đổi trong một từ trường đều không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

A. cảm ứng từ của từ trường  


B. vận tốc chuyển động của thanh  

C. chiều dài của thanh  

D. bản chất kim loại làm thanh dẫn

Câu 23. (mức độ 3) Trong trường hợp nào sau đây không có suất điện động cảm ứng trong mạch:

A. dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của đường sức từ 

B. dây dẫn thẳng quay trong từ trường

C. khung dây quay trong từ trường


D. vòng dây quay trong từ trường đều

Câu 24. (mức độ 3) Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây:

A. 0,14V  

B. 0,26V   

C. 0,52V   

D. 0,74V

Câu 25. (mức độ 3) Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ống dây là 10cm2. Cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một năng lượng bằng bao nhiêu:

A. 1,6.10-2J   


B. 1,8.10-2J  


C. 2.10-2J  


D. 2,2.10-2J

Câu 26. (mức độ 3) Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị :

A. 4,5V   

B. 0,45V  

C. 0,045V   

D. 0,05V

Câu 27. (mức độ 3) Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 25µH  

B. 250µH  

C. 125µ   

D. 1250µH

Câu 28. (mức độ 3) Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là:

A. 4.1,104 H  

B. 0,4 mH  

C. 4 H  

D. 400 mH

A.chuyen cong thuc sai. B sai don vi. C nhin lon dap an 

Câu 29.  (mức độ 4) Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

A. 3,46.10-4 (V). 

B. 0,2 (mV).


C. 2 (V).

D. 20 (mV).

A : Sai góc ; C. Không đôi đon vi ; D. Doi sai don vi chieu dai.

Câu 30. (mức độ 4) Một ống dây được quấn với mật độ 4000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500 (cm3). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình vẽ. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05 (s) là:
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A. 0,01 (V).

B. 0,5 (V).

C. 1 (V).

D. 100 (V).

A. Doc sai do thi; B. Sai cong thuc 2pi; D. Doi sai don vi the tich
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Chương 5 : Cảm Ứng Điện Từ

Câu 1. (mức độ 2)  Dòng điện Foucault  không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng chuyển động trong từ trường  đều cắt các đường sức từ;

B. Lá nhôm  dao động trong từ trường;

C. Khối thủy ngân  nằm trong từ trường biến thiên;

D. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên
Câu 2. (mức độ 2)   Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Độ lớn cảm ứng từ.

                                            

B. Diện tích khung dây.

C. Góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.              

D. Nhiệt độ môi trường.

Câu 3. (mức độ 2)   Đặt khung dây trong từ trường đều và song song với các đường sức từ. khi  cảm ứng từ tăng 2 lần thi từ thông 

A. bằng 0.



B. khác 0


C.tăng 2 lần.




D. giảm 2 lần.

Câu 4. (mức độ 2)   1 Wb bằng

A. 1 T.m2.



B. 1 T/m.



C. 1 T.m.



D. 1 T/ m2.

Câu5. (mức độ 3)   Định luật Lenxơ là hệ quả của đinh luật bảo toàn
A. dòng điện              

B. điện tích                 

C. động lượng                    

D. năng lượng

Câu 6. (mức độ 1)   Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 7. (mức độ 2)   Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là 

A. 0,048 Wb.



B. 24 Wb.



C. 480 Wb.



D. 0 Wb.

Câu 8. (mức độ 3) Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây 1 có đường   kính 20cm và từ thông qua nó là 30mWb. Cuộn dây 2 có đường kính 40cm, từ thông qua nó là

A. 60mWb


B. 120mWb



C. 15mWb



D. 7,5mWb

Câu 9. (mức độ 1)    Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy



B. độ lớn từ thông qua mạch

C. điện trở của mạch






D. điện tích của mạch

Câu 10. (mức độ 1)   Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng P với dòng điện I (hình vẽ)
Hỏi trường hợp nào dưới đây từ thông qua (C) biến thiên?
A. Dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I
B. Dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận tốc song song với I (không đổi)
C. Cố định, dây dẫn thẳng mang dòng điện I chuyển động tịnh tiến dọc theo nó
D. Quay xung quanh dòng điện thẳng I

Câu 11. (mức độ 1)   Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.                 

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                               

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 12. (mức độ 1)   Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.



B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.






D. diện tích của mạch.

Câu 13. (mức độ 2)   Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.



B. cơ năng.



C. quang năng.


D. nhiệt năng.

Câu 14. (mức độ 3)   Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là

A. 240 mV.



B. 240 V.



C. 2,4 V.



D. 1,2 V.

Câu 15. (mức độ 3)   Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 T đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V. thời gian duy trì suất điện động đó là

A. 0,2 s.



B. 0,2 π s.
  

C. π s.




D.0 s.

Câu 16. (mức độ 3)    Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là

A. 40 mV.



B. 250 mV.



C. 2,5 V.



D. 20 mV.

Câu 17 (mức độ 2) Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong

A. quạt điện.

B. lò vi sóng.

C. nồi cơm điện.

D. bếp từ.

Câu 18. (mức độ 4)   Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích S = 200cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức của một từ trường đều có B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian 4 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung có giá trị nào sau đây?

A. 0,5.10-5 V               

 B. 5.10-5 V                 

C. 0,25.10-5 V             

D. 2,5.10-5 V

Câu 19. (mức độ 2)     Khi một mạch kín phẳng quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trong
A. 1 vòng quay             

B. 2 vòng quay          

C. ½ vòng quay          

D. ¼ vòng quay

Câu 20. (mức độ 3)  Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn của B tăng đều từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
A. 1V                           

B. 0,1 V                    
C. 0,01V                     

D. 10V

Câu 21. (mức độ 1)  Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.                          

B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn.                                               

D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 22. (mức độ 2)  Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?

A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống                         

B. phụ thuộc tiết diện ống;

C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh;         

 D. có đơn vị là H (henry).

Câu 23. (mức độ 1)  Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.

B. sự chuyển động của nam châm với mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 24. (mức độ 1)  Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.




B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.


D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 25. (mức độ 2)  Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. dòng điện tăng nhanh                               

B. dòng điện giảm nhanh
C. dòng điện có giá trị lớn                             

D. dòng điện biến thiên nhanh

Câu 26. (mức độ 2)   Một ống dây có độ tự cảm L, ống thứ hai có số vòng dây gấp đôi và tiết diện bằng một nửa so với ống thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống thứ hai là
A. L                            

B. 2L                            

C. L/2                        

D. 4L

Câu 27. (mức độ 3)   Dòng điện trong một cuộn cảm giảm đều từ 16 A đến 0 trong  0,01 s , suất điện động tự cảm có độ lớn 64 V. Độ tự cảm của cuộn cảm đó là
A. 0,032 H                  

B. 0,04 H                      

C. 0,25 H                  

D. 4 H

Câu 28.  (mức độ 2)  Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ sộ hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1.




B. 2.




C. 4.




D. 8.

Câu 29. (mức độ 3)   Một  ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 20 cm và có 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây (không lõi, đặt trong không khí) là

A. 0,2π H.



B. 2π mH.



C. 2 mH.



D. 0,2 mH.

Câu 30. (mức độ 3)  Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là

A. 0,1 H.



B. 0,1 mH.



C. 0,4 mH.



D. 0,2 mH.
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Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

Câu 1 : (Mức độ 1) Chiết suất tuyệt đối của môi trường  trong suốt là n thì

A. n = 1.


 B. n >1.


C. n < 1.


D. n > 0.

Câu 2 : (Mức độ 1)  Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. So với góc tới, góc khúc xạ

A. nhỏ hơn.

B. lớn hơn hoặc bằng.

C. lớn hơn.

 D. nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Câu 3 : (Mức độ 2) Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

 A. 00
B. 900
C. bằng igh
D. phụ thuộc vào chiết suất hai môi trường.

Câu 4: (Mức độ 1) Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) có chiết suất lần lượt n1 > n2. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường đó được xác định bởi công thức

 A. [image: image341.png]Sin I
gh —

B




B. [image: image342.png]



C. [image: image343.png]



D. [image: image344.png]



Câu 5: (Mức độ 2) Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là

 A. ánh sáng truyền từ chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.

B. ánh sáng truyền từ chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.

C. ánh sáng truyền từ xiên góc từ môi trường này sang môi trường khác.

D. ánh sáng truyền từ vuông góc từ môi trường này sang môi trường khác.

Câu 6: (Mức độ 3) Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) với vận tốc v1 sang môi trường (2) với vận tốc v2 , biết v2 < v1 thì 

A. i < r

B. i > r

C. [image: image345.png]Sin i

Sin 7
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D.  n2sini = n1sinr 

Câu 7: (Mức độ 3) Chiếu tia sáng từ nước ra không khí với góc tới 400 thì góc khúc xạ bằng 600. Chiết suất của nước là 

A. 0,67

B. 1,74

C. 1,33

D. 1,35

Câu 8: (Mức độ 4) Một người nhìn hòn sỏi ở đáy bể nước, lớp nước trong bể sâu 1,2m biết chiết suất của nước 1,33. Người đó nhìn thấy ảnh của hòn sỏi cách mặt nước 

A. 1,5m

B. 80cm

C. 1m

D. 90cm

Câu 9: (Mức độ 3) Tia sáng đi từ không khí vào nước trong suốt với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 300. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa hai môi trường này là:

A. 35015’  




B. 450  



C. không xác định 



D.48,50  

Câu 10 : (Mức độ 3) Tia sáng truyền từ nước ra không khí thì có tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Chiết suất của nước là 1,33. Góc khúc xạ của tia sáng là 

 A. 5307’



 B. 36052’



C. 450 




D. giá trị khác
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Chương VII:  
MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
Câu 1 : (Mức độ 1) Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là

A. tam giác bất kỳ.


B. tam giác cân.


C. tam giác vuông.
   

D. tam giác vuông cân.

Câu 2 : (Mức độ 2) Trong không khí, trong số các thấu kính sau, thấu kính có thể hội tụ được chùm sáng tới song song là 

A. thấu kính hai mặt lõm.



B. thấu kính phẳng lõm.

C. thấu kính mặt lồi có bán kính lớn hơn mặt lõm.

D. thấu kính phẳng lồi.

Câu 3 : (Mức độ 2)Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là:

A. Tia sáng tới song song với trục chính của gương, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính;

B. Tia sáng đia qua tiêu điểm vật chính thì ló ra song song với trục chính;

C. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính đều đi thẳng;

D. Tia sáng tới trùng với trục chính thì tia ló cũng trùng với trục chính.

Câu 4 : (Mức độ 2). Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

A. lớn hơn 2f.





B. bằng 2f.



C. từ f đến 2f.





D. từ 0 đến f.

Câu 5 : (Mức độ 3) Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm.




B. trước kính 60 cm.

C. sau kính 20 cm.




D. trước kính 20 cm.

Câu 6 : (Mức độ 3) Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.



B. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.


D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

Câu 7 : (Mức độ 3) Ảnh của một vật thật qua một thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm và cách kính 25 cm. Đây là một thấu kính

A.  hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.



B. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.

C. hội tụ có tiêu cự 18,75 cm.




D. phân kì có tiêu cự 18,75 cm.

Câu 8 : (Mức độ 1) Lăng kính là một khối chất trong suốt

A. có dạng trụ tam giác.



B. có dạng hình trụ tròn.

C. giới hạn bởi 2 mặt cầu.



D. hình lục lăng.

Câu 9 : (Mức độ 1) Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. hai mặt bên của lăng kính.



B. tia tới và pháp tuyến.

C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
D. tia ló và pháp tuyến.

Câu 10 : (Mức độ 1) Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

Câu 11 : (Mức độ 2) Điều nào sau đây không đúng khi nói về tật cận thị?

A. Khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc;

B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mặt không tật;

C. Phải đeo kính phân kì để sửa tật;

D. khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.

Câu 12: (Mức độ 2) Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về mắt viễn thị?

A. Khi không điều tiết thì chùm sáng tới song song sẽ hội tụ sau võng mạc;

B. Điểm cực cận rất xa mắt;

C. Không nhìn xa được vô cực;

D. Phải đeo kính hội tụ để sửa tật.

Câu 13 : (Mức độ 2) Mắt lão thị không có đặc điểm nào sau đây?

A. Điểm cực cận xa mắt.



B. Cơ mắt yếu.

C. Thủy tinh thể quá mềm.



D. Phải đeo kính hội tụ để sửa tật.

Câu 14 : (Mức độ 3) Một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt  kính

A. hội tụ có tiêu cự 50 cm.



B. hội tụ có tiêu cự 25 cm.

C. phân kì có tiêu cự 50 cm.



D. phân kì có tiêu cự 25 cm.

Câu 15: (Mức độ 4)Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 100 cm. Để nhìn được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì người này phải đeo sát mắt một kính

A. phân kì có tiêu cự 100 cm.



B. hội tụ có tiêu cự 100 cm.

C. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.


D. hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.

Câu 16 :   (Mức độ 4) Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

A. 100/9 cm đến vô cùng.



B. 100/9 cm đến 100 cm.

C. 100/11 cm đến vô cùng.



D. 100/11 cm đến 100 cm.

Câu 17 : (Mức độ 2) Điều nào sau đây không đúng khi nói về kính lúp?

A. là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ;

B. là một thấu kính hội tụ hoặc hệ kính có độ tụ dương;

C. có tiêu cự lớn;

D. tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 18 : (Mức độ 1) Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật

A. cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự.

B. cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự.

C. tại tiêu điểm vật của kính.

D. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của kính.

Câu 19 : (Mức độ 3) Một người mắt không có tật đặt một kính lúp có tiêu cự 6 cm trước mắt 4 cm. Để quan sát mà không phải điều tiết thì vật phải đặt vật cách kính lúp 

A. 4 cm.



B. 5 cm.



C. 6 cm.



D. 7 cm.

Câu 20 : (Mức độ 3) Một người mắt không có tật quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì có số bội giác bằng 4. Độ tụ của kính này là

A. 16 dp.



B. 6,25 dp.



C. 25 dp.



D. 8 dp.
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CHƯƠNG VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG 

Câu 1: ( Mức độ 1) Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 2: ( Mức độ 1) Ảnh thu được từ thấu kính hôi tụ của vật thật là


A. luôn thật lớn hơn vật. 


 B. luôn ảo lớn hơn vật.


C. ảnh thật hoặc ảnh ảo còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.


D. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.

Câu 3: ( Mức độ 1) Ảnh thu được từ thấu kính phân kì của vật thật là


A. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật. 


 B. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.


C. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính.


D. ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cụ của thấu kính.

Câu 4: ( Mức độ 2) Đối với thấu kính hội tụ ta thu được ảnh thật, cùng kích thước với vật khi vật ở trước thấu kính và


A. cách thấu kính một khoảng lớn hơn tiêu cự của thấu kính.


B. cách thấu kính một khoảng 2f.


C. ở trong khoảng tiêu cự của thấu kính.


D. ở tại tiêu điểm của thấu kính.

Câu 5: ( Mức độ 3) Đặt vật AB cao 2 cm trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, cách một khoảng 20 cm thì thu được


A. ảnh thật, cùng chiều và cao 3 cm.


B. ảnh thật, ngược chiều và cao 3 cm.


C. ảnh ảo, cùng chiều và cao 3 cm.


D. ảnh thật, ngược chiều và cao 2 cm.

Câu 6: ( Mức độ 3) Đặt vật AB cao 2 cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách một khoảng 12 cm thì thu được 

A. ảnh thật, ngược chiều, vô cùng lớn.


B. ảnh ảo, cùng chiều, vô cùng lớn.

C. ảnh ảo, cùng chiều, cao 1cm.


D. ảnh thật, ngược chiều, cao 4cm.

Câu 7: ( Mức độ 4) Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Để thu được ảnh thật lớn gấp 5 lần vật thì phải đặt vậtø cách thấu kính một khoảng cách bằng bao nhiêu?

A. 5 cm.     


B. 8 cm.       


C. 6 cm.      


D. 7 cm.

Câu 8: ( Mức độ 3) Điểm sáng thật S nằm tại trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 20 cm, cho ảnh là S’ cách S một khoảng 18cm. Tính chất và vị trí của ảnh S’ là

A. ảnh thật cách thấu kính 30 cm.

B. ảnh ảo cách thấu kính 12 cm.

C. ảnh ảo cách thấu kính 30 cm.


D. ảnh thật cách thấu kính 12 cm.

Câu 9: ( Mức độ 1) Phát biểu nào sau đây là đúng về cách chữa tật cận thị của mắt?


A. Chữa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt có thể nhìn rõ được các vật ở xa.


B. Chữa mắt cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp.


C. Chữa mắt cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực ở điểm cực cận của mắt.


D. Mắt cận thị đeo kính chữa tật sẽ trở thành như mắt bình thường.

Câu 10: ( Mức độ 2) Nhận định nào sau đây về tật viễn thị là không đúng?


A. Kính chữa tật viễn thị là thấu kính hội tụ để làm tăng độ tụ của thuỷ tinh thể.


B. Điểm cực cận Cc xa mắt hơn bình thường. 


C. Khi đeo kính chữa tật viễn thị, mắt có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực.


D. Điểm cực viễn CV của mắt viễn thị nằm ở phía sau võng mạc của mắt.

Câu 11: ( Mức độ 1) Nhận định nào sau đây về mắt cận thị là đúng?


A. Mắt cận thị đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.


B. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.


C. Mắt cận thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.

 D. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.
Câu 12: ( Mức độ 2) Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đeo kính chữa tật có độ tụ + 2dp.

B. Có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực mà mắt phải điều tiết.

C. Đeo kính chữa tật sẽ nhìn rõ vật ở xa vô cực.

D. Miền nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính là từ 50 cm đến xa vô cực.
Câu 13: ( Mức độ 3) Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Độ tụ của kính chữa tật của người này (đeo sát mắt )là

A. – 0,5 dp.       


B. – 12,5 dp.     


C. – 4 dp.       


D. – 2dp. 

Câu 14: ( Mức độ 4) Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 15,5 cm đến 50 cm. Người này đeo kính có độ tụ – 1dp. Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là

A. 14,3 cm đến 50 cm.


B. 15,5 cm đến 100 cm.

C. 14,3 cm đến 100 cm.


D. 15,5 cm đến vô cực.

Câu 15: ( Mức độ 2) Nhận định nào sau đây về kính lúp là không đúng?


A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.


B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh lớn hơn vật.


C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.


D. Kính lúp có tác dụng tạo ra ảnh nhỏ hơn vật.

Câu 16: ( Mức độ 3) Một kính lúp có độ tụ + 20 dp. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cùng. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở vô cực là

A. 4,5.        
 

B. 0,8.           


C. 1,25.           


D. 5.

Câu 17: ( Mức độ 1) Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?


A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.


B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.


C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.


D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

Câu 18: ( Mức độ 3) Người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ từ 20cm đến vô cực, khi quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi vật kính tiêu cự 1 cm và thị kính có tiêu cự 4 m. Khoảng cách hai kính 16 cm. Số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là

A. 5. 

B. 80. 


C. 3,2.


D.64.

Câu 19: ( Mức độ 1) Số bội giác của kính thiên văn


A. tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự thị kính.


B. tỉ lệ nghịch với tích tiêu cự của vật kính và thị kính.


C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính.


D.tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.

Câu 20: ( Mức độ 1) Lăng kính có tác dụng

A. tán sắc ánh sáng trắng.


B. tán sắc ánh sáng đơn sắc.


C. làm lệch tia sáng về đỉnh của nó.


D. đổi màu ánh sáng.
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CHƯƠNG VI.  KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Câu 1: ( Mức độ 1) Chọn câu không đúng. Khi hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ không khí vào nước thì.

A. góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r                            

B. góc tới i bé hơn góc khúc xạ r 

C. góc tới i đồng biến góc khúc xạ r                        

D. tỉ số sini với sinr là không đổi   
Câu 2: (Mức độ 1) Khi hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ  môi trường trong suốt ra không khí thì

A. góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r                            

B. góc tới i bé hơn góc khúc xạ r 

C. góc tới i nghịch biến góc khúc xạ r                     

D. tỉ số sini với sinr là thay đổi

Câu 3: (Mức độ 1) Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.  


B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. 


D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Câu 4: (Mức độ 1) Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt truyền ánh sáng

A. luôn lớn hơn 1.            

B. luôn nhỏ hơn 1.              

C. luôn bằng 1.            

D. luôn lớn hơn 0.

Câu 5: (Mức độ 3) Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ 300 . Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng truyền từ môi trường đó ra không khí là

A.  igh = 300                       

B.  igh = 600                                     

C.  igh = 450                    

D.   igh = 48,50

Câu 6: (Mức độ 3) Một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 = √3 vào môi trường có chiết suất n2. Khi tia sáng tới mặt phân cách với góc tới  i≥ 600 thì hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra. Giá trị của n2 là

A.  n2 ≥ 
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B. n2 ≤ 
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C. n2 ≥ 1,5               

D. n2 ≤ 1,5 

Câu 7: (Mức độ 1) Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. luôn nhỏ hơn góc tới.                  


B. luôn lớn hơn góc tới.

C. luôn bằng góc tới.                


D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Câu 8: (Mức độ 1) Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị phản xạ trở lại khi gặp bề mặt nhẳn.

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. cường độ ánh sáng bị giảm khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 9: (Mức độ 1) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng


A. tia sáng truyền theo phương bán kính thì truyền thẳng.


B. các tia sáng truyền vuông góc mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


C. phản xạ toàn bộ tia sáng tới xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 


D. lệnh phương của các tia sáng khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 10: (Mức độ 3) Tia sáng truyền từ thuỷ tinh có chiết suất 3/2 đến mặt phân cách với nước có chiết suất 4/3. Điều kiện của góc tới i để có tia khúc xạ vào trong nước là

A. i 
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 62o44’.


B. i < 62o44’.


C. i < 41o48’.


D. i < 48o35’.
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KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Câu 1: ( Mức độ 1) Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là:

A. n21 = n1/n2

B. n21 = n2/n1


C. n21 = n2 – n1

D. n12 = n1 – n2

Câu 2: ( Mức độ 2) Chọn câu trả lời đúng.

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.


B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

D.góc tới tăng dần thì góc khúc xạ tăng .

Câu 3: ( Mức độ 3) Một tia sáng đi từ nước ra không khí thì tia khúc xạ:
A. ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới và gần mặt phân cách hơn tia tới.

B. ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới và gần mặt phân cách hơn tia tới.

C. ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới và gần pháp tuyến hơn tia tới.

D. ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới và gần pháp tuyến hơn tia tới.

Câu 4: ( Mức độ 2)Nhận định nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là không đúng

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến. 

C Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

Câu 5: ( Mức độ 1) Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất 

tỉ đối của môi trường đó so với

A. chính nó.  
B. chân không.
C. không khí. 
D. nước. 
Câu 6: ( Mức độ 4:) Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A. sini = n


B. sini = 1/n


C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 7: ( Mức độ 4) Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen ở đáy bể là 

A. 11,5 (cm)


B. 34,6 (cm)


C. 85,8 (cm)

D. 44,4 (cm)

Câu 8: ( Mức độ 3): Một tia sáng truyền từ môi trường n1 vào môi trường n2 dưới góc tới 150 thì góc khúc xạ là 180. Tính góc khúc xạ khi góc tới là 300.


A. 47,250.

B. 36,650.

C. 51,330.



D. 58,670.

Câu 9: ( Mức độ 2) Một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất 
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 vào môi trường có chiết suất 
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 dưới góc tới 30ᵒ. góc khúc xạ là:

A. 37,80

B. 38,70

C.24,090


D.29,040

Câu 10: ( Mức độ 4) Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất 
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 dưới góc tới 60ᵒ. Góc lệch của tia ló so với phương ban đầu của tia tới nhận giá trị nào sau đây:

A. 300



B. 600


C. 450


D. 900

Câu 11: ( Mức độ 1) Công thức xác định góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là : 

A. D = i1 + i2 – A.       B. D = i1 – i2 + A        C. D = i1 – i2 – A      D. i1 + i2 + A.

Câu 12: ( Mức độ 1) : Vật thật qua thấu kính phân kì, luôn cho:

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 13 : ( Mức độ 1)Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ :

A. luôn nhỏ hơn vật.

B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn cùng chiều với vật.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 14: ( Mức độ 2) Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật.

B. thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật.

C. thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh ngược chiều nhỏ hơn vật.

D.thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật.

Câu 15: ( Mức độ 1)Thể thuỷ tinh của mắt là :

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi.         B. thấu kính hội tụ có tiêu cự không đổi.

C. thấu kính phân kì có tiêu cự thay đổi.       D. thấu kính phân kì có tiêu cự không đổi.

Câu 16: ( Mức độ 1) Mắt cận thị muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì phải mang kính (kính đeo sát mắt) :

A. hội tụ, có tiêu cự f = OCv.                      B. hội tụ, có tiêu cự f = OCc.

C. Phân kì, có tiêu cự f = - OCv.                 D. phân kì, có tiêu cự f = - OCc.

Câu 17: ( Mức độ 1) Khoảng nhìn rõ của mắt là khoảng nào ?

A. Khoảng OCc.                         B. Khoảng OCv.        

C. Khoảng Cc đến Cv.               

 D. Khoảng từ Cv đến vô cực.

Câu 18: ( Mức độ 2) Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi :

A. vị trí thể thuỷ tinh.                        B. vị trí màng lưới.

C. vị trí thể thuỷ tính và màng lưới.             D. độ cong thể thuỷ tinh.

Câu 19: ( Mức độ 1) Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Mắt không tật nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.

B. Mắt cận không nhìn rõ vật ở gần.

C. Mắt viễn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết.

D. Mắt cận không nhìn rõ được vật ở xa.

Câu 20: ( Mức độ 2) Mắt viễn thị phải đeo kính :

A. hội tụ để nhìn vật ở gần.                        B. hội tụ để nhìn vật ở xa.

C. phân kì để nhìn vật ở gần.                      D. phân kì để nhìn vật ở xa.

Câu 21: ( Mức độ 2)Một người chỉ nhìn rõ các vật trong khoảng cách mắt từ 15cm đến 50cm. mắt người đó :

A. không bị tật.                            B. bị tật cận thị.

C. bị tật viễn thị.                          D. bị tật lão thị.

Câu 22: ( Mức độ 2) Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh :

A. ảo, nhỏ hơn vật.     B. ảo, lớn hơn vật.     C. thật, nhỏ hơn vật.  D. thật, lớn hơn vật.

Câu 23: ( Mức độ 3)Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là :

A. 20cm.          B. 10cm.              C. 30cm.            D. 40cm.

Câu 24: ( Mức độ 3) Thấu kính có độ tụ D = 5 dp, đó là :

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 0,2cm.     B. thấu kính phân kì có tiêu cự là f = - 20cm.

C. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 20cm.      D. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 0,2 cm.

Câu 25: ( Mức độ 4) Đặt vật AB = 2 (cm) thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được :

A. ảnh thật A’B’, cao 2cm.                       B. ảnh ảo A’B’, cao 2cm.

C. ảnh ảo A’B’,  cao 1 cm.                       D. ảnh thật A’B’, cao 1 cm.

Câu 26: ( Mức độ 3) Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm. Tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’là ảnh :

A. thật, cách thấu kính 10cm.               B. ảo, cách thấu kính 10cm.

C. thật, cách thấu kính 20cm.                D. ảo, cách thấu kính 20cm.

Câu 27: ( Mức độ 4) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính: 

A: 15 cm.


B. 1,5m


C. 1,5cm



D. 15mm

Câu 28: ( Mức độ 4) Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là :

A. 8 (cm).  

B. 16 (cm).

C. 64 (cm).


D. 72 (cm).

Câu 29: ( Mức độ 4) Vật AB = 2cm đặt thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20cm thì thu ảnh rõ nét trên màn cao 3cm. Tiêu cự của thấu kính là : 

A. 10cm.                  B. 20cm.              C. 30cm.         D. 12cm.

Câu 30: ( Mức độ 4)  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 25cm. Vị trí đặt vật không thể nhận giá trị nào sau đây:

A.15cm



B. 5cm



C.10cm


D.7cm
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH

THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

I.CÁC NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA 

Chủ đề 1 : Khúc xạ ánh sáng

1. Khúc xạ ánh sáng

2. Phản xạ toàn phần

Chủ đề 2: Mắt . Dụng cụ quang học.

1. Lăng kính

2. Thấu kính mỏng

3. Mắt.

4. Kính lúp
5. Kính hiển vi

6. Kính thiên văn.

      II. CHUẨN CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC MỖI MỨC ĐỘ TƯ DUY

	Chủ đề 1 : Chương Khúc xạ ánh sáng


	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Khúc xạ ánh sáng
	- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này. 


	- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.

- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.


	Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.


	Biết tính chiết suất, góc tới, góc khúc xạ trong các hệ thức của định luật khúc xạ.

	2. Phản xạ toàn phần
	Phát biểu được hiện tượng phản xạ toàn phần
	- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.

- ứng dụng của cáp quang :

Trong công nghệ thông tin, cáp quang được dùng để truyền thông tin, dữ liệu dưới dạng tín hiệu ánh sáng.

 -Biết nhận dạng các trường hợp xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần của tia sáng khi qua mặt phân cách. 


	- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.


	- Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong công thức tính góc giới hạn.

	Số câu 
	3 câu
	2 câu
	4 câu
	1 câu

	Số câu ( số điểm )

Tỷ lệ
	5 câu (1.67 đ)

16.67%
	5 câu (1.67 đ)

16.67%

	Chủ đề 2: Mắt . Dụng cụ quang học.


	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Lăng kính
	- Nêu được tính chất của lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó.

	- Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
	Giải bài tập có liên quan
	

	2. Thấu kính mỏng
	- Nêu được tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính là gì.

- Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.
- Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.


	- Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kì.


	- Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.

-Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.
	- Vận dụng các công thức về thấu kính để giải được các bài tập đơn giản.

- Xác định được tiêu cự  của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.

	3. Mắt.
	- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.

- Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.

- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới là gì và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.

	- Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.


	
	

	4. Kính lúp
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp.


	- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp.

	- Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.


	Giải bài tập có liên quan

	5. Kính hiển vi
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính hiển .


	- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính hiển vi.

	Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.


	Giải bài tập có liên quan

	6. Kính thiên văn.
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính thiên văn.


	- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính thiên văn là gì.

	Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.


	Giải bài tập có liên quan



	Số câu 
	8 câu
	4 câu
	6 câu
	2 câu

	Số câu ( số điểm )

Tỷ lệ
	12 câu (4 đ)

40%
	8 câu (2.66 đ)

26.66%


Đề kiểm tra chương VI,VII vật lý lớp 11 chương trình chuẩn .Hình thức trắc nghiệm  

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 11 (SỐ 2 HK II)

(thời gian làm bài : 45 phút , 30 câu)

1. Mức độ 1,2 của chủ đề 1(5 câu)

1. (mức độ 1)Theo định luật khúc xạ thì


A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng.


B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.


C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.


D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

2. (mức độ 1) Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì


A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.


B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.


C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất.


D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

3. (mức độ 1) Chọn câu sai.


A. Chiết suất là đại lượng không có đơn vị.


B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn luôn nhỏ hơn 1.


C. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.


D. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường không nhỏ hơn 1.

4. (mức độ 2) Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?


A. v1 > v2; i > r.
B. v1 > v2; i < r.


C. v1 < v2; i > r.
D. v1 < v2; i < r.

5. . ( Mức độ 2) Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i trong trường hợp này được xác định bởi công thức


A. sini = n.
B. tani = n.
C. sini = [image: image352.wmf]n

1

.       D. tani = [image: image353.wmf]n

1

.

Mức độ 1,2 của chủ đề 2(12 câu)

6. (mức độ 1)Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là


A. ảnh thật nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo lớn hơn vật.


C. ảnh thật bằng vật.
D. ảnh thật lớn hơn vật.

7. (mức độ 1)Mắt cận thị khi không điều tiết thì  có tiêu điểm


A. nằm trước võng mạc.
B. cách mắt nhỏ hơn 20cm.


C. nằm trên võng mạc.
D. nằm sau võng mạc.

8. (mức độ 1) Khi mắt nhìn rỏ một vật đặt ở điểm cực cận thì 


A. tiêu cự của thuỷ tinh thể là lớn nhất.


B. mắt không điều tiết vì vật rất gần mắt.


C. độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất.


D. khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là nhỏ nhất.

9. (mức độ 1)Tìm phát biểu sai. Mắt cận thị


A. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc.


B. Phải điều tiết tối đa mới nhìn được vật ở xa.


C. Tiêu cự của mắt có giá trị lớn nhất nhỏ hơn mắt bình thường.


D. Độ tụ của thủy tinh thể là nhỏ nhất khi nhìn vật ở cực viễn.
10. (mức độ 1)Mắt cận thị điều tiết tối đa khi quan sát vật đặt ở


A. Điểm cực cận.
B. vô cực.


C. Điểm các mắt 25cm.
D. Điểm cực viễn.

11. (mức độ 1) Mắt bị tật viễn thị


A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước võng mạc.


B. nhìn vật ở xa phải điều tiết mắt.


C. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa,


D. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

12. (mức độ 1) Trong kính thiên văn thì

 
A. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

 
B. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.  

 
C. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự ngắn, thị kính có tiêu cự dài.

 
D. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự dài, thị kính có tiêu cự ngắn.

13. (mức độ 1)Với ( là góc trong ảnh của vật qua dụng cụ quang học, (0 là góc trong vật trực tiếp vật đặt ở điểm cực cận của mắt, độ bội giác khi quan sát vật qua dụng cụ quang học là


A. G = 
[image: image354.wmf]a

a

o

 .   
B. G = [image: image355.wmf]o

a

a
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.
C. G = [image: image356.wmf]o

a
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.
D. G = [image: image357.wmf]a
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14. (mức độ 1)Điều nào sau là sai  khi nói về ảnh thật qua dụng cụ quang học?


A. Ảnh thật là ảnh có thể hứng được trên màn.


B. Ảnh thật nằm trên giao điểm của các tia ló.


C. Ảnh thật luôn nằm sau dụng cụ quang học.


D. Ảnh thật có thể quan sát được bằng mắt.

15. (mức độ 1)Điều nào sau là sai khi nói về ảnh ảo qua dụng cụ quang học?


A. Ảnh ảo không thể hứng được trên màn.


B. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của các tia ló.


C. Ảnh ảo có thể quan sát được bằng mắt.


D. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt.

16. (mức độ 2)Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là


A. O1O2 > f1 + f2.
B. O1O2 < f1 + f2.

    C. O1O2 = f1 + f2.
D. O1O2 = f1f2. 

17. (mức độ 2) Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f  làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng


A. bằng f.   

B. nhỏ hơn hoặc bằng f.


C. giữa f và 2f.      
D. lớn hơn 2f.

2. Mức độ 3,4 của chủ đề 1(5 câu)

18. (mức độ 3) Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất n = 
[image: image358.wmf]3

4

. Nếu góc khúc xạ r là 300 thì góc tới i (lấy tròn) là


A. 200.
B. 360.
C. 420.
D. 450.

19. (mức độ 3)Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc tới i là 600 thì góc khúc xạ r (lấy tròn) là


A. 300.
B. 350.
C. 400.
D. 450.

20. (mức độ 4) Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Tính góc khúc xạ khi góc tới là 600.


A. 47,250.
B. 50,390.
C. 51,330.
D. 58,670.

21. (mức độ 4) Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường A. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s.


A. 2,25.105 km/s.
B. 2,3.105 km/s. 


C. 1,8.105 km/s. 
D. 2,5.105 km/s.

22. (mức độ 4) Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n = [image: image359.wmf]3

. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là  


A. 600.
B. 300.
C. 450.
D. 500.

3. Mức độ 3,4 của chủ đề 2 (8 câu)

23. (mức độ 3)Vật sáng phẵng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 30 cm. Qua thấu kính vật cho một ảnh thật có chiều cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là


A. 60 cm.
B. 45 cm.
C. 20 cm.
D. 30 cm.

24. (mức độ 3)Vật sáng phẵng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là


A. 16 cm.
B. 24 cm.
C. 80 cm.
D. 120 cm.

25. (mức độ 3) Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là


A. -30 cm.
B. 20 cm.
C. -20 cm.
D. 30 cm.
26. (mức độ 3) Vật sáng được đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =        20 cm. Ảnh của vật qua thấu kính có số phóng đại ảnh k = - 2. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là


A. 30 cm.
B. 40 cm.
C. 60 cm.
D. 24 cm.

27. (mức độ 4)Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 cm quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = 5 cm ở trạng thái mắt điều tiết tối đa. Vật đặt cách kính bao nhiêu nếu kính đặt cách mắt 2 cm?


A. 4,25 cm.      B. 5 cm.        C. 3,08 cm.         
D. 4,05 cm.   

28. (mức độ 4)Một kính hiễn vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 cm, thị kính với tiêu cự f2 = 4 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Khoảng nhìn rỏ ngắn nhất của mắt là Đ = 25 cm. Độ bội giác của kính hiễn vi khi ngắm chừng ở vô cực là


A. 60.
B. 85.
C. 75.
D. 80.

29. (mức độ 4) Vật kính và thị kính của một kính hiễn vi có tiêu cự là f1 = 0,5 cm và f2 = 25 mm, có độ dài quang học là 17 cm. Người quan sát có khoảng cực cận là 20 cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là


A. 272.
B. 2,72.
C. 0,272.
D. 27,2.

30. (mức độ 4) Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn quan sát Mặt trăng ở trạng thái không điều tiết, khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 90 cm, độ bội giác của ảnh là 17. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là


A. 170 cm và 10 cm.
B. 10 cm và 170 cm.


C. 5 cm và 85 cm.
D.  85 cm và 5 cm.
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC - VẬT LÍ 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG

Câu 1: (Mức độ 1) Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. tia tới và pháp tuyến.

B. hai mặt bên của lăng kính.


C. tia ló và pháp tuyến.

D. tia tới và tia ló.


Câu 2: (Mức độ 1) Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. đáy của lăng kính.


B. cạnh của lăng kính.

C. trên của lăng kính.


D. dưới của lăng kính.

Câu 3: (Mức độ 1) Trong máy quang phổ lăng kính, hiện tượng tán sắc xảy ra ở 

A. thấu kính.




B. ống chuẩn trực.


C. lăng kính.




D. buồng ảnh.

Câu 4: (Mức độ 1) Mọi lăng kính đều có tính chất: Ánh sáng trắng truyền qua nó sẽ


A. bị nhiễu xạ.

B. không thay đổi.

C. bị tán sắc.



D. giao thoa.

Câu 5: (Mức độ 1) Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

A. luôn nhỏ hơn vật.   


B. luôn lớn hơn vật.   


C. luôn ngược chiều với vật.  


D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

Câu 6: (Mức độ 2) Khi một vật thật ở cách thấu kính hội tụ một khoảng nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính thì ảnh của nó là

A.  ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
B.  ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C.  ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

D.  ảnh ở xa vô cùng.

Câu 7: (Mức độ 2) Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.


B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.


C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.


D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 8: (Mức độ 2) Chọn câu sai. Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính hội tụ:


A. là ảnh thật lớn hơn vật.


B. cùng chiều với vật.


C. là ảnh ảo nhỏ hơn vật.


D. là ảnh thật nhỏ hơn vật.

Câu 9: (Mức độ 3) Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là


A. 20 cm.




B. 10 cm.



C. 30 cm.




D. 40 cm.
Câu 10: (Mức độ 3) Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 20 cm, tiêu cự thấu kính là f = - 20 cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính


A. 20 cm.




B. 10 cm.



C. 30 cm.




D. 40 cm.

Câu 11: (Mức độ 3) Đặt vật sáng AB = 2 cm thẳng góc trục chính thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 12 cm, cách thấu kính một khoảng d = 12 cm thì ta thu được:


A. ảnh thật A’B’, cao 2 cm.

B. ảnh ảo A’B’, cao 2 cm.


C. ảnh ảo A’B’, cao 1 cm.


D. ảnh thật A’B’, cao 1 cm.

Câu 12: (Mức độ 3) Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Để ảnh của vật cùng chiều với vật, cách thấu kính 30 cm thì vị trí của vật là


A. 15 cm.




B. 10 cm.



C. 12 cm.




D. 5 cm.

Câu 13: (Mức độ 4) Vật sáng AB cao 2 cm, qua thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm cho ảnh A’B’ cách vật 15 cm. Tìm vị trí vật và độ cao ảnh? 


A. Vật cách thấu kính 30 cm, ảnh cao 1 cm.






B. Vật cách thấu kính 15 cm, ảnh cao 1 cm.



C. Vật cách thấu kính 10 cm, ảnh cao 4 cm.






D. Vật cách thấu kính 20 cm, ảnh cao 4 cm. 
Câu 14: (Mức độ 4) Vật sáng AB cao 5 cm, đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 18 cm cho ảnh ảo A’B’ cách AB 24 cm. Tìm vị trí vật và độ cao ảnh?


A. Vật cách thấu kính 8 cm, ảnh cao 5 cm.






B. Vật cách thấu kính 15 cm, ảnh cao 5 cm.



C. Vật cách thấu kính 16 cm, ảnh cao 15 cm.






D. Vật cách thấu kính 12 cm, ảnh cao 15 cm.

Câu 15: (Mức độ 1) Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi:

A. vị trí thể thuỷ tinh.                             
B. vị trí màng lưới.

C. vị trí thể thuỷ tính và màng lưới.     
D. độ cong thể thuỷ tinh.

Câu 16: (Mức độ 2) Mắt viễn thị phải đeo kính:

A. hội tụ để nhìn vật ở gần.                  
B. hội tụ để nhìn vật ở xa.

C. phân kì để nhìn vật ở gần.                
D. phân kì để nhìn vật ở xa.

Câu 17: (Mức độ 2) Mắt người có đặc điểm sau: OCV = 100 cm; OCC = 10 cm. Tìm phát biểu đúng.

A.  Mắt có tật cận thị phải đeo kính hội tụ để sửa.


B. Mắt có tật cận thị phải đeo kính phân kì để sửa.
C. Mắt có tật viễn thị phải đeo kính hội tụ để sửa.


D. Mắt có tật viễn thị phải đeo kính phân kì để sửa.
Câu 18: (Mức độ 3) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ vật ở xa mà không cần phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ

A. D = - 2 dp.        



B. D =  2 dp.  



C. D = 0,02 dp.         


D. D = - 0,02 dp.  

Câu 19: (Mức độ 3) Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 14 cm, điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Khi đeo kính phải đặt sách cách mắt bao nhiêu mới nhìn rõ chữ? Biết kính đeo sát mắt.

A. 16,3 cm.        



B. 25 cm.            


C. 20 cm.              



D. 20,8 cm.            

Câu 20: (Mức độ 3) Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 14 cm, điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Mắt này có tật gì? Tìm độ tụ của kính phải đeo.

A. Mắt cận thị, D = - 1 dp.              
B. Mắt cận thị, D = 1 dp.        

C. Mắt viễn thị, D = 1 dp.         

D. Mắt viễn thị, D = - 1 dp.  

Câu 21: (Mức độ 3) Một người cận thị phải đeo kính sát mắt có độ tụ bằng -2,5 dp thì nhìn rõ như người mắt thường (25 cm đến vô cực). Giới hạn nhìn rõ của người ấy khi không đeo kính là
A. 25 cm đến vô cực.


B.   20 cm đến vô cực.


C. 15,38 cm đến 50 cm.


D. 15,38 cm đến 40 cm.

Câu 22: (Mức độ 1) Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp?

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = 20 cm.


B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.



D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.

Câu 23: (Mức độ 2) Phát biểu sai về kính lúp.   

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát các vật nhỏ.

B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp luôn cho ảnh lớn hơn vật. 

C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.
Câu 24: (Mức độ 2) Trên vành của một kính lúp ghi 10x. Tiêu cự của kính lúp là
     
A. f = 5 cm.                 


B. f = 2,5 cm.                    

C. f = 0,5 cm.                     


D. f = 25 cm.

Câu 25: (Mức độ 1) Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1, thị kính có tiêu cự f2, độ dài quang học của kính là 
[image: image360.wmf],
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 khoảng cực cận của mắt của người quan sát là Đ. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức: 

A. 
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Câu 26: (Mức độ 3) Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 5 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 5 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 0,2 m. Người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là  

A. 245.             
B.  145.              
C. 255.                 
D. 155.

Câu 27: (Mức độ 1) Người ta dùng kính thiên văn để quan sát: 

A. những vật rất nhỏ ở rất xa.

B. những vật nhỏ ở ngay trước kính.

C. những thiên thể ở xa.
D. những vật có kích thước lớn ở gần.

Câu 28: (Mức độ 3) Một kinh thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 100 cm, độ bội giác của kính là 24. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng

A. 80 cm, 20 cm.        


B.  84 cm, 16 cm.                  

C. 75 cm, 25 cm.               


D.  96 cm, 4 cm.
Câu 29: (Mức độ 2) Gọi d là vị trí vật, 
[image: image365.wmf]d'

 là vị trí ảnh. Công thức xác định tiêu cự của thấu kính là 

A. 
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Câu 30: (Mức độ 1) Khi xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm, gọi 
[image: image370.wmf]f

 là giá trị trung bình của các lần đo, 
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 là sai số tuyệt đối trung bình của các lần đo, kết quả của phép đo được tính theo công thức:
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: MẮT- CÁC DỤNG CỤ QUANG
CÂU 1: (Mức độ 2)  Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chiếu 1 chùm sáng hẹp vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i ở mặt thứ nhất
B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính

CÂU 2: (Mức độ 1)  Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. trên của lăng kính.


B. dưới của lăng kính.

C. cạnh của lăng kính.


D. đáy của lăng kính.

CÂU 3: (Mức độ 1) Gọi d là vị trí ảnh, d’ là vị trí vật, D là độ tụ của thấu kính. Chọn đáp án đúng:
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CÂU 4: (Mức độ 1)  Vật thật cho ảnh qua thấu kính phân kì là ảnh 

A. thật nhỏ hơn vật 

B. ảo lớn hơn vật


C. ảo, nhỏ hơn vật 

D. thật lớn hơn vật 

CÂU 5: (Mức độ 1)  Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ và tiêu cự của thấu kính hội tụ?

A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ có giá trị dương;

B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn;

C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu;

D. Đơn vị của độ tụ là đi ốp (dp).

CÂU 6: (Mức độ 2) Thấu kính hội tụ, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

A. lớn hơn 2f.



B. bằng 2f.



C. từ f đến 2f.



D. từ 0 đến f.

CÂU 7: (Mức độ 2)  Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:

   A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm)




   B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm)

   C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm)



   D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).

CÂU 8: (Mức độ 1)  Nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính?

A. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính.

B. Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính.

C. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.

D. Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.

CÂU 9: (Mức độ 2)  Công thức nào tính số phóng đại ảnh là không đúng?
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[image: image380.wmf]fd'

k

f

-

=


B. 
[image: image381.wmf]d'

k

d

=-


C. 
[image: image382.wmf]dd'

k

d+d'

=


D. 
[image: image383.wmf]f

k

fd

=

-


CÂU 10: (Mức độ 2) Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1. Dịch chuyển vật ra xa thấu kính dọc theo trục chính thì ảnh

A. dịch ra xa thấu kính và không thay đổi tính chất.
B. dịch lại gần thấu kính và thay đổi tính chất.

C. dịch ra xa thấu kính và thay đổi tính chất.
D. dịch lại gần thấu kính và không thay đổi tính chất.

CÂU 11: (Mức độ 1)  Tia tới đi qua tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. song song với trục chính
 B. đi qua tiêu điểm ảnh chính        C. truyền thẳng
D. đi qua quang tâm

CÂU 12: (Mức độ 1)  Bộ phận của mắt giống như thấu kính là

A. thủy dịch.




B. dịch thủy tinh.


C. thể thủy tinh.


     D. giác mạc.


CÂU 13: (Mức độ 1) Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

CÂU 14: (Mức độ 1)  Mắt nhìn được vật ở xa nhất khi 

A. thủy tinh thể điều tiết cực đại.
B. thủy tinh thể không điều tiết.

C. đường kính con ngươi lớn nhất.
D. đường kính con ngươi nhỏ nhất.

CÂU 15: (Mức độ 2)  Khi ngắm chừng ở vô cực, số bội giác qua kính lúp phụ thuộc vào

A. khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt và tiêu cự của kính.

B. khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt và độ cao vật.

C. tiêu cự của kính và độ cao vật.

D. độ cao ảnh và độ cao vật.

CÂU 16: (Mức độ 1) Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 
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CÂU 17: (Mức độ 1) Độ dài quang học của kính hiển vi là

A. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

B. khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.

C. khoảng cách từ tiêu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm ảnh của thị kính.

D. khoảng cách từ tiêu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.

CÂU 18: (Mức độ 2) Qua vật kính của kính thiên văn, ảnh của vật hiện ở

A. tiêu điểm vật của vật kính.

B. tiêu điểm ảnh của vật kính.

C. tiêu điểm vật của thị kính.

D. tiêu điểm ảnh của thị kính.

CÂU 19 : (Mức độ 3) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, một vật sáng AB = 6cm đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 20cm thì cho ảnh A’B’ là:

A.ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O, có A’ thuộc trục chính.

B.ảnh ảo cao 6cm ,cách thấu kính 20cm.

C.ảnh ở vô cùng.


D.ảnh thật cao 3cm cách thấu kính 15cm.

CÂU 20. (Mức độ 4) Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm.  Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

B. phân kì có tiêu cự 8 cm.


C. phân kì có tiêu cự 24 cm.

D. hội tụ có tiêu cự  8 cm.


CÂU 21. (Mức độ 3) Một cụ già khi đọc sách cách mắt 25cm phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ ngắn nhất của cụ già là:

A. 0,5m




B. 1m

C. 2m

D. 25cm

CÂU 22. (Mức độ 3) Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh của vật

A. ngược chiều và bằng 1/3 vật.

B. cùng chiều và bằng 1/3 vật.

C. cùng chiều và bằng 1/4 vật.

D. ngược chiều và bằng 1/4 vật.

CÂU 23. (Mức độ 3) Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, có f = -10cm qua thấu kính cho ảnh A’B’ cao bằng 
[image: image387.wmf]1
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AB. Ảnh A'B' là

A. ảnh thật, cách thấu kính 10cm.

B. ảnh ảo, cách thấu kính 5cm.

C. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm.

D. ảnh ảo, cách thấu kính 7cm

CÂU 24. (Mức độ 3) Một vật AB cao 2 cm đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh A’B’ cao 4 cm. Màn cách thấu kính một khoảng:

A.20 cm

B.15 cm

C.10 cm

D.5 cm

CÂU 25. (Mức độ 3) Ảnh của một vật thật qua một thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm và cách kính 25 cm. Đây là một thấu kính

A. phân kì có tiêu cự 18,75 cm.

B. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.

C. hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.

D. hội tụ có tiêu cự 18,75 cm.


CÂU 26. (Mức độ 3) Đặt vật AB cao 2cm vuông góc trục chính một thấu kính cho ảnh cao 1cm ngược chiều và cách AB 2,25m. Nhận xét nào sau đây đúng về thấu kính và tiêu cự

A. Thấu kính phân kì, tiêu cự 50cm

B. Không đủ điều kiện xác định

C. Thấu kính hội tụ, tiêu cự 40cm

D. Thấu kính hội tụ, tiêu cự 50cm

CÂU 27. (Mức độ 3) Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

 A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.


B. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

D. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm

CÂU 28. (Mức độ 3) Mắt cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5 cm đến 50 cm. Nếu đeo kính chữa tật này sát mắt thì có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt

A.1,667 cm

B.17,66 cm

C.1,667 dm

D.16,67m 

CÂU 29. (Mức độ 3) Một mắt bị tật viễn thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 30 cm. Nếu đeo sát mắt một kính có độ tụ D = 2 dp thì có thể thấy rõ các vật cách mắt gần nhất là:

A.18,75 cm

B.60 cm


C.18,57 cm

D.15 cm

CÂU 30. (Mức độ 3) Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn thấy vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo sát mắt kính có độ tụ:

A. 1,25dp

B. 1,5dp

C. -1,25dp

D. -1,5dp

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	C
	D
	C
	C
	B
	D
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	A

	CÂU
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đ.A
	A
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	B
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CHƯƠNG VII: MẮT .CÁC DỤNG CỤ QUANG

Câu 1: ( Mức độ 1 ) Chọn phát biểu đúng về mắt bình thường ( không có tật).

A.Khi điều tiết tối đa có thể nhìn xa vô cùng.

B.Khi không điều tiết có thể quan sát những vật cách mắt khoảng 25cm.

C.Khi điều tiết tối đa,tiêu điểm mắt ở phía trước màng lưới.

D.Khi điều tiết tối đa,tiêu điểm mắt ở phía sau màng lưới.

Câu 2:( Mức độ 2) Chọn phát biểu đúng.

A.Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật.

B.Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.

C. Ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội tụ,thấu kính phân kì luôn lớn hơn ảnh ảo.

D.Qua thấu kính hội tụ,ảnh thật của một vật luôn lớn hơn ảnh ảo của chính vật đó. 

Câu 3:( Mức độ 2 ) Chọn phát biểu sai  khi nói về số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực. Số bội giác :

A. tỉ lệ với độ tụ của vật kính và thị kính.

B. không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt quan sát.

C. không phụ thuộc vào mắt người quan sát.

D. phụ thuộc vào độ dài quan học của kính.

Câu 4:( Mức độ 1) Một kính hiển vi có độ dài quang học là 16cm. Vật kính có tiêu cự 1cm. Kính được ngắm chừng ở vô cực. Số phóng đại ảnh qua vật kính là:

A.16

B.18

C. 20

D. 22

Câu 5:( Mức độ 2) Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là


A. ảnh thật nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo lớn hơn vật.


C. ảnh thật bằng vật.
D. ảnh thật lớn hơn vật.

Câu 6:( Mức độ 1) Mắt cận thị khi không điều tiết thì  có tiêu điểm


A. nằm trước võng mạc.
B. cách mắt nhỏ hơn 20cm.


C. nằm trên võng mạc.
D. nằm sau võng mạc.

Câu 7:( Mức độ 2 ) Tìm phát biểu sai. Mắt cận thị


A. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc.


B. Phải điều tiết tối đa mới nhìn được vật ở xa.


C. Tiêu cự của mắt có giá trị lớn nhất nhỏ hơn mắt bình thường.


D. Độ tụ của thủy tinh thể là nhỏ nhất khi nhìn vật ở cực viễn.

Câu 8:( Mức độ 2) Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 25 cm thì người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ 


A. 1,5 dp.
B. -1 dp.
C. 2,5 dp.
D. 1 dp.

Câu 9: ( mức độ 2) Một kính lúp là một thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp. Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là


A. 2,5.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 10:( Mức độ1 ) Mắt cận thị điều tiết tối đa khi quan sát vật đặt ở


A. Điểm cực cận.
B. vô cực.


C. Điểm các mắt 25cm.
D. Điểm cực viễn. 

Câu 11:( Mức độ 2 ) Mắt của một người có võng mạc cách thuỷ tinh thể 2 cm. Tiêu cự và tụ số của thuỷ tinh thể khi khi nhìn vật ở vô cực là


A. 2 mm; 50 dp.     
B. 2 mm; 0,5 dp.


C. 20 mm; 50 dp.   
D. 20 mm; 0,5 dp.

Câu 12:( Mức độ 2 ) Mắt bị tật viễn thị


A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước võng mạc.


B. nhìn vật ở xa phải điều tiết mắt.


C. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa,


D. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

Câu 13:( Mức độ 2 ) Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f  làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng


A. bằng f.   

B. nhỏ hơn hoặc bằng f.


C. giữa f và 2f.      
D. lớn hơn 2f.

Câu 14:( Mức độ 2 ) Trong kính thiên văn thì

 
A. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

 
B. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.  

 
C. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự ngắn, thị kính có tiêu cự dài.

 
D. vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự dài, thị kính có tiêu cự ngắn.

Câu 15:( Mức độ 1 ) Với ( là góc trong ảnh của vật qua dụng cụ quang học, (0 là góc trong vật trực tiếp vật đặt ở điểm cực cận của mắt, độ bội giác khi quan sát vật qua dụng cụ quang học là


A. G = 
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C. G = [image: image390.wmf]o
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Câu 16:( Mức độ 2 ) Điều nào sau là sai khi nói về ảnh thật qua dụng cụ quang học?


A. Ảnh thật là ảnh có thể hứng được trên màn.


B. Ảnh thật nằm trên giao điểm của chùm tia phản xạ hoặc tia ló.


C. Ảnh ảo luôn nằm sau dụng cụ quang học.


D. Ảnh thật có thể quan sát được bằng mắt.

Câu 17:( Mức độ 1 ) Điều nào sau là sai khi nói về ảnh ảo qua dụng cụ quang học?


A. Ảnh ảo không thể hứng được trên màn.


B. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của chùm tia phản xạ hoặc chùm tia ló.


C. Ảnh ảo có thể quan sát được bằng mắt.


D. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt.

Câu 18:( Mức độ 1 ) Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vơ cực là


A. G( = f1 + f2. B. G( = s[image: image392.wmf]1
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.
C. G( = [image: image393.wmf]2
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.
D. G( = f1f2.

Câu 19:(Mức độ 3) Vật sáng  AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 30 cm. Qua thấu kính vật cho một ảnh thật có chiều cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là


A. 60 cm.
B. 45 cm.
C. 20 cm.
D. 30 cm.

Câu 20: (Mức độ 4) Vật sáng , nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là


A. 24 cm.

B. 80 cm.
C. 100 cm.
D. 120 cm.


Câu 21: (Mức độ 4 ) Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp 3 lần AB và cách vật 80 cm. Tiêu cự của thấu kính là


A. 25 cm.  
B. 15 cm. 
C. 20 cm.  
D.10 cm. 

Câu 22: (Mức độ 3)  Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là


A. -30 cm.
B. 20 cm.
C. -20 cm.
D. 30 cm.

Câu 23: (Mức độ 3) Vật sáng được đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Ảnh của vật qua thấu kính có số phóng đại ảnh k = - 2. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là


A. 30 cm.
B. 40 cm.
C. 60 cm.
D. 24 cm.

Câu 24: (Mức độ 3)  Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính có tụ số bằng


A. -0, 02 dp.
B. 2 dp
C. -2 dp.
D. 0,02 dp.

Câu 25: (Mức độ 4)  Một người lớn tuổi có điểm cực cận cách mắt 50 cm, người này có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không điều tiết mắt. Nếu mắt người này điền tiết tối đa thì độ tụ của mắt tăng thêm 


A. 2 dp.
B. 2,5 dp.
C. 4 dp.
D. 5 dp.
Câu 26: (Mức độ 4)  Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10 cm đến 50 cm. Để có thể nhìn các vật rất xa mà mắt không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ bằng bao nhiêu; khi đó khoảng cách thấy rõ gần nhất cách mắt một khoảng?


A. -2dp; 12,5cm.   
B. 2dp; 12,5cm. 


C. -2.5dp; 10cm.   
D. 2,5dp; 15cm. 

Câu 27: (Mức độ 3). Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 25 cm thì người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ 


A. 1,5 dp.
B. -1 dp.
C. 2,5 dp.
D. 1 dp.

Câu 28: (Mức độ 3)  Một kính lúp là một thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp. Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là


A. 2,5.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 29: (Mức độ 4)  Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 cm quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = 5 cm ở trạng thái mắt điều tiết tối đa. Vật đặt cách kính bao nhiêu nếu kính đặt cách mắt 2 cm?


A. 4,25 cm.      B. 3.33 cm.        C. 3,08 cm.         D. 4,05 cm.   

Câu 30: (Mức độ 3)  Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự là f1 = 0,5 cm và f2 = 25 mm, có độ dài quang học là 17 cm. Người quan sát có khoảng cực cận là 20 cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là


A. 224.
B. 27,2.  .
C. -13,6
D. 0,272.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - CHƯƠNG VII

MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC.

MỨC ĐỘ 1, 2

Câu 1: (mức độ 1) Thấu kính hội tụ là thấu kính có:

A. bán kính hai mặt cầu bằng nhau


B. độ tụ dương   

C. một mặt phẳng và một mặt cầu



D. độ tụ âm

Câu 2: (mức độ 1) Đối với thấu kính phân kì, tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài

A. song song với trục chính 


B. vuông góc với trục chính   

C. đi qua tiêu điểm ảnh chính
  

D. đi qua tiêu điểm vật

Câu 3: (mức độ 2) Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.


B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.

C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.


D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

Câu 4: (mức độ 1) Đối với thấu kính phân kì. Điều nào sau đây đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh ảo.

B. Vật thật có thể cho ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật đối với thấu kính. 

C. Vật thật và ảnh ảo của nó luôn ngược chiều.

D. Vật thật và ảnh thật của nó luôn cùng chiều.

Câu 5: (mức độ 1) Điểm cực cận của mắt là:

A. điểm có vị trí cách mắt từ 15cm đến 20cm.
 

B. điểm gần mắt nhất mà khi vật đặt tại đó mắt còn có thể thấy rõ.

C. điểm mà mắt có thể nhìn thấy rõ nhất.


D. điểm xa mắt nhất mà khi vật đặt tại đó mắt còn có thể thấy rõ.

Câu 6: (mức độ 1) Khi nhìn rõ được một vật ở xa vô cực thì:

A. mắt không có tật, không phải điều tiết.

B. mắt cận thị, không phải điều tiết.

C. mắt viễn thị, không phải điều tiết.           


D. mắt không có tật, phải điều tiết tối đa.

Câu 7: (mức độ 2) Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt.

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên.

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

Câu 8: (mức độ 1) Đối với mắt viễn thị thì

A. khi không điều tiết, tiêu điểm của thủy tinh thể nằm sau võng mạc.

B. điểm cực cận ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.

C. điểm cực viễn cách mắt một khoảng xác định.

D. khi nhìn vật ở vô cực, mắt có thể nhìn rõ mà không phải điều tiết.

Câu 9: (mức độ 1) Chọn câu sai.

A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của các vật nhỏ.

B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

C. Kính lúp là một dụng cụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.

D. Kính lúp có thể là thấu kính phân kì.

Câu 10: (mức độ 2) Khi sử dụng kính lúp trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực thì

A. mắt phải điều tiết tối đa.

B. mắt chỉ cần điều tiết một phần.

C. độ bội giác của kính không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt.

D. ảnh của vật qua kính là ảnh thật có độ phóng đại rất lớn.
Câu 11: (mức độ 1) Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. G∞ = Đ/f.



B. G∞ = k1.G2∞
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Câu 12: (mức độ 2) Trên vành kính lúp có ghi 10x, tiêu cự của kính là:

A. f = 10 (m).



B. f = 10 (cm).



C. f = 2,5 (m).



D. f = 2,5 (cm).

Câu 13: (mức độ 2) Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực

A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.

B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

Câu 14: (mức độ 1) Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

Câu 15: (mức độ 1) Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:

A. G∞ = Đ/f.
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Câu 16: (mức độ 2) Khi sử dụng kính thiên văn trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực thì:

A. Mắt người quan sát phải điều tiết tối đa.

B. Ảnh cuối cùng của vật cần quan sát qua kính là ảnh ảo nằm ở vô cực.

C. Mắt của người quan sát phải điều tiết một phần.

D. Độ bội giác của kính là G( = f2/f1 (f1 và f2 là tiêu cự của vật kính và thị kính).

Câu 17: (mức độ 1) Gọi f1 và f2 là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là:
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D. G( = f2f1 

Câu 18: (mức độ 1) Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là đúng?

A. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa.

B. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính.

C. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa.

D. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần.

MỨC ĐỘ 3,4

Câu 19: (mức độ 3) Vật sáng AB nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính 30cm. Thấu kính có tiêu cự 20cm. Vị trí và độ phóng đại của ảnh là:

A. d’= 60 cm, k = 0,5
 



B. d’= 60cm, k = 2   

C. d’ = -60cm, k = -2



D. d’ = 60cm, k = -2

Câu 20: (mức độ 3) Một vật AB nằm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 60cm. Ảnh của vật là ảnh thật cao bằng vật AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 18cm

B. f = 20cm


C. f = 30cm



D. f = 60cm

Câu 21: (mức độ 4) §Æt mét ®iểm s¸ng S trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 10cm. Sau thÊu kÝnh ®Æt mét mµn ch¾n vu«ng gãc víi trôc chính c¸ch S mét kho¶ng 22,5cm, khi ®ã trªn mµn ch¾n cã mét vÕt s¸ng h×nh trßn. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña thÊu kÝnh ®èi víi S ®Ó vÕt s¸ng trªn mµn cã kÝch th­íc nhá nhÊt ?
A. 10cm
B. 15cm




C. 20cm

D. 25cm

Câu 22: (mức độ 4) Một vật AB nằm vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh thật. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 30cm thì ảnh của AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật một khoảng như cũ và lớn gấp 4 lần ảnh ban đầu. Tiêu cự của thấu kính, vị trí ban đầu của vật AB lần lượt là
A. f = 20cm; d = 60cm



B. f = -20cm; d = 60cm


C. f = 40cm; d = 60cm



D. f = -40cm; d = 60cm

Câu 23: (mức độ 3) Một người cận thị phải đeo sát mắt một kính có độ tụ -2 dp mới nhìn rõ được các vật nằm cách mắt từ 25cm đến vô cực. Giới hạn thấy rõ của mắt khi không đeo kính

A. từ 166,7 cm đến 50 cm.


B. từ 16,67 cm đến 50 m.


C. từ 16,67 cm đến 50 cm.

D. từ 1,667 cm đến 50 m.
   

Câu 24: (mức độ 3) Một người có điểm cực cận cách mắt 40cm và điểm cực viễn cách mắt 1m. Khi đeo sát mắt một kính có độ tụ D = -1,5 đp, người ấy có khả năng nhìn rõ vật gần nhất cách kính một khoảng

A. 0,25m.



B. 0,4m.

C. 0,5m.



D. 1m.

Câu 25: (mức độ 3) Một người viễn thị có đeo sát mắt một kính có độ tụ +2,5 dp thì nhìn rõ một vật gần nhất nằm cách mắt là 20cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt khi không đeo kính là:

A. OCC = 4cm.

B. OCC = 20cm.

C. OCC = 25cm.


D. OCC = 40cm.       

Câu 26: (mức độ 3) Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật nằm cách mắt một khoảng từ 30cm đến 80cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết, độ tụ của kính phải đeo sát mắt cần có giá trị

A. D = - 0,8 dp
    

C. D = 0,8 dp
 

B. D = - 1,25 dp


D = 1,25 dp

Câu 27: (mức độ 4) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự 6cm. Mắt đặt cách kính 20cm trong trạng thái không điều tiết. Khoảng cách từ vật đến kính lúp là

A. d = 12cm.
     

B. d = 10cm.
         

C. d = 6cm.



D. d = 5cm.

Câu 28: (mức độ 3) Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (dp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:

A. 1,5 (lần).



B. 1,8 (lần).



C. 2,4 (lần).



D. 3,2 (lần).

Câu 29: (mức độ 3) Vật kính của kính hiển vi có tiêu cự f1=1cm, thị kính có tiêu cự f2. Khoảng cách giữa hai kính là 18cm. Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là OCc=25cm, dùng kính để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực, với độ bội giác G∞=60. Tiêu cự của thị kính là

A. f2 = 5cm


B. f2 = -5cm
   


C. f2 = 5m


D. f2 = 7,5cm       


Câu 30: ( mức độ 4) Cho S là vật  và S' là ảnh  của S cho bởi một thấu kính có trục chính xy và quang tâm O, chọn chiều ánh sáng từ x đến y. Hình vẽ nào ứng với thấu kính phân kỳ ?
A. [image: image402.png]



B. [image: image403.png]



C. [image: image404.png]



D. [image: image405.png]
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